III. Luyện đề đọc hiểu văn bản thông tin
Nhận biết:
- Nhận biết được thông tin cơ bản của văn bản thông tin.
- Nhận biết được đặc điểm văn bản 
* Thông hiểu:
- Chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm với mục đích của văn bản.
- Chỉ ra được vai trò của các chi tiết trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản thông tin.
- Chỉ ra được tác dụng của cước chú, tài liệu tham khảo trong văn bản thông tin.
- Chỉ ra được cách triển khai các ý tưởng và thông tin trong văn bản (chẳng hạn theo trật tự thời gian, quan hệ nhân quả, mức độ quan trọng, hoặc các đối tượng được phân loại).
Vận dụng: 
- Đánh giá được tác dụng biểu đạt của một kiểu phương tiện phi ngôn ngữ trong một văn bản in hoặc văn bản điện tử. 
- Rút ra được những bài học cho bản thân từ nội dung văn bản.
Đề số 01:  Đọc văn bản sau:
Bầu khí quyển: Vỏ bọc bảo vệ của Trái đất
Chúng ta sống tại đáy của một biển không khí gọi là bầu khí quyển. Bầu khí quyển bao quanh những phần rắn và lỏng của Trái đất - đất và nước - nhưng thực sự chỉ là một phần thôi.
Nhưng bầu khí quyển không luôn luôn ở đó. Cách đây khoảng 4 tỉ năm, Trái đất chưa phát triển lớp vỏ khí quyển mà tất cả sự sống phụ thuộc vào như ngày nay. Không có bầu trời trong xanh biểu thị cho ngày, và những vì sao cũng không tỏa sáng lấp lánh vào ban đêm, do đó có rất ít không khí để có thể bắt được và tỏa ánh sáng của chúng.
Khi Trái đất xoay, mặt bên khuất với Mặt trời bị đóng băng trong khi mặt kia lại bị nung nóng lên, do ở đó có ít không khí để giữ lại nhiệt hay phản nhiệt.
Sự hình thành bầu khí quyển
Khi Trái đất đứng lại, khối lượng của nó tạo ra đủ trọng lực để giữ các loại khí từ không gian - nhưng chỉ những loại khí như methane, amoniac, hơi nước và những loại khí hiếm như neon, argon, và krypton. Các nhà khoa học tin rằng đó là những nguyên tố trong bầu khí quyển đầu tiên của hành tinh này.
Khi Trái đất nguyên sơ ổn định lại ở thể rắn, những ngọn núi lửa lớn hình thành trên bề mặt của nó. Những ngọn núi lửa này phun ra lượng lớn carbon monoxide và carbon dioxide. Lượng khí này dần dần kết hợp lại với nhau thành bầu khí quyển đầu tiên.[...]
Bầu khí quyển ngày nay
[bookmark: _Hlk123475149]Ở dạng hiện tại, bầu khí quyển hoạt động phần lớn giống như mái kính của nhà kính. Nó làm giảm đi sự thay đổi về nhiệt độ giữa ngày và đêm, giữa mùa hè và mùa đông. Các tia nhiệt của Mặt trời xâm nhập vào bầu không khí và làm ấm bề mặt Trái đất vào ban ngày. Bầu khí quyển phía trên giữ lại lượng nhiệt này để nó có thể thoát vào không gian chậm hơn, làm dịu đi cái lạnh vào ban đêm.
Bầu khí quyển bảo vệ sự sống trên Trái đất khỏi một trận mưa thiên thạch. Người ta ước tính có hơn 100.000 phân tử như vậy va chạm vào bầu khí quyển của Trái đất cứ mỗi 24 giờ. Nhưng sự va chạm của bầu khí quyển làm giảm đi tất cả nhưng đặc biệt là lượng khí và bụi trước khi chúng chạm đến mặt đất. Bầu khí quyển cũng làm chệch hướng của nhiều loại bức xạ khác nhau và những phân tử tích điện từ Mặt trời.
Nhờ bầu khí quyển mà sự sống trên Trái đất trải qua mưa, gió, mây và các loại thời tiết khác, cũng như là màu sắc của bình minh và hoàng hôn, cầu vồng, và những ánh ban mai hay ánh sáng địa cực đẹp rực rỡ.
Hỗn hợp khí
Bầu khí quyển ngày nay gồm có phần lớn là khí nitơ (78%) và khí oxy (21%). Những loại khí khác gồm có argon (0,9%), carbon dioxide (0,04%), và một lượng nhỏ neon, hydro, heli, ozone, methane và nitrous oxide. Lượng hơi nước trong không khí cực kỳ khác nhau, phụ thuộc vào địa điểm và thời gian đo lường.
Lượng oxy trong không khí cần thiết cho các quá trình hô hấp và trao đổi chất, những quá trình mà con người và những loài động vật khác nhận lấy năng lượng cần có để duy trì sự sống. Oxy cũng là một yếu tố cần thiết cho nhiều quá trình vật lý, như sự đốt cháy. Khí nitơ, cũng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình hô hấp và vô số các quá trình sinh học và lý học khác.
Carbon dioxide góp một phần nhỏ, nhưng quan trọng vào bầu khí quyển. Thực vật sử dụng nó trong quá trình quang hợp, trong quá trình đó chúng sản xuất ra cả năng lượng và oxy.[...]
Nằm ở trung tâm trên trái đất khoảng 25km là một lớp oxy “được tăng nạp” gọi là ozone. Mỗi phân tử của tầng ozone đều chứa ba nguyên tử oxy thay vì hai nguyên tử trong một phân tử oxy thông thường.
Tầng ozone hấp thụ một lượng lớn nhiệt bức xạ của mặt trời, và do đó làm ấm bầu khí quyển bên dưới và bảo vệ sự sống khỏi những tác động phá hủy của bức xạ nhiệt. Sự suy yếu của tầng ozone do các chất gây ô nhiễm của con người tạo ra là mối quan tâm lớn ngày nay, và nổi lên như là một lĩnh vực nghiên cứu khoa học quan trọng.
 (NGUYỄN ĐĂNG KHOA biên dịch, nguồn: Tuoitre.vn, ngày 19 Tháng 10, 2009)
Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1. Thông tin chính của văn bản là gì?
A. Vai trò của lớp khí quyển đối với sự sống trên trái Đất
B. Cấu tạo của tầng khí quyển
C. Tuổi của tầng khí quyển trên Trái Đất
D. Sự ô nhiễm của bầu khí quyển
Câu 2. Thông tin trong văn học thuộc loại?
A. Thông tin đời sống
B. Thông tin thời sự
C. Thông tin khoa học
D. Thông tin chính trị
Câu 3. Theo văn bản, bầu khí quyển được hiểu là:
A. Phần bao quanh Trái Đất
B. Phần chất khí trên Trái Đất
C. Phần không gian trên Trái Đất
D. Đáy của một biển không khí
Câu 4. Tác dụng của bầu khí quyển:
A. Giảm đi sự thay đổi về nhiệt độ giữa ngày và đêm, giữa mùa hè và mùa đông; bảo vệ sự sống trên Trái đất khỏi một trận mưa thiên thạch; tạo ra các loại thời tiết, khí hậu,…
B. Tạo ra thủy triều; bảo vệ sự sống trên Trái đất khỏi một trận mưa thiên thạch; tạo ra các loại thời tiết, khí hậu,…
C. Giảm đi sự thay đổi về nhiệt độ giữa ngày và đêm, giữa mùa hè và mùa đông; tạo ra nhật thực, nguyệt thực; tạo ra các loại thời tiết, khí hậu,…
D. Giảm đi sự thay đổi về lương thực; bảo vệ sự sống trên Trái đất khỏi một trận mưa thiên thạch; tạo ra các loại thời tiết, khí hậu,…
Câu 5. Cách diễn đạt phủ định kết hợp phương thức miêu tả có ý nghĩa gì trong đoạn văn:  “Cách đây khoảng 4 tỉ năm, Trái đất chưa phát triển lớp vỏ khí quyển mà tất cả sự sống phụ thuộc vào như ngày nay. Không có bầu trời trong xanh biểu thị cho ngày, và những vì sao cũng không tỏa sáng lấp lánh vào ban đêm, do đó có rất ít không khí để có thể bắt được và tỏa ánh sáng của chúng”?
A. Người đọc bị thuyết phục bởi những lí lẽ sắc sảo
B. Giúp tác giả bộc lộ một cách sâu sắc tình yêu với hành tinh xanh
C. Khiến người đọc hình dung rõ nét và sống động vai trò quan trọng của lớp vỏ khí quyển
D. Tạo sự kết nối giữa hành tinh hiện tại và hành tinh cách đây 4 tỉ năm
Câu 6. Từ ngữ trong đoạn trích trên có đặc điểm:
A. Vừa hài hước, hóm hỉnh, vừa trang trọng, cổ kính
B. Vừa chân chất, mộc mạc, vừa trang trọng, cổ kính
C. Vừa thơ mộng, trữ tình, vừa hiện thực, chuẩn xác
D. Vừa gần gũi, dễ hiểu vừa mang tính khoa học, chính xác
Câu 7. Một thông điệp rút ra từ văn bản:
A. Bầu khí quyển đã bị tổn thương, hãy thích nghi
B. Bầu khí quyển sau nhiều tỉ năm mới hoàn thiện để sự sống được nảy nở, sinh sôi, hãy bảo vệ nó
C. Bầu khí quyển đã thay đổi sau nhiều tỉ năm, hãy học cách thích nghi
D. Bầu khí quyển chứa nhiều hỗn hợp khí, hãy làm trong sạch nó
Trả lời câu hỏi/ Thực hiện yêu cầu:
Câu 8. Hãy chỉ rõ mạch triển khai thông tin trong văn bản.
Câu 9. Chỉ ra và nêu tác dụng của phép tu từ trong đoạn văn sau:
      “Ở dạng hiện tại, bầu khí quyển hoạt động phần lớn giống như mái kính của nhà kính. Nó làm giảm đi sự thay đổi về nhiệt độ giữa ngày và đêm, giữa mùa hè và mùa đông.”
Câu 10. Từ việc đọc văn bản trên, em hãy nêu ra ít nhất 03 việc làm để góp phần bảo vệ hành tinh xanh?
GỢI Ý
	Câu
	Đáp án gợi ý

	1
	A. Vai trò của lớp khí quyển đối với sự sống trên trái Đất

	2
	C. Thông tin khoa học

	3
	D. Đáy của một biển không khí

	4
	A. Giảm đi sự thay đổi về nhiệt độ giữa ngày và đêm, giữa mùa hè và mùa đông; bảo vệ sự sống trên Trái đất khỏi một trận mưa thiên thạch; tạo ra các loại thời tiết, khí hậu,…

	5
	C. Khiến người đọc hình dung rõ nét và sống động vai trò quan trọng của lớp vỏ khí quyển

	6
	D. Vừa gần gũi, dễ hiểu vừa mang tính khoa học, chính xác

	7
	B. Bầu khí quyển sau nhiều tỉ năm mới hoàn thiện để sự sống được nảy nở, sinh sôi, hãy bảo vệ nó

	8
	Giới thiệu chung về vai trò của bầu khí quyển => Sự hình thành bầu khí quyển => Bầu khí quyển ngày nay => Hỗn hợp khí hữu ích cho sự sống trong bầu khí quyển
 => Khẳng định trách nhiệm của nhân loại đối với bầu khí quyển.

	9
	· Phép so sánh: bầu khí quyển với mái kính của nhà kính
· Tác dụng: 
+ Làm đoạn văn sinh động, hấp dẫn, gợi hình, gợi cảm
  + Nhấn mạnh vai trò của bầu khí quyển đối với sự sống trên Trái Đất.

	    10
	HS thể hiện quan điểm và suy nghĩ cá nhân, chẳng hạn:
- Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường,
- Sử dụng nguyên liệu tái chế,
- Trồng cây gây rừng,…
…



Đề số 02: Đọc văn bản sau:
Hành trình kỳ diệu của Trái Đất.... Nhịp điệu cuộc sống.
[bookmark: _Hlk123458885]Một năm có 365,25, đó là số ngày mà Trái Đất quay trở lại nơi mà nó xuất phát để lại bắt đầu cho một hành trình mới. Cuộc hành trình tuy thật quen thuộc và đơn sơ nhưng đó là một cuộc viễn du đầy tính sử thi của Trái Đất.
Trái Đất quay nghiêng với độ nghiêng không bao giờ ổn định, nó luôn thay đổi từng chút một. Và chỉ có nhiêu ấy thôi đã đủ để thay đổi tiến trình lịch sử của loài người, tập tính của các loài sinh vật và cả chúng ta hôm nay.
Một ngày có ngày và đêm xen kẽ nhau đã quá là quen thuộc. Nhưng ở hai địa cực của Trái Đất, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ở Bắc Cực vào mùa hè, Mặt Trời chiếu sáng suốt 6 tháng và vào mùa đông màn đêm bao phủ từng ấy thời gian. Ánh Mặt Trời ló dạng sau mùa đông tối tăm kích thích sự sống trỗi dậy, các loài động vật sinh sản, sự sống thật nhộn nhịp.
Mùa hè và mùa đông ở hai cực là ví dụ rõ ràng nhất về sự khác biệt giữa các mùa của Trái Đất. Nhịp điệu mùa ảnh hướng lớn đến văn hóa của từng nơi trên thế giới, từ lễ đón ngày hạ chí và đông chí tại Stonehenge cho đến ngày lễ đón xuân phân của người Maya ở Châu Mỹ.
Điểm xuân phân và thu phân là hai điểm ngắn ngủi duy nhất mà Mặt Trời chiếu vuông góc với xích đạo. Người Maya không hiểu vì sao lại như vậy nên đã xây dựng một kim tự tháp để chào đón ánh nắng xuân phân. Khi ánh nắng ấy chiếu tới kim tự tháp này, nó để lại một vệt dài giống như một con rắn. Và họ quan niệm rằng đó chính là sứ giả của thần Mặt Trời.
Bây giờ chúng ta hãy ngó sang Sahara, hoang mạc lớn nhất Trái Đất. Các nghiên cứu chỉ rằng, cách đây không quá lâu, vào cái thời mà tổ tiên chúng ta còn ở châu Phi, Sahara là một nơi rất ẩm ướt, sông hồ chằng chịt. Cái gây ra điều này chính là gió mùa. Và một khi không còn gió mùa, Sahara trở thành một nơi như chúng ta biết ngày nay. Hiện tại, các nhà khảo cổ đã tìm thấy rất nhiều những bức hình động vật và cả con người tại Shahara. Đây là bằng chứng cho thấy tổ tiên của chúng ta đã từng sống ở đây.
[bookmark: _Hlk123458791]Vậy cái gì đã lấy đi gió mùa của Shahara? Câu trả lời là độ nghiêng của Trái Đất. Khi Sahara ẩm ướt, độ nghiêng của Trái Đất đạt cực đại 24 độ. Thay đổi không lớn nhưng để lại hệ quả thấy rõ. Và khi Trái Đất có được độ nghiêng như bây giờ 23,4 độ thì Sahara đã như bây giờ rồi. Trong tương lai con cháu của chúng ta sẽ lại thấy một Sahara xanh tươi nhưng điều này ít nhất cũng phải mất 15000 năm nữa.
Không tới 1 độ nghiêng tuy nhỏ nhoi nhưng với Trái Đất nó không nhỏ chút nào cả. Độ nghiêng ấy chi phối sự sống từ lúc mà các sinh vật đầu tiên xuất hiện trên quả đất này. Đó quả thật là một điều kỳ diệu. 
(Theo Robert Nguyen, Nguồn: https://www.noron.vn/post/, 9/6/2023)
Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1. Thông tin chính trong văn bản là:
A. Khí hậu một số vùng trên Trái Đất
B. Vẻ đẹp của Trái Đất khi bị nghiêng
C. Độ nghiêng của Trái Đất khiến hành tinh của chúng ta biến  đổi
D. Sự biến đổi khí hậu trên Trái Đất
Câu 2. Trái Đất quay nghiêng làm thay đổi hành tinh như thế nào?
A. Thay đổi tiến trình lịch sử của loài người, tập tính của các loài sinh vật và cả chúng ta hôm nay
B. Tạo nên một cuộc viễn du đầy tính sử thi của Trái Đất
C. Kích thích sự sống trỗi dậy
D. Tạo nên hoang mạc Sahara
Câu 3. Con số 365,25 có ý nghĩa gì?
A. Là số năm biến đổi Sahara thành hoang mạc
B. Là độ nghiêng của Trái Đất
C. Là số ngày mà Trái Đất quay trở lại nơi mà nó xuất phát để lại bắt đầu cho một hành trình mới
D. Là số hiện tượng chịu sự tác động của độ nghiêng Trái Đất
Câu 4. Người viết đã đưa những bằng chứng nào về sự tác động của độ nghiêng lên Trái Đất?
A. Sự tuần hoàn hàng năm, và sự hình thành hoang mạc Sahara
[bookmark: _Hlk123461061]B. Ngày – đêm, mùa hè - mùa đông, xuân phân - thu phân và sự hình thành hoang mạc Sahara
C. Ngày – đêm, mùa hè - mùa đông, xuân phân - thu phân, nhật thực – nguyệt thực
D. Mùa hè - mùa đông, xuân phân - thu phân và sự hình thành hoang mạc Sahara, thủy triều
Câu 5. Người viết đánh giá như thế nào về sự biến đổi trên hành tinh chúng ta?
A. Sự khốc liệt
B. Sự nên thơ
C. Sự thú vị
D. Sự kì diệu
Câu 6. Việc sử dụng kết hợp phương thức miêu tả, biểu cảm trong văn bản trên có tác dụng gì?
[bookmark: _Hlk123464703]A. Giúp cho văn bản giàu thuyết phục hơn thể hiện được quan điểm, thái độ của người viết
B. Giúp cho những biến đổi Trái Đất được mô tả rõ nét, trực quan sinh động đồng thời thể hiện được tình yêu thiết tha của người viết.
C. Giúp cho lời văn du dương hơn thể hiện được sự ngỡ ngàng của người viết trước những biến đổi của hành tinh
D. Giúp nhấn mạnh nội dung của văn bản đồng thời khẳng định ý nghĩa sâu sắc của văn bản
Câu 7 . Thông điệp nào được gợi ra từ văn bản?
A. Trái Đất vẫn luôn tuần hoàn, biến đổi, hãy yêu thương Trái Đất của chúng ta
B. Trái Đất mỗi ngày bị tàn phá, hãy yêu thương Trái Đất của chúng ta
C. Trái Đất đang kêu cứu, hãy chung tay giải cứu Trái Đất
D. Trái Đất biến đổi không ngừng, hãy sống nhanh, sống gấp, sống vội để trải nghiệm
Trả lời câu hỏi/ Thực hiện yêu cầu:
Câu 8. Nêu vai trò của đoạn sa-po của văn bản.
Câu 9. Hãy chỉ rõ mạch triển khai thông tin trong văn bản.
Câu 10. Em hãy đề xuất một số giải pháp giảm thiểu sự nóng lên của Trái đất.
GỢI Ý
	Câu
	Đáp án gợi ý

	1
	C. Độ nghiêng của Trái Đất khiến hành tinh của chúng ta biến  đổi

	2
	A. Thay đổi tiến trình lịch sử của loài người, tập tính của các loài sinh vật và cả chúng ta hôm nay

	3
	C. Là số ngày mà Trái Đất quay trở lại nơi mà nó xuất phát để lại bắt đầu cho một hành trình mới

	4
	B. Ngày – đêm, mùa hè - mùa đông, xuân phân - thu phân và sự hình thành hoang mạc Sahara

	5
	D. Sự kì diệu

	6
	B. Giúp cho những biến đổi Trái Đất được mô tả rõ nét, trực quan sinh động đồng thời thể hiện được tình yêu thiết tha của người viết.

	7
	A. Trái Đất vẫn luôn tuần hoàn, biến đổi, hãy yêu thương Trái Đất của chúng ta

	8
	· Đoạn Sapo đưa ra một hiện tượng quen thuộc nhưng vô cùng ý nghĩa, đó là vòng tuần hoàn 1 năm của Trái Đất. Điều khiến mọi người không ngờ là chính điều đó cũng là do độ nghiêng của Trái Đất gây ra 
·  Đoạn Sapo đã tạo nên sự bất ngờ thú vị, gợi mở để phần sau người viết nêu vấn đề và lí giải chi tiết.

	9
	Sapo nêu hành trình tuần hoàn của Trái Đất -> Đưa luận điểm: Độ nghiêng của Trái Đất khiến hành tinh của chúng ta biến  đổi -> Khẳng định sự biến đổi qua các hiện tượng: ngày - đêm, mùa hè - mùa đông, xuân phân - thu phân và sự hình thành hoang mạc Sahara -> Khẳng định độ nghiêng của Trái Đất là một điều kì diệu

	    10
	HS đề xuất một số giải pháp giảm thiểu sự nóng lên của Trái đất:
- Trồng cây xanh và bảo vệ tài nguyên rừng, biển
- Hạn chế sử dụng lò sưởi và điều hòa nhiệt độ
- Thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch
- Tắt nguồn điện khi không sử dụng
- Hạn chế sử dụng túi nylon,…
…



Đề số 03: Đọc văn bản sau:
                     Bà Sarah Gilbert - "bộ óc" đằng sau vắc xin Covid-19 AstraZeneca
          Vắc xin Covid-19 của AstraZeneca/Oxford trở thành phao cứu sinh cho hàng triệu người nhờ tính hiệu quả, dễ bảo quản và giá rẻ. Điều này có được là nhờ vào bà Sarah Gilbert - "mẹ đẻ" của vắc xin này.
Bà Gilbert là giáo sư chuyên ngành vắc xin tại Viện Nghiên cứu Jenner của Đại học Oxford, một trong những trung tâm nghiên cứu y khoa hàng đầu thế giới. Tại Oxford, bà thiết lập một nhóm nghiên cứu riêng với tham vọng tạo ra một loại vắc xin có thể chống được nhiều chủng loại cúm khác nhau. Năm 2014, bà dẫn đầu việc thử nghiệm vắc xin Ebola. Khi Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) xuất hiện, bà đã sang tận Ả rập Xê út với hy vọng phát triển được một loại vắc xin dành cho chủng virus corona này.
[image: Bà Sarah Gilbert - bộ óc đằng sau vắc xin Covid-19 AstraZeneca - 2]
Hình: Vắc xin AstraZeneca (Nguồn: The Times).
Nhưng khi vắc xin MERS chỉ mới thử nghiệm lần thứ hai thì đại dịch Covid-19 khởi phát tại Trung Quốc vào đầu năm 2020. Bà nhanh chóng nhận ra mình có thể phát triển vắc xin Covid-19 tương tự cách đã làm với MERS. Theo BBC, chỉ trong một tuần sau khi các nhà khoa học Trung Quốc công bố cấu trúc di truyền của loại virus mới, nhóm của bà Gilbert đã thiết kế xong vắc xin Covid-19.
Nhưng kinh phí đâu ra để thử nghiệm lâm sàng, một việc vô cùng tốn kém và mất thời gian? Đây là vấn đề hóc búa được đặt ra. Bà Gilbert đã tích cực thuyết phục các đề tài khác trợ giúp kinh phí, kêu gọi chính phủ tài trợ và cả nhóm đã vui mừng trước tin chính phủ Anh hỗ trợ kinh phí 22 triệu bảng Anh thử nghiệm và sản xuất vắc xin.
Bà Gilbert sau đó chạy đua với thời gian trong bối cảnh số ca tử vong trên toàn cầu tăng nhanh vì Covid-19. Bà làm việc có khi từ 4 giờ sáng đến tận tối muộn. Đầu tháng 4/2020, lô vắc xin đầu tiên được sản xuất để chuẩn bị cho việc thử nghiệm. Bà Gilbert mô tả rằng quá trình này là một loạt những bước nhỏ liên tiếp nhau, chứ không phải là một khoảnh khắc phát hiện bùng nổ nào đó.
"Ngay từ đầu, chúng tôi đã xem đây là một cuộc chạy đua với virus, không phải cuộc chạy đua với các nhà phát triển vắc xin khác… Là người đã phát minh ra loại vắc xin này, tôi có thể kiếm được một khoản lợi nhuận khổng lồ. Nhưng tôi từ chối nhận bằng sáng chế vắc xin. Tôi không muốn độc quyền sáng chế vì tôi muốn chia sẻ công nghệ này để mọi người có thể sản xuất vắc xin", báo The Star dẫn lời bà Gilbert.
Theo mong muốn của bà Gilbert, AstraZeneca cam kết không thu lợi nhuận từ vắc xin Covid-19 trong đại dịch. Và giá vắc xin này vẫn sẽ được giữ nguyên với các nước đang phát triển, kể cả khi đại dịch kết thúc.
[bookmark: _GoBack]Năm 2020, bà Gilbert là một trong số các nữ nhà khoa học được hãng truyền thông BBC vinh danh trong danh sách 100 Phụ nữ Tiêu biểu của năm trên toàn cầu vì những đóng góp không mệt mỏi cho cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. 
                                                                       (Theo dantri.com.vn, 26/08/2021)
Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích là gì?
A. Nghị luận			B. Thuyết minh
C. Tự sự				D. Miêu tả
Câu 2. Thông tin chính trong văn bản là:
A. Tiểu sử về bà Sarah Gilbert 
B. Quá trình bà Sarah Gilbert nghiên cứu thành công vắc xin Covid-19 AstraZeneca.
C. Sự kinh hoàng của đại dịch Covid-19 
D. Vai trò của vắc xin Covid-19 AstraZeneca.
Câu 3. Từ "mẹ đẻ" trong sa-pô của văn bản có nghĩa là gì?
A.  Người phát minh ra vắc xin  AstraZeneca.
B. Người phát hiện ra Covid-19 
C. Người cho ra đời vắc xin MERS 
D. Người cứu sống sinh mạng của những đứa trẻ
Câu 4. Theo văn bản, vấn đề hóc búa được đặt ra trong quá trình bà Sarah Gilbert nghiên cứu và sản xuất vắc xin là:
A. Liên tiếp những virút mới xuất hiện
B. Số ca tử vong vì Covid-19 liên tục tăng
C. Việc thử nghiệm lâm sàng vắc xin vô cùng tốn kém và mất thời gian
D. Sức khoẻ của bà không đảm bảo
Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất: Những dòng sau cho thấy điều gì về bà Sarah Gilbert ?
   “Bà Gilbert sau đó chạy đua với thời gian trong bối cảnh số ca tử vong trên toàn cầu tăng nhanh vì Covid-19. Bà làm việc có khi từ 4 giờ sáng đến tận tối muộn”
A. Bà Sarah Gilbert là một người nghiêm túc trong công việc
B. Khối lượng công việc của bà Sarah Gilbert  rất nhiều
C. Bà Sarah Gilbert lo lắng khi dịch bệnh Covid-19 tăng nhanh.
D. Bà Sarah Gilbert vô cùng tận tuỵ và có trách nhiệm cao trong công việc
Câu 6. Tác dụng của hình ảnh được sử dụng trong văn bản là:
A. Làm cho bài viết thêm sinh động, hấp dẫn; 
B. Minh hoạ cho nội dung thông tin của văn bản, giúp người đoc dễ tiếp thu thông tin hơn.
C. Giúp thu hút, lôi cuốn người đọc
D. Giúp người đọc hình dung rõ hơn quá trình sản xuất vắc xin Co-vid 19.
Câu 7. Dòng nào sau đây không đúng về bàSarah Gilbert?
A. Bà sớm có tham vọng tạo ra một loại vắc xin có thể chống được nhiều chủng loại cúm khác nhau. 
B. Bà là "bộ óc" đằng sau vắc xin Covid-19 AstraZeneca
C. Bà kiếm được một khoản lợi nhuận khổng lồ nhờ độc quyền sáng chế vắc xin Covid-19 AstraZeneca
D. Bà được vinh danh là một trong những phụ nữ tiêu biểu của năm trên toàn cầu 
Trả lời câu hỏi/ Thực hiện yêu cầu:
Câu 8. Tìm những chi tiết cho thấy bà Gilbert  đã chạy đua với thời gian để tạo ra vacxin AstraZeneca.
Câu 9. Câu nói sau của bà Gilbert cho thấy bà là người như thế nào?
       "Ngay từ đầu, chúng tôi đã xem đây là một cuộc chạy đua với virus, không phải cuộc chạy đua với các nhà phát triển vắc xin khác… Là người đã phát minh ra loại vắc xin này, tôi có thể kiếm được một khoản lợi nhuận khổng lồ. Nhưng tôi từ chối nhận bằng sáng chế vắc xin. Tôi không muốn độc quyền sáng chế vì tôi muốn chia sẻ công nghệ này để mọi người có thể sản xuất vắc xin”.
Câu 10. Từ văn bản đọc hiểu, hãy rút ra thông điệp ý nghĩa từ việc làm của bà Sarah Gilbert, trả lời từ 5 – 7 dòng.
                                                               GỢI Ý
	Câu
	Đáp án gợi ý

	1
	B. Thuyết minh

	2
	B. Quá trình bà Sarah Gilbert nghiên cứu thành công vắc xin Covid-19 AstraZeneca.

	3
	A.  Người phát minh ra vắc xin  AstraZeneca.

	4
	C. Việc thử nghiệm lâm sàng vắc xin vô cùng tốn kém và mất thời gian

	5
	D. Bà Sarah Gilbert vô cùng tận tuỵ và có trách nhiệm cao trong công việc

	6
	B. Minh hoạ cho nội dung thông tin của văn bản, giúp người đoc dễ tiếp thu thông tin hơn.

	7
	A. Bà kiếm được một khoản lợi nhuận khổng lồ nhờ độc quyền sáng chế vắc xin Covid-19 AstraZeneca

	8
	Những chi tiết cho thấy bà Gilbert  đã chạy đua với thời gian để tạo ra vacxin AstraZeneca:
+ Ngay khi đại dịch Covid-19 khởi phát tại Trung Quốc vào đầu năm 2020, bà  Gilbert   đã nhanh chóng nhận ra mình có thể phát triển vắc xin Covid-19 tương tự cách đã làm với MERS – vắc xin chống Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS)  mà bà đang nghiên cứu trước đó.
+ Chỉ trong một tuần sau khi các nhà khoa học Trung Quốc công bố cấu trúc di truyền của loại virus mới, nhóm của bà Gilbert đã thiết kế xong vắc xin Covid-19.
+ Nhanh chóng, tích cực thuyết phục các đề tài khác trợ giúp kinh phí, kêu gọi chính phủ tài trợ.
+ Bà làm việc có khi từ 4 giờ sáng đến tận tối muộn.

	9
	Câu nói của bà Gilbert cho thấy bà là người có trái tim nhân hậu, có tấm lòng cao cả, quảng đại. Bà đã đặt sức khoẻ của nhân loại lên trên tất cả, trên cả vật chất, lợi nhuận. Bà chạy đua với thời gian sáng chế ra vắc xin để cứu sống cả thế giới. Bà đã hiến tặng sáng chế của mình cho cộng đồng mà không màng tới lợi nhuận, điều đó càng khiến cả nhân loại cảm phục và ngưỡng mộ bà.

	    10
	HS có thể nêu thông điệp:
·  Cần có lối sống vì người khác, biết chia sẻ yêu thương, hi sinh lợi ích cá nhân vì cộng đồng. 
· Cần nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc của mình, nhất là những công việc có ý nghĩa với cộng đồng.
…
HS lí giải thông điệp.



Đề số 04: 
Lễ hội dân gian đặc sắc của dân tộc Chăm ở Ninh Thuận
Ka-tê là lễ hội dân gian đặc sắc nhất trong kho tàng văn hoá của dân tộc Chăm. Đây là dịp người Chăm dâng lễ vật tri ân các vị thần và tưởng nhớ tổ tiên của mình. Về Ninh Thuận dịp lễ hội, du khách không chỉ được chiêm bái (1) các đền tháp cổ mà còn được thưởng thức các loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc.
Khi hoa ta-ghi-lao(2) nở tím sườn núi, làng Chăm Hữu Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận nô nức chuẩn bị Tết Ka-tê. Lễ hội Ka-tê được tổ chức vào đầu tháng 7 lịch Chăm (tương ứng cuối tháng 9 - đầu tháng 10 dương lịch). Trước đây, dù được mùa hay mất mùa, ngày hội Ka-tê đều kéo dài một tháng. Hiện nay, lễ hội này của người Chăm đã được rút ngắn với thời gian một tuần, trong đó, những lễ thức quan trọng sẽ tiến hành 3 ngày liên tục. […]
[image: http://thegioidisan.vn/assets/media/2017/thang%207/tet-ninh-thuan.JPG]
Lễ hội Ka-tê được tổ chức vào đầu tháng 7 lịch Chăm
(cuối tháng 9 - đầu tháng 10 lịch dương)
Sáng sớm ngày đầu tiên của Lễ hội Ka-tê, đại lễ diễn ra tại đền tháp Poklong Ga-rai. Không gian quanh tháp như mở rộng ra bởi sự tham dự của hàng vạn người. Người Chăm hành hương trong Lễ hội Ka-tê xếp thành hàng dài, ngay ngắn trên con đường đi lên đỉnh đồi mà ngôi tháp cổ tọa lạc. Họ mong muốn được dự lễ mở cửa tháp và dâng lên thần linh những sản vật mới thu hoạch của gia đình. Khi những nghi lễ đầu tiên diễn ra tại tháp Pô-klong Ga-rai thì tại làng Kuh Nhút, xã Phước Hà, một đoàn người rước y trang(3) của thần linh khởi hành về hướng Lễ hội Ka-tê. Đoàn rước lễ vật bao gồm các già làng, chức sắc cùng đông đảo bà con người Chăm và người Ra-glai. […]  Đoàn người Ra-glai trang trọng mang y phục dâng thần linh từ trên núi về làng của người Chăm. Theo quan niệm truyền thống của dân tộc Chăm, nếu người Ra-glai không xuống cúng lễ thì họ không được phép mở cửa tháp để tiến hành các nghi thức của Lễ hội Ka-tê. Điều này cho thấy, sự xuất hiện của người Ra-glai quyết định sự thành công của Lễ hội Ka-tê.
`	Đến ngày thứ hai của lễ hội, đoàn người Chăm và Raglai mới tổ chức rước y trang lên tháp Pô-klong Ga-rai. Thầy cả lễ(4) vinh dự dẫn đầu đoàn rước y trang lên tháp. Ông khoác trên người áo choàng và đầu chít khăn, chúng đều mang màu trắng. Phía sau thầy cả lễ là các vị chức sắc, thanh niên và trí thức Chăm. Các bộ lễ phục được đặt trên kiệu, có lộng che hai bên. Phía sau là các cô thôn nữ xinh đẹp trong trang phục áo dài Chăm truyền thống. Họ vừa đi vừa múa quạt vui vẻ rộn ràng. Tiếp đó là đoàn người Ra-glai múa và đánh mã la(5), thổi kèn bầu. Dưới bàn tay điêu luyện của các nghệ nhân, mã la phát ra âm thanh dồn dập làm xao động tâm hồn người tham dự lễ hội. Với đồng bào Ra-glai, mã la là thứ tài sản quý giá, là nhạc cụ truyền thống luôn đồng hành với họ trong cuộc sống. Thầy cả sư là người chủ trì nghi lễ cúng tạ ơn thần linh. Khi nhạc điệu của tiếng đàn Ka-nhi(6) vang lên, cũng là lúc các vị cả sư rót rượu vào chén dâng lên những vị thần. Tiếp đó nghi lễ mặc y trang cho các vị thần được tiến hành. Giây phút long bào lộng lẫy khoác lên tượng thần được coi là thời khắc thiêng liêng nhất. Đây cũng là lúc nghệ nhân kéo đàn Ka-nhi say sưa cất tiếng hát. Ca từ và giai điệu da diết, khiến người nghe liên tưởng bài hát sẽ được gió mây mang đến các vị thần linh lời mời của dân làng, cầu mong các ngài hãy về bên tháp, lắng nghe những ước nguyện của họ. Xung quanh tháp, người dân trải chiếu rồi đặt mâm để bày lễ vật tế thần. Họ hy vọng, cuộc tiếp xúc thần linh tối cao của các chức sắc Bà La Môn(7) sẽ giúp họ đạt được ý nguyện của mình. […]
                                                    (Theo Đào Bình Trịnh, thegioidisan.vn, 11/07/2017)
Chú giải:
(1) Chiêm bái: chiêm ngưỡng và vái lạy một cách kính cẩn (chiêm: ngẩng mặt lên nhìn; bái: lạy).
(2) Hoa ta-ghi-lao: hoa bằng lăng.
(3) Y trang: quần áo và tư trang.
(4) Thầy cả lễ: người đứng đầu việc làm lễ.
(5) Mã la: một loại nhạc cụ gõ bằng đồng của dân tộc Ra-glai.
(6) Ka-nhi: loại đàn kéo một dây của người Chăm.
(7) Chức sắc Bà La Môn: chỉ những người ở đẳng cấp cao trong đạo Bà La Môn- một tôn giáo cổ xưa ở Ấn Độ.
  Lựa chọn đáp án đúng nhất cho các câu hỏi từ 1 đến 8:
Câu 1. Dòng nào nêu đúng nguồn dẫn của văn bản Lễ hội dân gian đặc sắc của dân tộc Chăm ở Ninh Thuận ?
A. Báo Nhân dân, ngày 11/07/2017, không có tác giả
B. Báo Thegioidisan.vn, 11/07/2017, Đào Bình Trịnh
C. Báo Sài Gòn tiếp thị, 11/07/2017, phóng viên toà báo
D. Báo Thanh niên, 11/07/2017, Vietnamnet
Câu 2. Đoạn trích trên cung cấp thông tin về sự kiện chính nào ?
A. Các lễ hội của đồng bào dân tộc Chăm ở Ninh Thuận
B. Các lễ hội ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ
C. Lễ hội Ka-tê của người Chăm ở Ninh Thuận 
D. Lễ hội của người  Bà La Môn
Câu 3. Lễ hội Ka-tê được tổ chức vào thời gian nào trong năm?
A. Vào tháng Giêng 
B. Đầu tháng 7 lịch Chăm
C. Khi người dân thu hoạch vụ mùa xong
D. Đầu tháng 12 lịch Chăm
Câu 4. Sa pô của văn bản (phần in đậm sau nhan đề) có tác dụng gì?
A. So sánh lễ hội Ka-tê với các lễ hội khác trong kho tàng văn hoá của dân tộc Chăm.
B. Thu hút sự chú ý của người đọc, nhấn mạnh sự kiện lễ hội Gióng.
C. Thu hút người đọc, định hướng nội dung chính của văn bản.
D. Kể lại diễn biến lễ hội Ka-tê.
Câu 5. Nội dung chính của văn bản Lễ hội dân gian đặc sắc của dân tộc Chăm ở Ninh Thuận là:
A. Giới thiệu thời gian, địa điểm tổ chức lễ hội Ka-tê 
B. Giới thiệu thời gian, địa điểm tổ chức lễ hội Ka-tê và phần tổ chức nghi lễ của lễ hội.
C. Giới thiệu diễn biến của lễ hội hội dân gian đặc sắc của dân tộc Chăm ở Ninh Thuận 
D. Tái hiện không khí lễ hội Ka-tê vô cùng náo nhiệt của dân tộc Chăm ở Ninh Thuận 
Câu 6. Theo văn bản, thầy cả sư là người có vai trò gì trong buổi lễ?
A. Là thợ đánh mã la, thổi kèn bầu
B. Là người kéo đàn Ka-nhi say sưa và hát. 
C. Là người nhờ gió mây mang đến các vị thần linh lời cầu nguyện của dân làng
D. Là người chủ trì nghi lễ cúng tạ ơn thần linh
Câu 7. Dòng nào nêu đúng bố cục và cách trình bày của văn bản?
A. Có nhan đề, có chú thích cuối văn bản, có kênh hình
B. Có nhan đề, sa pô, có chú thích cuối văn bản, hình ảnh
C. Có nhan đề, sa pô, tài liệu tham khảo cuối văn bản
D. Có nhan đề, sa pô, chú thích cuối văn bản.
Trả lời câu hỏi/ Thực hiện yêu cầu:
Câu 8. Chỉ ra và nêu tác dụng của  phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản.
Câu 9. Đoạn trích có sự kết hợp của những phương thức biểu đạt nào? Nêu tác dụng của sự kết hợp đó.
Câu 10a. Nếu được giới thiệu về một lễ hội đặc sắc ở quê hương em cho mọi người được biết thì em  sẽ giới thiệu những thông tin cơ bản nào? Viết câu trả lời trong một đoạn văn ngắn (7 – 10 dòng)
Câu 10b. Tham gia lễ hội văn hóa là nét đẹp của người Việt. Theo em, mỗi chúng ta khi tham gia các lễ hội cần có ứng xử ( về thái độ, hành vi, lời nói...) như thế nào cho phù hợp?
                                                               GỢI Ý
	Câu
	Đáp án gợi ý

	1
	B. Báo Thegioidisan.vn, 11/07/2017, Đào Bình Trịnh

	2
	C. Lễ hội Ka-tê của người Chăm ở Ninh Thuận 

	3
	A. Đầu tháng 7 lịch Chăm

	4
	C.  Thu hút người đọc, định hướng nội dung chính của văn bản.

	5
	A. Giới thiệu thời gian, địa điểm tổ chức lễ hội Ka-tê và phần tổ chức nghi lễ của lễ hội.

	6
	D. Là người chủ trì nghi lễ cúng tạ ơn thần linh

	7
	A. Có nhan đề, sa pô, có chú thích cuối văn bản, hình ảnh

	8
	- Phương tiện phi ngôn ngữ: hình ảnh minh hoạ phần nghi lễ trong lễ hội Ka-tê
- Tác dụng: Làm nổi bật các thông tin chính; thu hút người đọc, giúp người đoc nắm bắt thông tin dễ dàng và hiệu quả hơn.

	9
	Sử dụng kết hợp các phương thức biểu đạt: sử dụng phương thức thuyết minh (PTBĐ chính) kết hợp với những phương thức như: tự sự, miêu tả.
- Tác dụng của việc kết hợp các phương thức biểu đạt:
+ Kể lại và tái hiện những diễn biến của lễ hội Ka-tê một cách chân thực, sinh động, mang đến lượng thông tin lớn.
+ Giúp cho văn bản thêm phong phú, hấp dẫn người đọc hơn; tránh khô khan, tăng hiệu quả trong truyền đạt thông tin.

	10a
	- Hình thức: Đảm bảo về số câu, không được gạch đầu dòng, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp. Hành văn trong sáng, cảm xúc chân thành;
 - Nội dung: Những thông tin cơ bản về một lễ hội đặc sắc của quê hương:
+ Thời gian, địa điểm tổ chức
+ Những hoạt động chính diễn ra trong lễ hội: phần lễ, phần hội?


	10b
	Mỗi người khi tham gia các lễ hội cần có lối ứng xử có văn hoá, biểu hiện cụ thể như:
- Thái độ: Tôn trọng giá trị văn hoá truyền thống, tôn trọng sự khác biệt văn hoá vùng miền, tôn trọng nội quy ban tổ chức,…
-  Hành vi, lời nói: Có hành vi và lời nói đúng chuẩn mực , đúng pháp luật, đúng chuẩn mực đạo đức xã hội…; không có những những hành vi phản cảm (như không ăn mặc quần áo quá ngắn khi đến chùa chiền; không nói tục chửi bậy nơi lễ hội; không chen chúc, dẫm đạp lên nhau để đi hội; không dẫm đạp, phá hỏng các công trình, cỏ cây, hoa lá trong khuôn viên diễn ra lễ hội...) ; tích cực quảng bá hình ảnh đẹp về con người Việt Nam và giá trị văn hoá VN cho bạn bè thế giới biết đến,…



Đề số 05: Đọc văn bản sau:
CHỢ NỔI – NÉT VĂN HOÁ SÔNG NƯỚC MIỀN TÂY
Tập quán vận tải, giao thương và sinh hoạt ở Đồng bằng sông Cửu Long – nơi chi chít sông ngòi, kênh rạch – đã sản sinh cảnh mua bán, trao đổi hàng hoá trên sông, mà người dân gọi là “chợ nổi”. Trải bao năm tháng, chợ nổi vẫn giữ nguyên nét sinh hoạt đặc trưng của mình.
1. Những khu chợ sầm uất trên sông
Miền Tây có nhiều chợ nổi. Tiêu biểu, có thể kể chợ nổi Cái Bè (Tiền Giang), chợ nổi Cái Răng, Phong Điền (Cần Thơ), chợ nổi Ngã Bảy (Phụng Hiệp – Hậu Giang), chợ nổi Ngã Năm (Thạnh Trị – Sóc Trăng), chợ nổi Sông Trẹm (Thới Bình – Cà Mau), sông Vĩnh Thuận (Miệt Thứ – Cà Mau),…
Người buôn bán trên chợ nổi nhóm họp bằng xuồng. Ngày xưa là xuồng ba lá, xuồng năm lá, ghe tam bản. Bây giờ có cả tắc ráng!, phe máy. Người đi mua cũng đến chợ bằng xuồng, phe. Những chiếc xuồng con len lói khéo léo giữa hàng trăm ghe thuyền mà hiếm khi có va quệt xảy ra.
Tuy là chợ họp trên sông, nhưng các chủng hàng, mặt hàng rất phong phú. Nhiều nhất vẫn là các loại trái cây, rồi đến các loại rau củ, bông kiểng, hàng thủ công gia dụng, hàng thực phẩm, động vật,…. Ở đây, lớn như cái xuồng, cái ghe, nhó như cây kim, sợi chỉ đều có bán. Theo thông lệ và đặc thù kinh tế của mỗi vùng quê, các chợ nổi như Cái Răng, Phong Điền (Cần Thơ), Trà Ôn (Vĩnh Long), Cái Bè, An Hữu (Tiên Giang),… chuyên về mua bán trái cây hoặc phần lớn là trái cây; các chợ nổi như Ngã Bảy, Ngã Năm, ngoài rau, quả, người ta còn mua bán nhiều loại hàng tiêu dùng, hàng thủ công, tạp hoá,…
Không gian miễn Tây vốn đã nhiều sông rạch, lại thêm các con kênh đào khơi thông ngang dọc, nối liền các điểm kinh tế chiến lược trong vùng. Chợ nuối cũng theo đó, mọc lên càng nhiều, kết nối thành mạng lưới giao thương. Từ đây, nông sản, thuỷ sản trong vùng sẽ theo các thương lái xuôi ngược, tỏa đi khắp Đồng bằng sông Cửu Long và khắp cả nước.
2. Những cách rao mời độc đáo
Để tiện lợi cho việc giao thương, người bán hàng trên các chợ nổi có những lối rao hàng (còn gọi là “bẹo hàng”) dân dã, giản dị mà thú vị. 
Đặc biêt là lối rao hàng bằng “cây bẹo”. Người bán hàng dùng một cây sào tre dài, cắm dựng đứng trên ghe xuồng, rồi treo cao các thứ hàng hoá – chủ yếu là trái cây, rau củ - giúp khách nhìn thấy từ xa, bơi xuồng đến, tìm đúng thứ cần mua. Buổi sáng, đến chợ nổi thấy nhô lên vô số những cây bẹo như những cột “ăng-ten” kì lạ di động giữa sông: “cây bẹo” này treo vài ba trái khóm; “cây bẹo” kia treo lủng lẳng những củ sắn, củ khoai; những cây bẹo khác lại treo dính chùm các loại trái cây vườn: chôm chôm, nhãn, bòn bon, vú sữa,… Khi cần “bẹo” nhiều mặt hàng hơn, thì họ buộc thêm một cây sào ngang trên hai cây sào dựng đứng và treo buộc nhiều thức hàng trên cây sào ngang ấy. Lại có những chiếc ghe mà “cây bẹo” treo tấm lá lợp nhà: dấu hiệu cho biết người chủ muốn rao bán chính chiếc ghe đó, tấm lá lợp có ý nghĩa như một cái biển rao bán nhà.
[image: chợ nổi miền tây]
 Hình: Các mặt hàng trên “cây bẹo”, khách mua nhận thấy từ xa
(Nguồn: http://canthotv.vn/cho-noi-va-van-hoa-song-nuoc-mien-tay/)
Đó là những cách thu hút khách hàng bằng mắt. Lại có những cách thu hút khách hàng bằng tai. Các ghe bán hàng dạo chế ra cách “bẹo” hàng bằng âm thanh lạ tai của những chiếc kèn: Có kèn bấm bằng tay (loại kèn nhỏ, bằng nhựa), có kèn đạp bằng chân (loại kèn lớn, còn gọi là kèn cóc). Ghe hàng len lỏi vào bến đậu của các ghe lớn với nhiều tiếng kèn khác nhau, làm cho khu chợ thêm rộn rã, xao động. Riêng các cô gái bán đồ ăn thức uống thì thường “bẹo hàng” bằng lời rao: “Ai ăn chè đậu đen, nước dừa đường cát hôn…? Ai ăn bánh bò hôn…?”. Những tiếng rao mời mọc nơi chợ nổi, nghe sao mà lảnh lót, thiết tha!.
3. Dư âm chợ nổi
Đã đi chợ nổi, khó mà quên được âm thanh ồn ào rất đặc trưng của chợ: tiếng tành tạch của phe suông rẽ sóng, tiếng mặc cả, tiếng mời chào, í ới gọi nhau hối hả,… Và, còn gì thư thái, dễ chịu hơn khi giữa tỉnh sương ngày mới, bạn được đập dảnh trên chiếc xuồng ba lá len lỏi giữa chợ họp trên sông đông vui, tấp nập,… hay được khoan khoái căng lồng ngực hít không khí trong lành của làn gió mang hương cây trái và sông nước miền Nam. Càng thú vị hơn, khi bạn được ngồi thảnh thơi trên chiếc xuồng con tròng trành, vừa thưởng thức các món ăn thơm ngon đậm đà, vừa thỏa sức ngắm nhìn những chiếc thuyền chở đầy cây trái đang lướt qua trước mắt. Đó quả là những trải nghiệm thật sự thú vị và khó quên ở chốn thương hồ(1)
  (Dẫn theo Chợ nổi Đồng bằng sông Cửu Long của Nhâm Hùng, NXB Trẻ, 2009 và Chợ nổi – nét văn hoá sông nước miền Tây, Đài truyền hình Cần Thơ, http:// canthotv.vn/)
(1) Thương hồ: buôn bán trên sông nước.
  Lựa chọn đáp án đúng nhất cho các câu hỏi từ 1 đến 7:
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích là gì?
A. Nghị luận		B. Thuyết minh 	C. Tự sự	D. Miêu tả
Câu 2. Thông tin chính trong văn bản là:
A. Vai trò quan trọng của chợ nổi trong tập quán vận tải, giao thương và sinh hoạt của đồng bằng sông Cửu Long
B. Những trải nghiệm thú vị, khó quên của du khách khi đến với miền Tây
C. Đặc điểm của chợ nổi – một hình thức buôn bán độc đáo, thú vị của người miền Tây
D. Những cách rao mời độc đáo tại chợ nổi miền Tây.
Câu 3. Văn bản có mấy đề mục chính?
	A. 2
B. 3
	C. 4
D. 5


Câu 4. Phương tiện chính được người dân sử dụng trên chợ nổi là gì?
	A. xe đạp 
B.  ghe máy
	C. thuyền thúng
D. xuồng, ghe


Câu 5. Câu văn sau sử dụng biện pháp tu từ gì?
“Buổi sáng, đến chợ nổi thấy nhô lên vô số những cây bẹo như những cột “ăng-ten” kì lạ di động giữa sông: “cây bẹo” này treo vài ba trái khóm; “cây bẹo” kia treo lủng lẳng những củ sắn, củ khoai; những cây bẹo khác lại treo dính chùm các loại trái cây vườn: chôm chôm, nhãn, bòn bon, vú sữa,…”
A. Phép điệp		B. So sánh
C. Liệt kê			D. So sánh và liệt kê
Câu 6. Dòng nào nêu đúng bố cục và cách trình bày của văn bản?
A. Có nhan đề, có chú thích cuối văn bản, có kênh hình
B. Có nhan đề, sa pô, có chú thích cuối văn bản, hình ảnh
C. Có nhan đề, sa pô, đề mục, chú thích cuối văn bản, kênh hình
D. Có nhan đề, sa pô, tài liệu tham khảo cuối văn bản, chú thích cuối văn bản
 Câu 7. Câu văn nào sau đây thể hiện tình cảm của người viết? 
A. Người buôn bán trên chợ nổi nhóm họp bằng xuồng. 
B. Những tiếng rao mời mọc nơi chợ nổi, nghe sao mà lảnh lót, thiết tha!.
C. Lại có những cách thu hút khách hàng bằng tai. 
D. Từ đây, nông sản, thuỷ sản trong vùng sẽ theo các thương lái xuôi ngược, tỏa đi khắp Đồng bằng sông Cửu Long và khắp cả nước.
Trả lời câu hỏi/ Thực hiện yêu cầu:
Câu 8. Theo đoạn trích, để thu hút khách hàng, những người bán hàng ở chợ nổi có những cách “bẹo hàng” nào?
Câu 9. Chỉ ra và nêu tác dụng của  phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản.
Câu 10. Sau khi đọc văn bản, em có suy nghĩ như thế nào về vai trò của chợ nổi đối với đời sống của người dân miền Tây.
                                                               GỢI Ý
	Câu
	Đáp án gợi ý

	1
	B. Thuyết minh

	2
	C.  Đặc điểm của chợ nổi – một hình thức buôn bán độc đáo, thú vị của người miền Tây

	3
	B. 3

	4
	D. xuồng, ghe

	5
	D. So sánh và liệt kê

	6
	C. Có nhan đề, sa pô, đề mục, chú thích cuối văn bản, kênh hình

	7
	A. Những tiếng rao mời mọc nơi chợ nổi, nghe sao mà lảnh lót, thiết tha!.

	8
	Theo đoạn trích, để thu hút khách hàng, những người bán hàng ở chợ nổi có những cách “bẹo hàng”:
· Sử dụng “cây bẹo” để treo các thứ hàng hoá lên cao, giúp khách nhìn thấy từ xa đến mua.
· Sử dụng âm thanh của những chiếc kèn để “bẹo” hàng.

	9
	· Hình ảnh minh hoạ về “cây bẹo” của những bán hàng trên các ghe thuyền nơi chợ nổi.
· Tác dụng: Giúp người đọc dễ hình dung và tiếp thu thông tin của văn bản nhanh chóng, dễ dàng hơn.
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	 HS bày tỏ suy nghĩ:
· Chợ nổi là nét văn hoá đặc sắc đã hình thành từ lâu, gắn bó với lối sống gắn liền sông nước của nhân dân bao đời, trở thành nét đẹp riêng của vùng đất đồng bằng sông Cửu Long:
· Chợ nổi đã trở thành nơi giao thương, mua bán chính các mặt hàng nông sản của bà con nhân dân miền Tây, giao thương phát triển từ đó thúc đẩy sản xuất, kinh tế khu vực Tây Nam Bộ phát triển.
· Chợ nổi còn là một điểm tham quan du lịch hấp dẫn, một nét văn hóa đặc trưng của miền Tây. 




Đề số 06: Đọc văn bản sau: 
                                                                         LÒ CÒ Ô
	a. Mục đích, ý nghĩa, yêu cầu:
- Góp phần rèn luyện khả năng ước lượng, di chuyển nhanh nhẹn, khéo léo, tính cẩn thận, tỉ mỉ... cho người chơi.
- Tạo không khí vui chơi sôi nổi, thư giãn, vui vẻ.
	


b. Số lượng, đội hình, địa điểm chơi:
- Số lượng người chơi từ 3-5 em, nếu đông chia thành nhiều nhóm.
- Địa điểm chơi là sân trường, sân nhà… sạch sẽ, bằng phẳng, thoáng mát.
c. Hướng dẫn cách chơi:
- Chuẩn bị chơi:
	+ Dùng phấn vẽ các hình ô chơi theo ý thích (kiểu ô hình chữ nhật hoặc hình tròn và chữ nhật xen kẽ), 9-11 ô tùy theo độ tuổi và khả năng người chơi.
	+ Làm “cái” trò chơi (miếng chàm) bằng một miếng nhựa đặc… nhỏ, dẹt hoặc các sợi dây điện nhỏ thắt lại với nhau vừa vặn tay cầm ném vào các ô chơi.
	+ Vẽ đậm vạch đứng để đi “cái”, là vạch ngang ở một đầu ô chơi.
	+ Các người chơi “oẳn tù tì” để xếp thứ tự chơi.
- Bắt đầu chơi:
Người chơi đứng vào vạch đi “cái” (ném “miếng cái” vào ô có hình vẽ hoa thị), “cái” của ai gần hoa thị nhất là được đi trước, có thể dùng gang tay hoặc đoạn que làm thước đo cho chính xác. Nếu có 2-3 “cái” cùng chạm “vòng tiêu điểm” thì phải tính cụ thể từ điểm tâm O để phân hơn thua, hoặc nếu không xác định được rõ ràng thì những người có “cái” như thế phải đi lại.
Sau khi phân định thứ tự xong, người chơi thực hiện các động tác chơi chủ yếu như sau:
Đối với kiểu ô chơi hình chữ nhật:
+ Đầu tiên, người chơi thảy “miếng cái” vào ô 1 sao cho “cái” không được chạm vào các vạch bốn bên là được, rồi nhảy lò cò lần lượt từ ô số 10 đến hết ô số 6 thì nghỉ bằng cả hai chân, rồi lại lò cò tiếp đến ô số 1 tìm cách lấy bàn chân đang lò cò nhảy lên đánh bạt “miếng cái” thẳng ra ngoài vạch đứng ném “cái”, xong rồi nhảy lò cò ra. Nếu không đẩy được miếng cái ra khỏi ô hoặc nhảy sang ô khác hoặc nằm trên vạch hoặc người chơi mất thăng bằng mà ngã (có tay hoặc chân đang chạm đất hoặc dẫm vạch) làm mất lượt chơi.
Đối với người chơi giỏi và có sức khỏe, đến ô số 1 vẫn lò cò nhưng dùng ngón chân cái và ngón chân trỏ kẹp “miếng cái” nhảy hất nó lên cao và dùng bàn tay đón bắt lấy nó. Đối với các người chơi bé nhỏ hơn thì nhảy lò cò đến ô số 2 rồi tìm cách cúi xuống nhặt lấy “miếng cái”.
+ Thực hiện các động tác tương tự như trên với các ô số 2, 3, 4…đến 10 kể cả ô vòng bán nguyệt trên đầu ô số 5 và 6.
+ Đi hết ô số 10 thì được tậu ruộng: Muốn tậu ruộng, phải đứng ở chỗ có hoa thị mà không được giẫm vạch, quay lưng lại các ô, tay cầm “miếng cái” ném qua đầu để “miếng cái” rơi xuống ô nào mà không chạm các vạch trong ô thì được lấy ô đó làm ruộng, được đánh dấu X hoặc gạch vẽ gì tùy ý. Nếu ném cái cái ra ngoài các ô chơi thì mất lượt chơi lần ấy, nếu miếng cái chạm vạch thì vẫn được đi lại lần sau trong ván chơi. 
Ruộng của ai thì người chơi ấy được nghỉ chân, khi lò cò qua đó. Nếu lần thứ hai được tậu ruộng, người chơi sẽ cố tình ném “miếng cái” sao cho vào được ô gần với ô ruộng cũ để mỗi khi lò cò qua đó chủ ruộng được nghỉ liên tiếp và lâu hơn. Còn ruộng của người khác, khi đi qua phải lò cò cắt qua mà không được ngã hoặc giẫm vạch, hoặc nếu muốn nghỉ ngơi thì phải xin phép chủ ruộng hoặc phải nộp cống chủ ruộng bằng một cái búng tai (sau nhiều lần xin nghỉ chủ ruộng sẽ tính rồi búng luôn một lần).
Đối với kiểu ô chơi có hình tròn xen kẽ:
+ Cách này với phù hợp với người chơi nhỏ tuổi, vì chỉ phải lò cò ở các ô tròn và được để hai chân ở ô hình chữ nhật. Đến ô số 8 và ô số 9 thì nhảy quay người lại, đổi chân đứng so với chân trước đó. 
+ Khi tậu ruộng có thể đứng trên các ô số 8 và ô số 9 hoặc ở chỗ có hoa thị tùy theo thỏa thuận trước khi chơi.
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d. Luật chơi:
- Nếu người chơi thảy “miếng cái” mà trúng vào vạch trong các ô hoặc đang đẩy “miếng cái” trúng vạch hoặc nhảy sang ô khác là mất lượt chơi.
- Khi đang nhặt “miếng cái” hoặc tìm cách đẩy “miếng cái” ra ngoài ở bất cứ ô nào người chơi đều phải trong tư thế lò cò, chân đứng chân co. Nếu thả chân đang co xuống đất, chống tay xuống đất, bò ra đất, mất thằng bằng ngã xuống đất hoặc chạm vạch… là mất lượt chơi.
- Nếu đang chơi mà “miếng cái” cán mức (nằm trên vạch vẽ các ô) thì mất lượt phải đợi đến lượt sau mới được đi tiếp. Khi đến lượt chơi tiếp được tiếp tục thảy “miếng cái” vào ô của lượt chơi trước bị hỏng (ví dụ đang thảy cái đến ô thứ hai mà cái cán mức thì khi đến lượt chơi mới lại được tiếp tục thảy cái vào ô số 2 để chơi tiếp).
(In trong 100 trò chơi dân gian cho thiếu nhi, NXB Kim Đồng, 2014)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Văn bản “Lò cò ô” thuộc loại văn bản nào?
	A. Văn bản biểu cảm
B. Văn bản nghị luận
	C. Văn bản tự sự
D. Văn bản thông tin


Câu 2. Mục đích viết của văn bản trên là:
A. Giới thiệu mục đích, ý nghĩa; chuẩn bị; hướng dẫn cách chơi; luật chơi
B. Giới thiệu nguồn gốc, chuẩn bị, hướng dẫn cách chơi, hình thức xử phạt
B. Giới thiệu nguồn gốc, chuẩn bị, hướng dẫn cách chơi, luật chơi
D. Giới thiệu mục đích, hướng dẫn cách chơi, hình thức xử phạt
Câu 3. Văn bản trên có mấy đề mục chính?
	A. 2 
B. 3
	C. 4 
D. 5


Câu 4. Ý nào không đúng khi nói về mục đích của trò chơi lò cò ô?
A. Góp phần rèn luyện tính khéo léo, tính cẩn thận, tỉ mỉ... cho người chơi cho người chơi.
B. Góp phần rèn luyện khả năng ước lượng cho người chơi.
C. Góp phần tạo không khí vui chơi sôi nổi, thư giãn, vui vẻ.
D. Góp phần rèn luyện tính kỉ luật cho người chơi
Câu 5. Thông tin trong mục “Hướng dẫn cách chơi” được triển khai theo cách nào? 
A. Theo mức độ quan trọng của thông tin
B. Theo trật tự thời gian
C. Theo nguyên nhân – kết quả
D. Theo vấn đề và giải pháp
Câu 6. Văn bản đã sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ nào?
A. Sơ đồ chỉ dẫn
B. Kí hiệu
C. Biểu đồ
D. Hình ảnh minh họa
Câu 7. Các từ ngữ được in đậm trong đoạn trích dưới đây có tác dụng gì trong việc tạo nên sự mạch lạc cho đoạn văn?
      “Đối với người chơi giỏi và có sức khỏe, đến ô số 1 vẫn lò cò nhưng dùng ngón chân cái và ngón chân trỏ kẹp “miếng cái” nhảy hất nó lên cao và dùng bàn tay đón bắt lấy nó. Đối với các người chơi bé nhỏ hơn thì nhảy lò cò đến ô số 2 rồi tìm cách cúi xuống nhặt lấy “miếng cái”.”
A. Các từ ngữ giúp miêu tả rõ nét hoạt động của người chơi lò cò ô.
B. Các từ ngữ cùng trường liên tưởng tạo nên sự liên kết giữa các câu văn.
C. Các động từ và danh từ có tác dụng làm rõ cách chơi lò cò ô.
D. Các từ ngữ có sự lặp lại dùng để nhấn mạnh ý giữa các câu.
Câu 8. Ý nào đúng nhất khi nhận xét về số từ được sử dụng trong câu văn sau? 
	“Thực hiện các động tác tương tự như trên với các ô số 2, 3, 4…đến 10 kể cả ô vòng bán nguyệt trên đầu ô số 5 và 6.”
	A. Số từ biểu thị số thứ tự
B. Số từ biểu thị số lượng
	C. Số từ biểu thị số lượng chính xác
D. Số từ biểu thị số lượng ước chừng


Câu 9. Trò chơi “Lò cò ô” mang đến cho em những trải nghiệm gì? 
Câu 10. Theo em, các trò chơi dân gian có còn sức hấp dẫn với các bạn trẻ ngày nay hay không? Vì sao?
                                                               GỢI Ý
	Câu
	Đáp án gợi ý

	1
	D. Văn bản thông tin

	2
	A. Giới thiệu mục đích, ý nghĩa; chuẩn bị; hướng dẫn cách chơi; luật chơi

	3
	C. 4

	4
	D. Góp phần rèn luyện tính kỉ luật cho người chơi

	5
	B. Theo trật tự thời gian

	6
	D. Hình ảnh minh họa

	7
	B. Các từ ngữ cùng trường liên tưởng tạo nên sự liên kết (phép liên tưởng) giữa các câu văn.

	8
	A. Số từ biểu thị số thứ tự

	9
	Những trải nghiệm mà trò chơi “Lò cò ô”  đem lại cho người chơi:
- Rèn luyện khả năng ước lượng, tính cẩn thận, sự khéo léo,…
- Sự gắn kết mọi người trong một tập thể, tạo ra tiếng cười vui vẻ, thư giãn
· ….
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	HS nêu suy nghĩ và lí giải:
  - Các trò chơi dân gian luôn có sức hấp dẫn vì các trò chơi dân gian có nhiều ưu điểm mà các trò chơi điện tử không có được như vừa để giải trí vừa để rèn luyện sức khỏe, tăng tính khéo léo, nhanh nhẹn,..; tạo sự đoàn kết, vui vẻ, hòa đồng trong tập thể. 
- Tuy nhiên, với sự phát triển công nghệ thông tin, nhịp sống xã hội nên trẻ em không còn được biết đến và tham gia nhiều trò chơi dân gian nữa. Vì vậy, gia đình, nhà trường cần chú trọng phát huy hơn nữa việc tổ chức trò chơi dân gian cho HS vào giờ ngoại khóa hoặc cuối tuần.



Đề số 07: Đọc văn bản sau: 
Sơ cứu đuối nước đúng cách ở trẻ em
Việt Nam là quốc gia có bờ biển dài và hệ thống sông ngòi phong phú nên đuối nước luôn là hiểm họa rình rập mọi người, nhất là trẻ em. Ngoài việc cần có các biện pháp phòng ngừa chủ động tránh trẻ bị đuối nước, việc sơ cứu đuối nước ở trẻ em như thế nào cho đúng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc mang lại nhiều cơ hội sống sót hơn cho trẻ.
1. Cách sơ cứu đuối nước đúng cách
Nguyên nhân gây tử vong ở các trẻ bị đuối nước là suy hô hấp vì vậy bước đầu tiên để sơ cứu đuối nước đúng cách chính là làm thông thoáng đường thở, cho trẻ thở oxy. Tìm cách tiếp cận và đưa lên bờ an toàn bằng cách ném phao hoặc một sợi dây để kéo trẻ. Luôn nhớ gọi thêm người giúp đỡ như nhân viên cứu hộ và cán bộ y tế. Sau khi tiếp cận được trẻ bị đuối nước, cần nâng đầu trẻ cao hơn mặt nước nhằm giúp trẻ hô hấp và bình tĩnh trở lại.
Trẻ bị đuối nước sau khi đưa lên bờ có thể tỉnh hoặc bất tỉnh, cần tiến hành cấp cứu tại chỗ ngay lập tức:
· Đặt trẻ nằm ngửa trên sản trong tư thế đầu thấp. Nếu trẻ bất tỉnh, cần tiến hành hồi sức tim phổi ngay lập tức.

· Quan sát lồng ngực của trẻ không còn di động cần thực hiện hô hấp nhân tạo bằng cách hà hơi thổi ngạt liên tục 2 lần.
· Trước đó, cần đảm bảo lấy sạch đờm dãi và các dị vật ở miệng và mũi. Khi thực hiện, người cứu hộ cần hết sức bình tĩnh, không làm tổn thương thêm đường hô hấp của trẻ.
· Ngay sau khi hô hấp nhân tạo cần kiểm tra mạch đập của trẻ tại một trong các vị trí như mạch quay ở cổ tay, mạch cảnh ở cổ và mạch bẹn hoặc sờ vào lồng ngực trái để cảm nhận xem tim còn đập không. Khi không bắt được mạch hoặc thấy tim ngừng đập cần tiến hành ép tim ngoài lồng ngực kèm theo hô hấp nhân tạo.
· Hai bàn tay chồng lên nhau và đặt giữa ngực trẻ, ấn mạnh xuống khoảng 2 - 3 cm với nhịp điệu 2 lần/giây.
· Trong trường hợp trẻ còn tỉnh táo, cần nghiêng đầu trẻ sang bên, trẻ có thể tự thở trở lại.
· Cởi bỏ quần áo bị ướt và giữ ấm cho trẻ bằng chăn mền hoặc vải, áo quần khô.. Hạ thân nhiệt cũng là một trong những nguyên nhân gây nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt đối với nhóm trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh.
Phương án tốt nhất là gọi xe cấp cứu để được nhân viên y tế đã được đào tạo sơ cứu đuối nước đúng cách cấp cứu và vận chuyển đến cơ sở y tế nhanh nhất. Tuy nhiên, nếu trẻ bị đuối nước ở những nơi hẻo lánh, mất nhiều thời gian để tiếp cận, người cứu hộ tại chỗ cần vừa hồi sức vừa đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất có thể.

2. Những lỗi sai thường gặp khi sơ cứu đuối nước ở trẻ em
Hầu hết các trẻ bị đuối nước đều được cứu giúp bởi những người không được huấn luyện cách sơ cứu đuối nước đúng cách, vì thế việc mắc lỗi là điều khó có thể tránh khỏi. Một số thói quen cần ngưng thực hiện khi sơ cứu trẻ bị đuối nước như:
- Nóng vội nhảy xuống nước để cứu trẻ khi không biết bơi hoặc bơi không giỏi là lỗi thường gặp khi sơ cứu đuối nước ở trẻ em. Trẻ em nói riêng và nạn nhân bị đuối nước nói chung khi đang vẫy vùng dưới nước thường hoảng loạn, có thể cản trở và gây lúng túng cho những người không có kinh nghiệm. Người cứu hộ lúc này rất dễ trở thành nạn nhân thứ hai.
- Dốc ngược trẻ: nhiều người lầm tưởng động tác này giúp loại bỏ nước ra khỏi hệ hô hấp của trẻ và giúp trẻ có thể tự thở được. Tuy nhiên, vác trẻ bị đuối nước lên vai và chạy chỉ làm chậm trễ các bước sơ cứu quan trọng hơn, bao gồm hồi sức tim phổi. Lượng nước đi vào phổi khi bị đuối nước thường không nhiều và có thể được thải ra ngoài khi thực hiện ép tim ngoài lồng ngực và khi trẻ có thể tự thở. Trì hoãn việc hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực làm tăng nguy cơ tổn thương não không hồi phục do thiếu oxy.
-Tụ tập đông người: trẻ bị đuối nước khi đã được đưa ra khỏi mặt nước cần được cung cấp nhiều oxy. Cần đặt trẻ ở môi trường thông thoáng, nhiều không khí. Hình thành đám đông quanh trẻ không những không giúp ích được gì mà còn cản trở hiệu quả hô hấp của trẻ.
                              (Theo https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/nhi/)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Văn bản trên thuộc loại văn bản nào?
	A. Văn bản biểu cảm
B. Văn bản nghị luận
	C. Văn bản tự sự
D. Văn bản thông tin


Câu 2. Văn bản trên thuyết minh về vấn đề gì?
A. Trình bày những nguyên nhân gây đuối nước ở trẻ
B. Nêu những lỗi sai thường gặp khi sơ cứu đuối nước ở trẻ
C. Giới thiệu cách sơ cứu đuối nước đúng cách ở trẻ
D. Giới thiệu mục đích của việc sơ cứu đuối nước đúng cách ở trẻ
Câu 3. Văn bản trên có mấy đề mục chính?
	A. 2 
B. 3
	C. 4 
D. 5


Câu 4. Theo văn bản, bước đầu tiên để sơ cứu đuối nước đúng cách cho trẻ là gì?
A. Gọi ngay nhân viên cứu hộ và cán bộ y tế 
B. Làm thông thoáng đường thở, cho trẻ thở oxy
C. Dốc ngược trẻ trên vai
D. Đưa ngay trẻ tới cơ sở y tế
Câu 5. Thông tin trong mục “Cách sơ cứu đuối nước đúng cách” được triển khai theo cách nào? 
A. Theo mức độ quan trọng của thông tin
B. Theo trật tự thời gian
C. Theo nguyên nhân – kết quả
D. Theo vấn đề và giải pháp
Câu 6. Văn bản đã sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ nào?
A. Sơ đồ chỉ dẫn
B. Kí hiệu
C. Biểu đồ
D. Hình ảnh minh họa
Câu 7. Ý nào đúng nhất khi nhận xét về số từ được sử dụng trong câu văn sau? 
      “Hai bàn tay chồng lên nhau và đặt giữa ngực trẻ, ấn mạnh xuống khoảng 2 - 3 cm với nhịp điệu 2 lần/giây.”
	A. Số từ biểu thị số thứ tự
B. Số từ biểu thị số lượng
	C. Số từ biểu thị số lượng chính xác
D. Số từ biểu thị số lượng ước chừng


Câu 8. Nhận xét về tác dụng của việc sử dụng hình minh họa trong văn bản.
  Câu 9. Văn bản mang lại những điều gì có ích cho bản thân em?
  Câu 10. Em hãy đề xuất một số giải pháp để phòng tránh đuối nước cho bản thân và các bạn.
                                                               GỢI Ý
	Câu
	Đáp án gợi ý

	1
	D. Văn bản thông tin

	2
	C. Giới thiệu cách sơ cứu đuối nước đúng cách ở trẻ

	3
	A. 2

	4
	B. Làm thông thoáng đường thở, cho trẻ thở oxy

	5
	B. Theo trật tự thời gian

	6
	D. Hình ảnh minh họa

	7
	C. Số từ biểu thị số lượng chính xác

	8
	Tác dụng của 02 hình ảnh mình hoạ: giúp người đọc hình dung ra được các tư thế, kĩ thuật, phương án cứu nạn, cứu hộ mà văn bản đã nêu.

	9
	HS chia sẻ suy nghĩ: Văn bản đem đến cho chúng ta kiến thức về sơ cứu đuối nước đúng cách cho trẻ em. Đây là kĩ năng sống đúng cách giúp ta vận dụng trong cuộc sống để có thể cứu giúp người khác và bảo vệ chính mình.
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	    Một số giải pháp để phòng tránh đuối nước:
  - Học bơi
  - Luôn chú ý và cẩn thận, bảo đảm an toàn ở những nơi nước sâu, nguy hiểm
 - Tuân thủ những quy tắc an toàn khi bơi lội: được sự cho phép, giám sát của người lớn; bơi ở những nơi an toàn, được chính quyền cho phép bơi lội,…
 - Tự tìm hiểu các thông tin hữu ích về kĩ năng bơi lội, kĩ năng xử lí tình huống xấu xảy ra khi bơi lội,…
…


HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
TUYẾT
                                                                                                             Nguyễn Đình Nhơn
Tuyết là những tinh thể nước tinh tế và không có hai bông tuyết nào giống hệt nhau. Tuyết tạo nên những quang cảnh vô cùng tráng lệ, biến một phần tư bề mặt trái đất thành sân chơi khổng lồ, một sân chơi vừa đẹp lại vừa nguy hiểm.
15.000 năm trước, một nửa thế giới bị bao phủ bởi tuyết và băng đá. Đây là kỷ Băng hà cuối cùng, những dãy băng hà dài hàng trăm dặm đã hủy diệt sự sống ở bên dưới nó. Ngay cả điều kiện thời tiết nắng ấm ngày nay, tuyết và băng đá vẫn còn bao phủ một vùng rộng lớn trên Trái Đất, tạo nên những cảnh đẹp hoang sơ hùng vĩ mà không một thời tiết nào có thể có được. Thế nhưng ẩn chứa bên trong vẻ đẹp ấy là những nguy hiểm chết người. Một cơn bão tuyết sẽ làm cho hơn 40 triệu tấn tuyết rơi ập xuống và ngay cả những thành phố lớn cũng sẽ bị đình trệ vì băng tuyết. Từ rất xa xưa, con người đã tập sống chung với băng tuyết. Trong những vùng cực lạnh giá, những người Anh-điêng đã biết dùng băng tuyết dựng lều nghỉ tạm trong lúc săn bắn cách đây hàng nghìn năm. Người ta đã từng chứng kiến một bông tuyết có đường kính 25 cm, chúng được tạo thành từ những tinh thể nước rất nhỏ.
Bông tuyết được hình thành trong những đám mây. Khi những giọt nước trong đám mây sắp biến thành đá, các phân tử nước tự động xếp lại với nhau thành hình lục lăng và khi tinh thể đá lớn lên, nó sẽ có hình thể sáu mặt. Ở -1°C, tinh thể đá lớn lên thành những phiến mỏng; ở -9°C, nó tạo thành các cột rỗng; và ở -15°C, nó trở thành bông tuyết truyền thống mà ta vẫn nhìn thấy trong những mùa đông. Những bông tuyết rơi từ trên trời xuống đẹp nhưng cũng vô cùng nguy hiểm vì tuyết ướt nặng có thể làm sập cả mái nhà khi nó có độ dày 10 cm. Ở lục địa, tuyết nhẹ và xốp; còn ở những vùng ven biển thì tuyết trở nên nặng và ướt hơn, thích hợp cho việc nặn những hình tuyết. Ngoài những bông tuyết thường thấy, người ta còn bắt gặp tuyết lăn, có những cục tuyết với đường kính đến 03 m lăn từ trên cao xuống. Nguyên nhân là khi nhiệt độ tăng, lớp tuyết phía trên trở nên dính ướt và khi có một cơn gió mạnh thổi tới, nó sẽ tự cuộn lên như một tấm thảm.
Tuyết vừa là kẻ sáng tạo, vừa là kẻ phá hủy. Khi có gió mạnh, những trận bão tuyết sẽ hình thành và tàn phá một cách đáng sợ. Gió quất lên, mang theo những bông tuyết che phủ tầm nhìn, tất cả chìm trong một màu trắng lạnh lẽo. Nhiều người bị lạnh cóng hoặc mất tích trong đám tuyết dày ngay bên cạnh nhà của họ. Nếu tuyết mịn và ở dạng bột, nó có thể gây ra cái chết khủng khiếp là chẹn phổi và gây nghẹt thở. Nếu đang đi xe mà gặp bão tuyết thì chẳng khác nào rơi vào địa ngục. Tuyết lở được xem là kẻ sát nhân đáng sợ trong những mùa đông. Khi tuyết lở, nó sẽ cuốn theo nhiều tuyết, có khi tới 1 triệu tấn với tốc độ 300 km/h, tạo nên sóng vô hình và phá hủy tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Những trận lở tuyết khủng khiếp trong lịch sử đã cho mọi người hiểu rõ sức mạnh của băng tuyết. Năm 219 trước Công nguyên, khi quân đội của Han-ni-ban hành quân qua dãy núi An-pơ thuộc Ý đã bị một trận tuyết lở chôn vùi hơn 16.000 quân lính. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, quân Áo và Ý đánh nhau trong vùng An-pơ đã chủ ý tạo ra những trận tuyết lở bằng những phát súng để vùi lấp kẻ thù và hơn 6.000 quân lính ở cả hai phía đã bị chôn sống.
Trong thời gian gần đây, môn trượt tuyết cũng đã gặp phải những nguy hiểm và số người chết vì tuyết lở cũng tăng lên. Năng lượng bên trong một trận tuyết lở có thể làm tan chảy băng tuyết bên trong và khi trận lở tuyết dừng, nó sẽ lại đóng băng ngay lập tức. Chỉ sau 15-20 phút, hơn 50% những người bị tuyết lấp sẽ chết. Để đảm bảo an toàn cho mọi người, những đội phá tuyết được thành lập. Người ta dùng thuốc nổ hay súng để bắn phá những khu vực có nguy cơ gây ra tuyết lở. Mỗi năm họ bắn tới 1.000 quả đạn nhằm chủ động tạo ra những trận tuyết lở, nhất là trên những con đường dọc theo các sườn núi thẳng đứng.
Khi mùa xuân đến, tuyết tan chảy và hiểm họa tuyết lở cũng sẽ qua đi. Trên những vùng cực tuyết phủ quanh năm, những dòng sông băng hình thành và theo thời gian chúng nén lại thành những núi băng dày đến 3 km. Những dòng sông băng cũng là nơi nguy hiểm vì mỗi vết nứt có thể làm một cái bẫy chết người. Ở rìa các núi băng hòa vào đại dương, chúng vỡ ra tạo thành những tảng băng trôi khắp nơi.
Băng tuyết đóng một vai trò quan trọng vì nó làm cho Trái Đất không bị Mặt Trời hâm nóng lên quá mức. Những tinh thể băng độc đáo mảnh mai khó có thể nhìn thấy đã tạo nên đường nét của vỏ Trái Đất hay những tác phẩm nghệ thuật trong mùa đông. Có thể một ngày nào đó những bông tuyết mảnh mai sẽ lấp đầy bề mặt Trái Đất và đưa hành tinh của chúng ta vào một kỷ Băng hà mới.
(Theo Nguyễn Đình Nhơn, Thế giới - bức chân dung của thiên niên kỷ thứ hai, NXB Văn hóa - Thông tin, Hà Nội 2003)
A. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
1. Xác định thể loại và phương thức biểu đạt chính của văn bản?
2. Văn bản trên thuyết minh về đối tượng nào?
3. Những thông tin chính nào được trình bày trong văn bản?
4. Phần phát triển của văn bản gồm mấy đoạn? Nêu ý chính của từng đoạn.
5. Văn bản thuyết minh về Tuyết đã sử dụng các yếu tố miêu tả. Em hãy chỉ ra một số đoạn miêu tả trong văn bản và cho biết tác dụng của yếu tố miêu tả đối với đối tượng được thuyết minh.
6. Chỉ ra cách thức tổ chức thông tin trong văn bản?
7. Lý do vì sao không có hai bông tuyết nào giống hệt nhau?
8. Vì sao nói tuyết là “một sân chơi vừa đẹp lại vừa nguy hiểm”?
9. Những biện pháp nào được con người sử dụng để ứng phó với tuyết và tuyết lở?
10.  Em hiểu thế nào về câu văn: "Tuyết vừa là kẻ sáng tạo vừa là kẻ phá hủy."
11.  Băng tuyết nguy hiểm như vậy nhưng ngày nay chúng ta đang lo ngại về hiện tượng băng tan. Em hãy trình bày về vai trò của băng tuyết đối với Trái Đất.
B. VIẾT: Viết bài văn thuyết minh về danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) - Di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận với hàng nghìn đảo đá vôi và hang động kỳ thú.     










ĐÁP ÁN

1. Thể loại: văn bản thông tin
PTBĐ chính: thuyết minh
2. Đối tượng được thuyết minh: Tuyết.
3. Những nội dung chính được thuyết minh:
· Vẻ đẹp của tuyết.
· Tác hại của tuyết đối với đời sống của con người.
4. Phần phát triển của văn bản gồm 5 đoạn (đoạn 2, 3, 4, 5, 6).
· Đoạn 2: Băng tuyết tạo nên những cảnh đẹp hoang sơ nhưng cũng rất nguy hiểm.
· Đoạn 3: Quá trình hình thành một bông tuyết và đặc điểm của tuyết.
· Đoạn 4, 5: Sự phá hủy của tuyết.
· Đoạn 6: Hậu quả của tình trạng băng tan.
5. Văn bản thuyết minh về Tuyết đã sử dụng các yếu tố miêu tả. Em hãy chỉ ra một số đoạn miêu tả trong văn bản và cho biết tác dụng của yếu tố miêu tả đối với đối tượng được thuyết minh.
· Ví dụ 1: “Tuyết và băng đá vẫn còn bao phủ một vùng rộng lớn trên Trái Đất tạo nên những cảnh đẹp hoang sơ hùng vĩ mà không một thời tiết nào có thể có được”; “những tinh thể băng độc đáo mảnh mai khó có thể nhìn thấy đã tạo nên đường nét của vỏ Trái Đất hay những tác phẩm nghệ thuật trong mùa đông”; “những bông tuyết rơi từ
· Tác dụng: làm nổi bật những tác hại của tuyết đối với đời sống con người.
6. Tìm ra cách thức tổ chức thông tin trong văn bản thuyết minh này.
Văn bản tổ chức thông tin theo các phương thức: thời gian (lịch sử của tuyết), không gian (các vùng có tuyết), trình tự trước-sau (quá trình hình thành và ảnh hưởng của tuyết), và mối quan hệ nhân quả (tác động của tuyết đối với con người và môi trường).
7. Lý do vì sao không có hai bông tuyết nào giống hệt nhau?
· Do quá trình hình thành phức tạp và các điều kiện nhiệt độ, độ ẩm khác nhau trong các đám mây, mỗi bông tuyết có một cấu trúc tinh thể riêng biệt.
8. Vì sao nói tuyết là “một sân chơi vừa đẹp lại vừa nguy hiểm”?
· Tuyết là một sân chơi đẹp vì: Tuyết tạo nên những cảnh đẹp hoang sơ hùng vĩ mà không một thời tiết nào có thể có được; những bông tuyết rất đẹp. Băng tuyết giúp Trái Đất không bị Mặt Trời hâm nóng.
· Tuyết cũng rất nguy hiểm vì: Tuyết lở hay bão tuyết có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho con người. Học sinh tự tìm dẫn chứng trong bài đọc.
9. Những biện pháp nào được con người sử dụng để ứng phó với tuyết và tuyết lở?
· Con người sử dụng thuốc nổ và súng để phá tuyết, chủ động tạo ra những trận tuyết lở ở khu vực có nguy cơ cao. 
· Các đội phá tuyết được thành lập để đảm bảo an toàn cho mọi người.
10.  Em hiểu thế nào về câu văn: "Tuyết vừa là kẻ sáng tạo vừa là kẻ phá hủy."
· Câu này nhấn mạnh tính hai mặt của tuyết: nó tạo nên cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ nhưng cũng gây ra nhiều hiểm họa, phá hủy tài sản và gây tử vong.
11.  Băng tuyết nguy hiểm như vậy nhưng ngày nay chúng ta đang lo ngại về hiện tượng băng tan. Em hãy trình bày về vai trò của băng tuyết đối với Trái Đất.
· Điều hòa nhiệt độ: Băng tuyết có khả năng phản xạ ánh sáng Mặt Trời, giúp duy trì nhiệt độ ổn định và ngăn chặn hiện tượng nóng lên toàn cầu.
· Lưu trữ nước ngọt: Băng tuyết lưu trữ một lượng lớn nước ngọt. Khi tan chảy, chúng cung cấp nguồn nước quan trọng cho các sông ngòi và hệ sinh thái.
· Hỗ trợ hệ sinh thái: Băng tuyết tạo ra môi trường sống cho nhiều loài động, thực vật ở vùng cực và các hệ sinh thái lạnh giá.
· Điều chỉnh khí hậu: Băng tuyết ảnh hưởng đến các dòng hải lưu và khí hậu toàn cầu, giúp duy trì sự cân bằng khí hậu.
· Tác động đến mực nước biển: Băng tuyết tan chảy góp phần vào sự gia tăng mực nước biển, ảnh hưởng đến các vùng đất thấp và các hệ sinh thái ven biển.
· Lưu giữ carbon: Các tảng băng lớn có khả năng lưu giữ carbon dưới dạng băng vĩnh cửu, giúp giảm lượng khí CO2 trong khí quyển.

B. VIẾT:
Viết bài văn thuyết minh về danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) - Di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận với hàng nghìn đảo đá vôi và hang động kỳ thú.     
Bài tham khảo
I. Mở bài:
Vịnh Hạ Long, một bức tranh thủy mặc tuyệt mỹ giữa lòng biển cả, không chỉ là niềm tự hào của người dân Quảng Ninh mà còn là di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận. Với hàng nghìn đảo đá vôi và hang động kỳ thú, Vịnh Hạ Long đã trở thành điểm đến hấp dẫn không thể bỏ qua của du khách trong và ngoài nước.
II. Thân bài:
1. Vị trí địa lý và đặc điểm tự nhiên:
Vịnh Hạ Long nằm ở phía Tây Vịnh Bắc Bộ, thuộc tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Với diện tích khoảng 1.553 km2, Vịnh Hạ Long bao gồm hơn 1.969 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó phần lớn là đảo đá vôi. Sự đa dạng về hình dáng và kích thước của các đảo đá tạo nên một cảnh quan độc đáo và hùng vĩ.
2. Quá trình hình thành địa chất độc đáo:

Vịnh Hạ Long là kết quả của quá trình kiến tạo địa chất kéo dài hàng triệu năm. Các đảo đá vôi được hình thành từ sự lắng đọng của các sinh vật biển và sự bào mòn của nước biển. Quá trình này đã tạo ra những hình thù kỳ lạ và hấp dẫn, như những con rồng đang bay lượn, những con voi đang tắm biển hay những chiếc thuyền buồm đang căng gió.
3. Hệ sinh thái đa dạng và phong phú:
Vịnh Hạ Long không chỉ có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn là nơi sinh sống của một hệ sinh thái đa dạng và phong phú. Với hơn 1.000 loài thực vật và hàng trăm loài động vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm như voọc đầu trắng, khỉ mặt đỏ, cá heo, rùa biển..., Vịnh Hạ Long được xem là một trong những trung tâm đa dạng sinh học quan trọng của Việt Nam.
4. Những hang động kỳ thú và huyền bí:
Vịnh Hạ Long còn nổi tiếng với những hang động kỳ thú và huyền bí. Hang Sửng Sốt, hang Đầu Gỗ, hang Thiên Cung... là những cái tên quen thuộc với du khách. Bên trong những hang động này là những khối thạch nhũ lấp lánh, những dòng suối róc rách và những hồ nước trong xanh, tạo nên một không gian lung linh và huyền ảo.
5. Giá trị văn hóa và lịch sử:
Vịnh Hạ Long không chỉ là một thắng cảnh thiên nhiên mà còn là một di sản văn hóa và lịch sử quan trọng của Việt Nam. Nơi đây đã chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc, từ thời kỳ dựng nước và giữ nước của các vua Hùng đến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những di tích lịch sử như đền Cửa Ông, chùa Trình, hang Tiên Ông... là những minh chứng cho quá khứ hào hùng của dân tộc.
6. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản:
Nhận thức được giá trị quan trọng của Vịnh Hạ Long, chính quyền và người dân địa phương đã và đang nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị di sản này. Các hoạt động như bảo vệ môi trường, quản lý du lịch bền vững, nâng cao nhận thức cộng đồng... đã được triển khai nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của Vịnh Hạ Long.
III. Kết bài:
Vịnh Hạ Long là một món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho Việt Nam. Với vẻ đẹp tự nhiên hùng vĩ, hệ sinh thái đa dạng và giá trị văn hóa lịch sử sâu sắc, Vịnh Hạ Long xứng đáng là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất trên thế giới. Việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản này là trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam, để Vịnh Hạ Long mãi mãi là niềm tự hào của d
ân tộc và là điểm đến yêu thích của du khách quốc tế.






DANH LAM THẮNG CẢNH
TRÊN LÒNG HỒ THỦY ĐIỆN THƯỢNG KON TUM
(Mai Chiến)
Lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum vốn sở hữu những vẻ đẹp rất riêng và bình yên đang trở thành điểm hút khách du lịch. Cách thị trấn Măng Đen khoảng hơn 30km, lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum đang trở thành điểm du lịch hấp dẫn của huyện Kon Plông. Trên đường đi, du khách có thể ghé lại những ngôi làng để lưu lại kỷ niệm hoặc khám phá những cánh rừng già hai bên đường tỉnh lộ 676.
Những ngôi làng nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện giữa mênh mông cây rừng. Thi thoảng bắt gặp những cánh đồng lúa xanh mơn mởn ôm trọn lấy chân núi đất trời. Tất cả hòa quyện thành một bức tranh đồng quê bình yên, nhẹ nhàng, mộc mạc nhưng không kém phần hùng vĩ của đại ngàn. Qua hết cung đường dốc quanh co, lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum hiện lên mênh mông với diện tích khoảng 7 km², dung tích toàn bộ hồ chứa 145,52 triệu m³.
[image: ]
Cảnh đẹp của lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum được các cánh rừng bao quanh.
Thủy điện Thượng Kon Tum là công trình thủy điện lớn nhất tỉnh, nằm trên sông Đăk Snghé, một nhánh thượng nguồn của sông Đăk Bla, thuộc địa bàn xã Đăk Tăng (huyện Kon Plông) và xã Đăk Kôi (huyện Kon Rẫy). Cảnh sắc ở khu vực lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum nên thơ và kỳ vĩ với bao la sóng nước, bao phủ xung quanh là rừng nguyên sinh và rừng trồng. Du khách có thể thuê thuyền trải nghiệm hơn 17 km trên dòng chính và nhiều nhánh nhỏ của dòng sông.
Dành những ngày cuối tuần đi khám phá Măng Đen, chị Trần Lan Phương ở thành phố Pleiku cho biết: “Cảnh sắc ở lòng hồ này rất đẹp và bình yên. Vượt hàng trăm cây số để đến đây đúng là không uổng phí.”
Sức cuốn hút không chỉ là rừng và nước, mà còn có những con thác nhỏ chảy ra lòng hồ tạo nên phong cảnh nên thơ. Mỗi ngày lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum đón rất nhiều khách đến tham quan và khám phá. Nắm bắt được nhu cầu của du khách, một số người dân đang làm lồng bè nuôi cá và làm nhà hàng nổi trên mặt nước đáp ứng nhu cầu dừng chân của du khách.
[image: Ảnh có chứa ngoài trời, cây cối, bầu trời, đen và trắng

Mô tả được tạo tự động]
Du khách trải nghiệm trên lòng hổ thuỷ điện Thượng Kon Tum
Đại diện Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Hải Vân - Kon Tum cũng cho biết: “Khách đặt tour đến Măng Đen thường cũng sẽ check-in và khám phá thêm lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum. Đây là một điểm du lịch mới nổi của huyện Kon Plông, hứa hẹn sẽ phát triển trong thời gian tới.”
Ngoài những điểm nổi tiếng như thác Pa Sỹ, hồ Đắk Ke, cầu treo Kon Tu Rằng, du khách còn một lựa chọn mới đó là hồ thủy điện Thượng Kon Tum. Theo đánh giá của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum là tiềm năng mới của ngành du lịch.
Măng Đen nói riêng và huyện Kon Plông nói chung đang từng bước đạt các tiêu chí của Khu du lịch sinh thái mang tầm cỡ quốc gia và là điểm đến hấp dẫn có thương hiệu của khu vực Tây Nguyên trong nước và quốc tế. 
(Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam - vietnamtourism.gov.vn)
A. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
1. Đặc điểm của văn bản thông tin giới thiệu một danh lam thắng cảnh được thể hiện như thế nào trong văn bản Trên lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum? 
2. Xác định bố cục của văn bản Trên lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum. 
3. Phân tích cách trình bày thông tin của đoạn văn bản (từ Thủy điện Thượng Kon Tum... đến cầu dừng chân của du khách). Từ đó nhận xét vai trò của đoạn đối với mục đích của văn bản. 
4. Phân tích thông tin cơ bản của văn bản Trên lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum. Từ đó giải thích ý nghĩa của nhan đề trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản. 
5. Phân tích mối quan hệ giữa ngôn ngữ và hình ảnh trong văn bản.
6. Vai trò của các con thác nhỏ chảy ra lòng hồ là gì?
7. Phân tích vai trò của người dân trong việc phát triển du lịch tại lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum.
8. Phân tích vai trò của các con số và số liệu trong việc biểu đạt thông tin về lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum.
9. Liên hệ thông tin từ văn bản để đề xuất phương án phát triển kinh tế cho người dân xung quanh lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum.
10. Văn bản Trên lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum đã cho em nhận thức và cảm xúc gì? Từ đó hãy đề xuất một số cách ứng xử của con người với thiên nhiên.
B. VIẾT:
Viết bài văn thuyết minh về Khu di tích Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) - Nơi gắn liền với lịch sử cách mạng và đấu tranh giải phóng dân tộc.
Đề 3:
I. ĐỌC (6,0 điểm) 
VỊNH HẠ LONG
Vịnh Hạ Long là một thắng cảnh có một không hai của đất nước Việt Nam.
Cái đẹp của Hạ Long trước hết là sự kì vĩ của thiên nhiên. Trên một diện tích hẹp mọc lên hàng nghìn đảo nhấp nhô khuất khúc như rồng chầu phượng múa. Đảo có chỗ sừng sững chạy dài như bức tường thành vững chãi, ngăn khơi với lộng, nối mặt biển với chân trời. Có chỗ đảo dàn ra thưa thớt, hòn này với hòn kia biệt lập, xa trông như quân cờ bày chon von trên mặt biển. Tùy theo sự phân bố của đảo, mặt vịnh Hạ Long lúc tỏa mênh mông, lúc thu hẹp thành ao, thành vũng, lúc bị kẹp giữa hai triển đảo như một dòng suối, lúc uốn quanh chân đảo như dải lụa xanh.
Thiên nhiên Hạ Long chẳng những kì vĩ mà còn duyên dáng. Nét duyên dáng của Hạ Long chỉ là cái tươi mát của sóng nước, cái rạng rỡ của đất trời. Sóng nước Hạ Long quanh năm trong xanh. Đất trời Hạ Long bốn mùa sáng trắng. Bốn mùa Hạ Long phủ trên mình một màu xanh đằm thắm: xanh biếc của biển, xanh lam của núi, xanh lục của trời. Màu xanh ấy như trường cửu, lúc nào cũng bát ngát, cũng trẻ trung, cũng phơi phới.
Tuy bốn mùa là vậy, nhưng mỗi mùa Hạ Long lại có những nét riêng biệt, hấp dẫn lòng người. Mùa xuân của Hạ Long là mùa sương và cá nục. Mùa hè của Hạ Long là mùa gió nồm nam và cá ngừ, cá vược. Mùa thu của Hạ Long là mùa trăng biển và tôm he. Song quyến rũ hơn cả vẫn là mùa hè của Hạ Long. Những ngày hè đi bên bờ Hạ Long ta có cảm giác như đi trước cửa gió. Ngọn gió lúc êm ả như ru, lúc phần phật như quạt, mang cái trong lành, cái tươi mát của đại dương vào đất liền, làm sảng khoái tâm hồn ta. Trong tiếng gió thổi, ta nghe tiếng thông reo, tiếng sóng vỗ, tiếng ve ran và cả tiếng máy, tiếng xe, tiếng cần trục từ trên các tầng than, bến cảng vọng lại. Những âm thanh của sự sống trăm ngả tụ về, theo gió ngân lên vang vọng.
Núi non, sóng nước tươi đẹp của Hạ Long là một bộ phận của non sông Việt Nam gấm vóc mà nhân dân ta đời nọ tiếp đời kia mãi mãi giữ gìn.
Theo Thi sảnh
Câu 1: Tác giả tả cảnh theo trình tự nào?
Câu 2: Bài văn gồm mấy phần? Nội dung chính của mỗi phần?
Câu 3: Tìm những hình ảnh so sánh trong bài.
Câu 4: Nêu tác dụng của các biện pháp so sánh đó.
PHẦN II. VIẾT: (4 điểm)
Viết bài văn phân tích truyện ngắn: Cho đi là nhận lại
	Có một người phụ nữ nào vừa chuyển đến nơi ở mới. Hàng xóm của bà là một người mẹ nghèo sống cùng cậu con trai đang tuổi thiếu nhi. Một buổi tối mất điện, bà chưa kịp thắp nến lên cho sáng thì có tiếng gõ cửa. Bà ra mở cửa, thì ra đó là con của nhà hàng xóm. Cậu bé nói: “Con chào dì, dì cho con hỏi nhà dì có nến không ạ?”. Người phụ nữ thầm nghĩ: “Cái gia đình này nghèo đến nỗi ngay cả nến cũng không có sao? Tốt nhất là không cho, vì nếu cho, họ sẽ ỷ lại mất”. Nghĩ vậy, bà trả lời: “Dì không có”. Đúng lúc bà đang chuẩn bị đóng cửa thì cậu bé cười rạng rỡ và lấy trong túi áo ra hai cây nến: “Mẹ và con sợ dì sống một mình không có nến nên con đem sang biếu dì hai cây nến để thắp sáng ạ”. Lúc này, bà vừa thấy xấu hổ, vừa cảm động rơi nước mắt, bà liền ôm chặt cậu bé vào lòng. 
                                              (Khuyết danh. Theo https://thiquocgia.vn/)
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

	Phần
	Câu 
	Nội dung

	I
	
	ĐỌC HIỂU

	
	1
	Tác giả tả cảnh vịnh Hạ Long không theo trình tự thời gian mà tả theo đặc điểm nổi bật của cảnh.

	
	2
	Bài văn gồm 3 phần
* Mở bài: (câu đầu)
Giới thiệu về vịnh Hạ Long
* Thân bài: gồm 3 đoạn
- Đoạn 1: Từ “Cái dẹp của Hạ Long.” đến “...như dải lụa xanh”.
Sự kì vĩ của vịnh Hạ Long với hàng nghìn hòn đảo.
- Đoạn 2: Từ “Thiên nhiên Hạ Long.” Đến “...cũng phơi phới”.
Vẻ duyên dáng của vịnh Hạ Long.
- Đoạn 3: Từ “Tuy bốn mùa là vậy...” đến “...ngân lên vang vọng”.
Những nét riêng biệt hấp dẫn của Hạ Long qua bôn mùa.
*Kết bài: Câu cuối:
Nhân dân mãi mãi giữ gìn Hạ Long vì nó là một bộ phận của non sông Việt Nam gấm vóc.

	
	3
	Những hình ảnh so sánh trong bài
- “....hàng nghìn đảo nhấp nhô, khuất khúc như rồng chầu, phượng múa”.
- “Có chỗ đảo dàn ra thưa thớt như quân cờ bày chon von trên mặt biển”.
- “ mặt vịnh Hạ Long như một dòng suối, lúc uốn quanh chân đảo như dải lụa xanh”.
- “Ngọn gió lúc êm ả như ru, lúc phần phật như quạt”

	
	4
	1. So sánh về hình dáng đảo:
So sánh đảo với rồng chầu phượng múa: Thể hiện sự hùng vĩ, uy nghi của các hòn đảo.
So sánh đảo với bức tường thành: Thể hiện sự kiên cố, vững chãi của các hòn đảo.
So sánh đảo với quân cờ: Thể hiện sự nhấp nhô, lấp lánh của các hòn đảo trên mặt biển.
2. So sánh về không gian vịnh:
So sánh mặt vịnh với ao, thành vũng: Thể hiện sự đa dạng về địa hình của vịnh.
So sánh mặt vịnh với dòng suối: Thể hiện sự uốn lượn, quanh co của các hòn đảo.
3. So sánh về màu sắc:
So sánh màu nước vịnh với màu xanh biếc: Thể hiện sự trong xanh, tươi mát của nước.
So sánh màu núi với màu xanh lam: Thể hiện sự hùng vĩ, thơ mộng của núi non.
So sánh màu trời với màu xanh lục: Thể hiện sự tươi sáng, bao la của bầu trời.
4. So sánh về âm thanh:
So sánh tiếng gió với tiếng ru, tiếng quạt: Thể hiện sự êm ả, nhẹ nhàng của gió.
So sánh tiếng gió với tiếng máy, tiếng xe, tiếng cần trục: Thể hiện sự sôi động, náo nhiệt của cuộc sống.
Tác dụng của các hình ảnh so sánh:
Giúp cho việc miêu tả cảnh vật trở nên sinh động, cụ thể, hấp dẫn hơn. Nhờ có các hình ảnh so sánh, người đọc có thể hình dung ra được vẻ đẹp hùng vĩ, thơ mộng của Vịnh Hạ Long một cách dễ dàng và rõ ràng hơn.
Gợi tả cảm xúc của tác giả trước cảnh đẹp Vịnh Hạ Long. Qua các hình ảnh so sánh, ta có thể cảm nhận được niềm tự hào, say mê của tác giả trước vẻ đẹp của non sông đất nước.
Làm cho ngôn ngữ thêm phong phú, tăng tính biểu cảm. Việc sử dụng các hình ảnh so sánh một cách hợp lý giúp cho bài viết trở nên sinh động, hấp dẫn và thu hút người đọc hơn.
Ngoài ra, các hình ảnh so sánh còn góp phần khẳng định giá trị của Vịnh Hạ Long - một di sản thiên nhiên độc đáo của Việt Nam.

	II
	
	VIẾT

	
	A
	Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận:D
Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề

	
	b
	Xác định đúng vấn đề cần nghị luận:
phân tích truyện ngắn Cho đi là nhận lại.

	
	c
	Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm:
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách khác nhau nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Dưới đây là một vài gợi ý cần hướng tới:

	
	
	* Tóm tắt nội dung, nêu chủ đề truyện: Tình cảm yêu thương, sự quan tâm, sẻ chia giữa người với người trong cuộc sống. 
 * Về nội dung: Phân tích làm rõ được các nhân vật trong truyện.
- Nhân vật người dì: 
+ Lúc đầu suy nghĩ không tốt về gia đình hàng xóm gia đình này nghèo đến nỗi không có nến; sự ích kỉ, hẹp hòi, toan tính không muốn chia sẻ của bà tốt nhất là không cho…dì không có…
+  Khi nghe cậu bé nói: Mẹ và con sợ dì sống một mình không có nến nên con đem sang biểu dì hai cây nến để thắp sáng ạ : bà chợt hiểu ra; bà vừa thấy xấu hổ vì suy nghĩ của bản thân, vừa cảm động rơi nước mắt => nước mắt của sự hối hận, xấu hổ trước suy nghĩ và thái độ hẹp hòi của bản thân; cảm động trước hành động yêu thương, sẻ chia của mẹ con người hàng xóm; giọt nước mắt của lòng biết ơn vì cậu bé đã cho bà một bài học về tình người trong cuộc sống,…
-  Nhân vật cậu bé: 
+ Hoàn cảnh: nghèo khổ, sống với mẹ, bố mất; là hàng xóm của người phụ nữ.
+ Thái độ: lễ phép, thân thiện con chào dì, cười rạng rỡ khi được cho đi …
+ Lời nói, hành động: vô tư trong sáng đầy thấu hiểu, yêu thương sợ dì sống một mình không có nến nên con đem sang biểu dì hai cây nến để thắp sáng ạ. => Cậu bé tuy nghèo về vật chất nhưng giàu có về tình thần; hành động quan tâm sẻ chia đã cảm hóa người hàng xóm, thắp sáng tình người trong câu chuyện,…
- Nhân vật người mẹ: 
- Xuất hiện gián tiếp qua lời nói của cậu bé đã cho thấy: bà là người nhân hậu, giáo dục con biết sẻ chia, quan tâm, thấu hiểu.
=> Đó là cội nguồn của lòng tốt, của tình thương…
* Về nghệ thuật:
- Cốt truyện đơn giản, ngắn gọn, sâu sắc, …
- Tình huống truyện bất ngờ, hấp dẫn,…
- Nghệ thuật xây dựng nhân vật qua suy nghĩ, hành động, lời nói để bộc lộ tính cách làm nổi bật chủ đề của tác phẩm.
- Ngôn ngữ giản dị, trong sáng,…

	
	
	- Đánh giá chung:

	
	
	- Qua hành động quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ của mẹ con cậu bé với người hàng xóm, truyện đã ngợi ca tình yêu thương, lòng trắc ẩn; truyện cũng là lời nhắn nhủ cho đi là nhận lại không nên hẹp hòi, toan tính, ích kỉ trong cách sống.
- Truyện bồi đắp lòng nhân ái, lối sống đẹp, biết sống vì mọi người. Đó là tình cảm cội rễ để hình thành những tình cảm cao quý khác của con người như tình yêu quê hương, đất nước.

	
	d
	Chính tả, ngữ pháp:
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt

	
	e
	Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.



Đề số 1: Đọc văn bản sau:
     Bún, nhưng mà bún gì?
     Quà bún có cả một trăm thứ, nhưng ai đã ở Hà Nội, ai đã đi qua Hà Nội, làm sao mà quên được thứ quà bún phổ thông nhất, bán với cái giá bình dân nhất, ăn một miếng mà nhớ đến một năm, là thứ quà bún chả?
     Không một nẻo đường đông đúc nào của Hà Nội không có thứ quà này. Nhất là ở các chợ thì lại càng nhiều lắm. Ai cũng ăn chơi. Không nhiều đâu với đồng tiền bây giờ chỉ năm đồng bạc, ta đã có thể có một mẹt bún thật ngon, vừa dễ ăn mà lại vừa mát ruột, ăn tiện đáo để, không có phiền toái, nhiêu khê gì hết.
     Người bán hàng xếp những lá bún nóng muốt vào trong một cái mẹt con trên trải một mảnh lá chuối xanh non, rồi gắp rau vào đó. Mấy cái rau xà lách, vài ngọn thơm, mấy cánh mùi: chỉ có thế thôi, nhưng lạ một điều là chưa đụng đến đũa, ta đã thấy thèm rồi, thèm quá, tưởng chừng như phải đợi lâu hơn một chút, không thể nào chịu được.
     Ấy chính là vì trong khi ta ngồi nhìn người bán hàng gắp rau xanh ong óng để xen vào những lá bún trắng tinh thì mùi thơm của chả nướng đã cám dỗ khứu giác của ta mất rồi! Cái mùi quái lạ thay, nó tỏa ra trong không khí sao mà bay đi xa đến thế!
     Ngồi ở trong nhà giữa phố, ta có thể ngửi thấy mùi thơm những gắp chả của hàng bún đỗ ở cuối phố nó bay đến nịnh nọt và khiêu khích những vị dịch tuyến của ta.
     Mùi thơm quái ác, mùi thơm huyền ảo, nó làm cho ta nhớ đến nhiều kỷ niệm thiếu thời, lúc ta hãy còn ở trong những căn nhà cổ tối tăm như hũ, trưa trưa thì mẹ lại gọi hàng bún chả quen ở hàng Bông Nệm hay ở đầu ngõ Tô Tịch lại để cho con mỗi đứa một mẹt hai xu.
      Thời kỳ đó xa xôi lắm rồi, nhưng vị ngon của bún thì không sao quên được. Bao nhiêu năm đã trôi qua? Đời người ta đã ăn bao nhiêu ngàn, vạn mẹt bún chả rồi?
      Ấy thế mà cho đến tận bây giờ, cứ hồ ngửi thấy mùi thơm của chả quạt ngoài đường hay trông thấy mẹt bún óng mềm, giữa có một chén nước mắm trong đựng mươi miếng chả thì ta vẫn cứ thấy còn thèm và đôi khi không nhịn được, phải tạt vào nhà bạn hữu nào gần đó bảo làm ngay một mẹt ăn chơi cho thỏa.
      Bún thì nhỏ sợi mà trắng, rau rửa sạch trông cứ mát lì đi, chấm nước mắm thật ngon, rắc một chút hạt tiêu và điểm dăm ba nhát ớt, tất cả mấy thứ đó nổi hẳn vị lên nếu ta biết cách ăn điểm vào cho thật đúng lúc những miếng chả nướng vừa vặn một cách thần tình.
     Có hai thứ chả: băm và nướng. Muốn ăn riêng một thứ cũng được, nhưng ăn cả hai thứ chả trong một chén nước mắm, ta dễ thấy được hoàn toàn vị thơm ngon, nhất là thứ chả băm mềm “đi” với thứ chả miếng sậm sựt tạo thành một sự nhịp nhàng cho khẩu cái, ngồ ngộ, mà dùng có nhiều hơn một tí cũng không thấy nản.
      Có người lấy làm lạ sao chả của hàng bún lại ngon hơn của nhà làm. Vì thế, những bà có tính hay nghi đoán rằng có lẽ lúc ướp thịt, hàng bún chả có thêm “một thứ gì” (mà thứ gì đó hình như là mỡ... cầy); nhưng nhiều người không nghĩ như thế và cho rằng tất cả nghệ thuật làm cho chả thơm ngon là lúc đặt gắp chả lên lò than vậy.
     Theo lời các bà này thì chả nướng ở nhà phần nhiều hay nướng bằng than hồng quá thành ra mỡ ở trong gắp chả rỏ mất cả xuống than, lắm khi lại bốc lên và làm cháy mất cả thịt bên ngoài, mà thịt ở bên trong có thể nhiều khi còn sống.
     Những hàng bún chả rong không mấy khi làm thế: cái lò của họ nhỏ (thường là những hộp bánh qui bằng sắt tây) và chỉ có một chút than thôi.
     Đặt mấy gắp chả lên, họ phe phẩy cái quạt cho than cháy vừa hồng, thành ra mỡ trong chả không mất nhiều và chả thì âm ‘, vừa vặn, không bị cháy, bên ngoài se mặt    mà bên trong vừa chín. Thành ra thơm như thế!
     Chẳng biết bảo như vậy có đúng không?
     Nhưng có một điều mà ai cũng nhận thấy rất rõ ràng là nước chấm của hàng bún chả được chế hóa một cách rất tài tình, đặc biệt. Bún chả nổi vị chính là nhờ đó: nước mắm không mặn, giấm pha rất vừa tầm, thêm một tí hạt tiêu và ớt vào, chấm bún và rau ăn cứ êm lừ đi thôi, không bao giờ xóc mà cũng không bao giờ cứng.
     Chính cái thứ nước chấm đó làm cho người ta nhớ bún chả vô cùng, đã ăn một bận không thể nào quên được. Hơn thế, có người lại còn ghiền nữa. Tôi vẫn nhớ đến tận bây giờ một bà cụ ở Nghệ, trước đây, vẫn ra cất hàng ở nhà tôi, mê bún chả lắm, hễ chuyến nào ra Hà Nội là y như phải ăn bún chả kỳ cho thỏa thích. Nghĩa là bất cứ nhà nào mời bà ta xơi cơm gà cá gỏi, bà cũng khước từ, chỉ toàn một ngày hai bữa bún chả - mà ăn cứ như thể là chan nước chấm...
     Bún chả có tiếng ở Hà Nội bây giờ không có mấy, không phải vì làm kém, nhưng chính vì hàng nào cũng sàn sàn như nhau. Nhưng hàng bún ở trên chợ Đồng Xuân ít khi vắng khách; các bà hàng phố, sau khi mua bán, thường vẫn ngồi ăn uống tự nhiên trên những tấm ghế dài, trước những cái lò nướng chả, khói bốc mù mịt và thơm phưng phức. Ai có tính ngượng nghịu, không dám ngồi thưởng thức miếng ngon Hà Nội ở những chỗ đông người, có thể tìm đến một cửa hàng bún chả có tiếng ở phố Gia Ngư - một hàng nho nhỏ xinh xinh, khá nổi tiếng và đông khách lắm.
     Đây có lẽ là cửa hàng bún chả thứ nhất ở Hà Nội, vì từ trước đến nay, bún chả chỉ gánh bán rong ở đường hay bán quán ở trong chợ mà thôi. Ngoài bún chả, nhà hàng này chỉ toàn bán quà Việt Nam như bánh tôm, chả rán và thang, nên những người thèm nhớ quà đất nước lấy làm thú vị, hay năng lui tới - nhất là các bà, các cô xót ruột thường ưa thưởng thức những quà gì mát, có giấm chua, có ớt và rất nhiều rau sống.
(Vũ Bằng, Trích chương 12, Quà bún, In trong Miếng ngon Hà Nội, NXB Lao động, 2009)
Ghi lại chữ cái đứng trước phương án trả lời mà em lựa chọn cho các câu hỏi từ câu 1 đến câu 7 vào bài làm. Với câu 8, 9, 10 các em tự viết phần trả lời vào bài.
Câu 1. Ý nào đúng nhất khi nói về thể loại của văn bản?
A. Tản văn                                                                  C. Truyện ngắn
B. Tuỳ bút                                                                   D. Truyện thơ
Câu 2. Đoạn trích tập trung vào vẻ đẹp của món ẩm thực nào:
A. Bún chả                                                                  B. Bún thang
C. Bún riêu                                                                  D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 3: Ý nào nói đúng nhất về các phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn trích?
A. Tự sự, miêu tả, biểu cảm
B. Biểu cảm, miêu tả, nghị luận
C. Thuyết minh, miêu tả, biểu cảm
D. Thuyết minh, tự sự, biểu cảm
Câu 4. Trong văn bản, người viết xưng “tôi”có ý nghĩa gì?
A. Bộc lộ cảm xúc khách quan, toàn diện
B. Bộc lộ cảm xúc chân thực, người viết trực tiếp bộc lộ tình cản, thái độ của mình
C. Làm cho VB sinh động, hấp dẫn
D. Cách kể chuyện linh hoạt, tự do những gì diễn ra với nhân vật
Câu 5: Theo tác giả bài viết, điều gì làm nên linh hồn của món bún chả, làm người ta nhớ bún chả vô cùng?
A. Những lá bún nóng hổi
B. Những miếng chả nướng thơm ngon
C. Nước chấm được chế hóa một cách tài tình, đặc biệt
D. Các loại rau sống ăn kèm đặc trưng                                                    
Câu 6. Theo tác giả bài viết, vì sao giờ “bún chả có tiếng ở Hà Nội giờ không có mấy”?
A. Vì quy trình làm bằng máy móc, công nghiệp nên chất lượng kém đi.
B. Vì thế hệ trẻ không tiếp nối nghề bán bún chả nữa
C. Vì ẩm thực đa dạng, giới trẻ không còn tha thiết với những món ăn truyền thống, trong đó có bún chả
D. Vì các hàng bún chả sàn sàn như nhau
Câu 7. Em có nhận xét gì về ngôn ngữ của VB?
A. Tinh tế, sắc sảo                                                   B. Bình dị, gần gũi
B. Giàu hình ảnh và chất trữ tình                            D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 8. Tìm các từ, cụm từ thể hiện tình cảm, cảm xúc của tác giả đối với món ẩm thực được nhắc đến trong đoạn trích?
Câu 9. Cái tôi của Vũ Bằng được thể hiện như thế nào trong đoạn trích?
Câu 10. Qua đoạn văn, em hãy viết đoạn văn thể hiện những việc làm để giữ gìn, phát huy những giá trị vật chất, tinh thần của quê hương.
Gợi ý trả lời
	Câu
	Đáp án

	1-7
		1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	B
	A
	C
	B
	C
	D
	D




	8
	Từ, cụm từ thể hiện tình cảm, cảm xúc của tác giả trong đoạn trích: nhớ, thèm, không thể nào chịu được, mê bún chả lắm.

	9
	Cái tôi của Vũ Bằng trong đoạn trích là một cái tôi nhẹ nhàng, tinh tế nhưng không kém phần sắc sảo, có sự am hiểu về ẩm thực, là người “sành ăn”. Cái tôi ấy được thể hiện qua cách nhân xưng ngôi thứ nhất “tôi” và qua cách bộc lộ tình cảm, cảm xúc trực tiếp qua các câu hỏi tu từ, câu văn cảm thán; qua cách bộc lộ gián tiếp khi miêu tả hương vị của bún chả Hà Nội.

	10








	Học sinh viết đoạn văn nêu lên suy nghĩ của mình về vấn đề được nêu ra:
- Về hình thức: đảm bảo dung lượng số dòng, không được gạch đầu dòng, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp. Hành văn trong sáng, cảm xúc chân thành;
- Về nội dung: Cần làm gì để giữ gìn và phát huy những giá trị tinh thần, vật chất của quê hương: 
+ Nâng niu, trân trọng. 
+ Quảng bá, giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế. 
+ Tiếp tục sáng tạo những giá trị vật chất, tinh thần mang đậm bản sắc Việt Nam để làm giàu cho quê hương đất nước.



[bookmark: _Toc173158087]Đề 1  - Rét nàng Bân
PHẦN I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm) 
Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu:
"Tháng Giêng rét dài, tháng hai rét lộc, tháng Ba rét nàng Bân". Có lẽ đây là câu tục ngữ không còn quá xa lạ với mỗi người Việt khi nói về hiện tượng thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ trong giai đoạn đầu năm. Trong đó, rét nàng Bân là hiện tượng đáng chú ý hơn cả.
Sự tích kể rằng: Nàng Bân là con gái của Ngọc Hoàng nhưng khác với nhiều chị em của mình, nàng Bân chậm chạp và có phần vụng về. Tuy nhiên, nàng Bân vẫn được cha mẹ yêu chiều. Ngọc Hoàng và Vương Mẫu thương con thua em kém chị nhưng không biết làm cách nào, mới bàn nhau gả chồng cho nàng để nàng biết thêm công việc nội trợ trong gia đình.
Chồng nàng Bân cũng là một người trên thế giới nhà trời. Nàng yêu chồng lắm. Thấy mùa rét đã đến, nàng định tâm may cho chồng một cái áo ngự hàn. Nhưng nàng vụng về quá, khi bắt đầu rét, nàng Bân đã bắt đầu công việc song cứ loay hoay mãi, tìm được cái nọ thì thiếu cái kia, se được chỉ thì chưa có kim, đưa sợi vào dệt thì thoi, suốt lại hỏng. Đến nỗi trời đã sắp sang xuân rồi mà chỉ mới may trọn được đôi cổ tay. Nhưng nàng Bân vẫn không nản chí. Nàng may mãi qua tháng Giêng rồi hết tháng Hai, cho tới khi áo may xong thì vừa lúc trời hết rét. Nàng Bân buồn lắm. Thấy con âu sầu, Ngọc Hoàng cảm động bèn làm cho trời rét lại mấy hôm để chồng nàng mặc thử áo.
Từ đó thành lệ, hàng năm vào khoảng tháng Ba tuy mùa rét đã qua, mùa nóng đã tới nhưng có lúc tự nhiên rét lại mấy hôm, người ta gọi cái rét đó là rét nàng Bân. 
Theo lý giải của các chuyên gia về khí hậu, đây thực chất là đợt rét muộn, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc tràn về vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 dương lịch, khi thời tiết đã ấm lên khá nhiều. Dựa theo biểu đồ mây từ các đài quan trắc và công cụ đo lường, có thể thấy trong thời gian này, không khí lạnh vẫn còn hoạt động, gây ra đợt rét nhẹ, không kéo dài quá 2-3 ngày.
Tuy nhiên do mức nhiệt chung của toàn khu vực thường đã ấm, thậm chí trải qua nhiều ngày nắng nóng so với giai đoạn tháng 12, nên người ta thường cảm thấy rét nàng Bân rất lạnh. Kiểu thời tiết đặc trưng của rét nàng Bân thường kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn do khối không khí lạnh cuối mùa không phải chỉ từ Bắc xuống Nam mà hơi lệch về phía Đông qua vịnh Bắc Bộ, đưa hơi nước từ biển vào.
Do sự biến đổi của khí hậu tại Việt Nam nói riêng, và trên thế giới nói chung, rét nàng Bân không phải năm nào cũng xuất hiện, nhưng có năm xảy ra tới vài đợt, mỗi đợt kéo dài vài ba ngày.
(Biên soạn và tổng hợp theo nguồn Internet)	
	1
	Văn bản thông tin

	2
	Thành phần tình thái – Có lẽ

	3
	- Tác giả cho biết: Tuy nhiên do mức nhiệt chung của toàn khu vực thường đã ấm, thậm chí trải qua nhiều ngày nắng nóng so với giai đoạn tháng 12, nên người ta thường cảm thấy rét nàng Bân rất lạnh.

	4
	Tác dụng của việc đưa câu chuyện về nàng Bân may áo cho chồng (phần in đậm) vào văn bản là:
- Tăng sức hấp dẫn cho bài viết. 
- Cung cấp thêm kiến thức về một hiện tượng tự nhiên qua góc nhìn dâ gian. 
- Tạo cái nhìn đa chiều về một hiện tưởng tự nhiên. 
- Tạo ấn tượng về một hiện tự nhiên qua cái nhìn mang màu sắc van hoá của dân tộc.  

	5
	- Ý nghĩa của thông tin với độc giả: 
+ Bồi dưỡng kiến thức về các hiện tượng tự nhiên gần gũi trong đời sống. 
+ Mang đến cái nhìn văn hoá, dân gian về các hiện tượng tự nhiên, qua đó thấy được nét đẹp phong phú của văn hoá dân tộc Việt Nam. 
+ Có ý thức sắp xếp công việc, các hoạt động trong đời sống trước những biến đổi bất thường của thời tiết, thiên nhiên…
 + Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, ngăn chặn biến đổi khí hậu…

	6
	Những việc cần làm để ngăn chặn việc biến đổi khí hậu:
+ Bảo về thiên nhiên: bảo vệ rừng, bảo vệ đại dương khỏi rác thải, nước thải;  hạn chế khí thải vào bầu khí quyển, trồng thêm nhiều cây xanh…
- Hạn chế khai thác các nguồn tài nguyên không thể tái tạo, sử dụng tiết kiệm các nguồn năng lượng…
- Hướng đến sử dụng các nguồn năng lượng xanh và sạch như năng lượng gió, mặt trời…
- Hạn chế rác thải, rác thải cần được xử lý, không vứt bỏ rác ra môi trường xung quanh…
- Nâng cao nhận thức, giáo dục về môi trường, tác hại của biến đổi khí hậu với đời sống con người…
-…



PHẦN II. VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích truyện ngắn sau:
- Ăn thêm cái nữa đi con! - Người đàn bà giàu sang bảo con.
- Ngán quá, con không ăn đâu! - Đứa con cằn nhằn, từ chối.
- Ráng ăn thêm một cái, má thương. Ngoan đi cưng!
- Con nói là không ăn mà. Vứt đi! Vứt nó đi!
Thằng bé lắc đầu quầy quậy, gạt mạnh taỵ Chiếc bánh kem văng qua cửa xe hơi rơi xuốnh đường, xát mép cống. Chiếc xe hơi láng bóng rồ máy chạy đi.
Hai đứa trẻ đang bới móc đống rác gần đó, thấy chiếc bánh kem nằm chỏng chơ, xô đến nhặt. Mắt hai đứa sáng rực lên, dán chặt vào chiếc bánh thơm ngon. Thấy bánh lấm láp, con bé gái nuốt nước miếng bảo thằng bé trai:
- Anh Hai thổi sạch rồi mình ăn.
Thằng anh phùng má thổi. Bụi đời đã dính, chẳng chịu đi cho. Đứa em sốt ruột cũng ghé miệng thổi tiếp. Chính cái miệng háu đói của nó thổi làm bánh rơi tõm xuống cống hôi hám, chìm hẳn.
- Ai biểu anh Hai thổi chi cho mạnh - Con bé nói rồi thút thít.
- Ừa. tại anh! Nhưng kem còn dính tay nè. Cho em ba ngón, anh chỉ liếm hai ngón thôi.
(Anh hai, Lý Thanh Thảo) 
Câu 2 (4,0 điểm). Viết bài văn nêu suy nghĩ của em chúng ta cần làm gì khi biến đổi khí hậu đã và đang gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống con người.  
---------------//---------------

[bookmark: _Toc173158088]Đề 2  - Cây tre và cành trúc của người Việt
PHẦN I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm) 
Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu:
(1) Nói về tre và đời sống văn hóa Việt thì chắc chắn phải bắt đầu từ những câu chuyện cổ tích, chuyện đời xưa, những câu chuyện mà tuổi thơ của ai cũng được nghe bà, nghe má kể. 
Chúng ta có cậu bé tên Gióng, ăn ba nong cơm, bảy nong cà, cưỡi ngựa sắt mà ra trận đánh giặc. Dù roi sắt gãy nhưng chẳng hề gì khi mà với bụi tre trong tay, Phù Đổng Thiên Vương vẫn quét sạch được những kẻ xâm lăng ra khỏi bờ cõi. Đến ngày Tết thì chúng ta lại được nghe chuyện cây nêu ngày Tết. Những ngày tăm tối, khó khăn khi ta phải đối mặt với loài quỷ biển. Phật đã đến cùng cây nêu để lấy lại đất đai cho con người. Hay nổi tiếng nhất là câu chuyện Cây Tre Trăm Đốt, nơi có anh Khoai hiền lành, cần cù. Phép màu từ hai câu thần chú “khắc nhập” và “khắc xuất” như thể hiện sự mong ước về cái lý công bằng, cái lẽ thiện lương của dân tộc ta.
(2) Ngoài góp mặt vào những câu chuyện kể xa xưa ra, tre còn tham gia luôn vào việc kể chuyện. Tre, trúc dùng chính thân mình để làm thành những nhạc cụ cho con người tỏ bày những niềm xúc cảm bản thân. Đó sẽ là tiếng sáo buồn thương của chàng Trương Chi dành cho nàng Mỵ Nương. Rồi đến tiếng đàn bầu, tiếng đàn nhị réo rắt từ những thân tre già. Đâu đó là buổi trình diễn ca trù với những chiếc bàn phách làm từ thân tre dài và những nhịp phách đều đặn trong các vở cải lương. Mà nhắc đến cải lương thì cũng phải kể đến những chiếc đàn kìm với những bộ phím tre vang lên những âm điệu đầy mộc mạc, trữ tình nơi miền sông nước Nam Bộ. Rồi ngược lên miền thượng du sẽ là những tiếng đàn T’rưng, Klongput và những tiếng Khèn cùng với những điệu múa vui tươi. Để rồi trở về những mùa gió nổi, không dừng lại ở những chiếc nan diều chắc chắn, những ống sáo trúc còn sát cánh bên những cánh diều để đưa những tiếng âm vang lên tận mây xanh qua môn chơi sáo diều. Nói thế để thấy rằng tre, trúc ngoài cái rắn rỏi ra thì vẫn có cái tình cảm, cái tinh tế đầy ý nhị.
(3) Ngoài âm nhạc và chuyện kể ra thì không thể thiếu đến những hình ảnh của cây tre, cành trúc đã ở trong văn hóa người dân Việt Nam từ muôn đời nay. Chắc hẳn không ít người sẽ biết đến bộ tứ quý: Tùng, Mai, Cúc, Trúc. 
Cây tre, cây trúc là loài cây dẫu sống ở nơi đất đai cằn cỗi nhưng vẫn sống khỏe và vươn cao. Điều đó tượng trưng cho cái ý chí quật cường, cái cần cù của dân tộc ta. Thân tre, trúc dẫu có bị đốt cháy đi nữa thì vẫn ngay thẳng chứ không hề gãy cong. Nó cho thấy cái khí chất và chí khí của người quân tử, chết vinh còn hơn sống nhục…
(Trích Cây tre và cành trúc của người Việt, Nguyễn Thái Sang,
Vieseries Nghìn năm văn hiến) 
	1
	Văn bản thông tin

	2
	- Kiểu đoạn phối hợp.
- Có hai câu chủ đề:
+ Ngoài góp mặt vào những câu chuyện kể xa xưa ra, tre còn tham gia luôn vào việc kể chuyện. 
+ Nói thế để thấy rằng tre, trúc ngoài cái rắn rỏi ra thì vẫn có cái tình cảm, cái tinh tế đầy ý nhị.

	3
	- tre còn tham gia luôn vào việc kể chuyện được hiểu là: Cây tre là phương tiện để bộc lộ cảm xúc, truyền tải, gửi gắm những câu chuyện của con người. Tác giả thể hiện thái độ yêu mến và trân trọng với cây tre.

	4
	- Biện pháp tu từ nhân hoá: cho thấy cái khí chất và chí khí của người quân tử, chết vinh còn hơn sống nhục
- Tác dụng: 
+ Làm cho lời văn sinh động, gợi hình gợi cảm, tăng sức thuyết phục, gây ấn tượng với người đọc, người nghe.
+ Nhấn mạnh những phẩm chất tốt đẹp của cây tre và đó cũng là biểu tượng cho con người, dân tộc Việt Nam.  
- Tác giả thể hiện thái độ yêu mến và trân trọng với cây tre, tự hào về con người, đất nước Việt Nam.

	5
	- Hiểu được về giá trị của cây tre với đời sống con người Việt Nam trong quá khứ cũng như hiện tại. 
- Hiểu được Việt Nam có một nền văn hoá đặc sắc, độc đáo và phong phú được hình thành lâu dài trong lịch sử. 
- Yêu mến, tự hào và có ý thức gìn giữ, phát huy văn hoá dân tộc. 
- Yêu văn hoá dân tộc cũng là biểu hiện sâu sắc của tình yêu quê hương đất nước. 
- Có ý thức bảo về thiên nhiên: bảo vệ rừng, bảo vệ đại dương khỏi rác thải, nước thải;  hạn chế khí thải vào bầu khí quyển, trồng thêm nhiều cây xanh…




-------------------//------------------

[bookmark: _Toc173158089]Đề 3  - Trích Việt Nam - Bếp ăn của thế giới, Phạm Vĩnh Lộc
PHẦN I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm) 
Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu:
Theo “Đông phương phong tục văn hóa từ điển” thì đặc trưng ẩm thực Việt Nam có bốn món tiêu biểu. Thứ tư, trầu cau. Thứ ba, bánh chưng. Thứ nhì, thuốc lào. Thứ nhất, nước mắm. Ăn bánh chưng chấm nước mắm, sau đó nhai trầu cau cho thơm miệng, kéo thêm hơi thuốc lào để thăng hoa. Đời một người Việt thế thì còn gì bằng.
Nghe quyển từ điển liệt kê ra thì đơn giản nhỉ? Nhưng nếu chịu khó mổ xẻ và đào sâu thêm, ta sẽ thấy nền ẩm thực Việt là cả một kho báu đồ sộ. Những món ăn Việt không chỉ ngon mà còn được chế biến với sự cầu kỳ trong từng chi tiết. Đây là điểm mà các đầu bếp thế giới đánh giá cao và khao khát khám phá. 
Lấy ví dụ, một món quen thuộc như bánh cuốn cũng không hề dễ làm. Gordon Ramsay từng làm được nhiều món đẳng cấp thế giới mà cũng gặp khó khăn khi thực hiện món này. Ông nói bánh cuốn Việt Nam là một món ăn giản dị nhưng tinh tế và yêu cầu “sự tỉ mỉ cực độ”.
Cho nên không quá khó hiểu khi Việt Nam đã chiến thắng danh hiệu “Điểm đến ẩm thực châu Á” lần 2 tại Giải thưởng du lịch thế giới 2020, vượt qua Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mã Lai và Thái Lan.
Chưa hết, liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) có văn bản thông báo chính thức xác lập 5 kỷ lục thế giới cho ẩm thực Việt Nam, kết quả sau hơn 8 năm tìm kiếm và đề cử.
[image: ]

Văn hóa ẩm thực Việt Nam đa dạng, nhưng Huế mới thật là xứ sở diệu kỳ. Ẩm thực Việt Nam có khoảng 3000 món thì riêng Huế đã chiếm tới 1700, chia làm 3 trường phái: cung đình, dân gian và đồ chay. Huế đang hướng tới việc hoàn thiện bộ hồ sơ trình lên UNESCO công nhận “ẩm thực Huế” là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. 
(Trích Việt Nam - Bếp ăn của thế giới, Phạm Vĩnh Lộc)
	1
	Nội dung chủ đề chính: Nét đặc sắc và phong phú của văn hoá ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là ẩm thực Huế.

	2
	- Đưa lời nói của Gordon Ramsay - một đầu bếp tài danh nổi tiếng thế giới: 
+ Tăng tính thuyết phục và chân thực cho bài viết. 
+ Khẳng định giá trị đặc sắc của ẩm thực Việt Nam.
+ Tạo ấn tượng sâu sắc với độc giả.

	3
	- Thái độ yêu mến, tự hào về văn hoá ẩm thực Việt Nam nói riêng về văn hoá và đất nước Việt Nam nói chung. 

	4
	- Biện pháp tu từ liệt kê: khoảng 3000 món thì riêng Huế đã chiếm tới 1700, chia làm 3 trường phái: cung đình, dân gian và đồ chay.
- Tác dụng: 
+ Làm cho lời văn sinh động, gợi hình gợi cảm, tăng sức thuyết phục, gây ấn tượng với người đọc, người nghe.
+ Diễn đạt đầy đủ, cụ thể và nhấn mạnh những sự đa dạng, độc đáo của ấm thực Huế.  
- Thái độ yêu mến, tự hào về văn hoá ẩm thực Việt Nam nói riêng về văn hoá và đất nước Việt Nam nói chung.

	5
	- Hiểu được nét đặc sắc, độc đáo của văn hoá ẩm thực Việt Nam.
- Hiểu được Việt Nam có một nền văn hoá đặc sắc, độc đáo và phong phú được hình thành lâu dài trong lịch sử. 
- Yêu mến, tự hào và có ý thức gìn giữ, phát huy văn hoá dân tộc. 
- Yêu văn hoá dân tộc cũng là biểu hiện sâu sắc của tình yêu quê hương đất nước. 
- Có ý thức giới thiệu quảng bá văn hoá Việt Nam với bạn bè thế giới. 




-------------------//------------------



[bookmark: _Toc173158090]Đề 4  - Cầu vồng
PHẦN I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm) 
Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu:
Cầu vồng là hiện tượng quang học thiên nhiên mà hầu như ai trong chúng ta đều từng được chiêm ngưỡng. Cầu vồng bản chất là sự tán sắc ánh sáng Mặt trời khi khúc xạ và phản xạ qua các giọt nước mưa. Cầu vồng thực ra có rất nhiều màu sắc, trong đó có 7 màu nổi bật là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Vào mùa hè, bầu trời quang đãng sau cơn mưa và mặt trời chiếu sáng rực rỡ. Khoảnh khắc bầu trời xuất hiện cầu vồng tựa như một dải ruy băng rực rỡ sắc màu trải trên mặt trời. 
Bạn có bao giờ tự hỏi: Tại sao cầu vồng có nhiều màu sắc xuất hiện trên bầu trời? Mỗi màu sắc ấy có ý nghĩa gì?
Màu sắc của cầu vồng chủ yếu bắt nguồn từ hiệu ứng phân tán của lăng kính đối với ánh sáng trắng, được phân giải thành 7 màu có thể phân biệt được và do phản xạ bên trong nên dãy màu này bị đảo ngược. Thông thường, hạt mưa càng lớn sẽ xuất hiện cầu vồng càng sáng rõ. Những hạt mưa có kích thước khác nhau sẽ cho ra màu sẵc cầu vồng khác nhau, thậm chí còn xuất hiện cầu vồng màu trắng.
Đỏ - Đây là màu đầu tiên của cầu vồng từ trên xuống. Màu đỏ biểu thị niềm đam mê, sức sống, sự nhiệt tình…
Cam - Ánh sáng hoặc màu này là sự kết hợp của màu vàng và màu đỏ. Đó là một màu sắc năng động đại diện cho sự sáng tạo, thực tế, vui tươi cũng như cân bằng hoặc kiểm soát.
Vàng – Màu vàng gợi lên màu của ánh nắng mặt trời. Nó đại diện cho sự rõ ràng của suy nghĩ, trí tuệ, trật tự và năng lượng.
Lục - Màu trung gian của cầu vồng và biểu thị khả năng sinh sản, tăng trưởng, cân bằng, sức khỏe và sự giàu có.
Lam - Đây là màu thứ năm của cầu vồng khiến chúng ta liên tưởng đến bầu trời và các đại dương rộng lớn.
Chàm - Người ta tin rằng màu chàm giúp thư giãn tâm trí. 
Tím - Màu cuối cùng của cầu vồng là sự pha trộn giữa màu đỏ và màu xanh. Màu sắc khơi dậy trí tưởng tượng của một người và là nguồn cảm hứng cho các nghệ sĩ. 
Ngoài 7 sắc màu cơ bản của cầu vồng mà chúng ta vẫn hay nhìn thấy thì nó còn được tạo thành từ hơn một triệu màu tán sắc liên tiếp, bao gồm cả những màu mà mắt thường không nhìn thấy được.
Có lẽ bởi vẻ đẹp độc đáo của mình, hình ảnh cầu vồng cũng đi vào thơ ca một cách tự nhiên. Có nhiều bài thơ viết về cầu vồng.
Chiếc cầu vồng bảy sắc
Uốn mình góc trời xa
Cầu vồng cũng có bạn
Cùng vươn qua mái nhà.
Chiếc cầu vồng bảy sắc
Lung linh cong lên trời
Như lưng mẹ hôm sớm
Làm lụng chẳng nghỉ ngơi.
(Cầu vồng, Phạm Thanh Quang)
(Tổng hợp từ các nguồn trên Internet)
	1
	Văn bản thông tin.

	2
	Câu văn có tác dụng liên kết và chuyển ý giữa các phần của bài viết, giúp cho bài viết liền mạch và hấp dẫn hơn. 

	3
	- Các thuật ngữ: Cầu vòng, hiện tượng quang học, sự tán sắc của ánh sáng, khúc xạ và phản xạ.
- Làm tăng tính khoa học, độ tin cậy, chính xác cho bài viết. 

	4
	- Biện pháp tu từ so sánh: cầu vòng tựa như một dải ruy băng rực rỡ sắc màu trải trên mặt trời.
- Tác dụng: 
+ Làm cho lời văn sinh động, gợi hình gợi cảm, tăng sức thuyết phục, gây ấn tượng với người đọc, người nghe.
+ Nhấn mạnh vẻ đẹp rực rỡ, mềm mại của cầu vồng.  
- Thái độ yêu mến, trân trọng vẻ đẹp thiên nhiên. 

	5
	- Tình yêu thiên nhiên có ý nghĩa vô cùng to lớn bởi vì:
+ Thiên nhiên gồm có cỏ cây, hoa lá, cảnh quan… mang đến giá trị to lớn, lợi ích tốt đẹp cho đời sống cả về vật chất và tinh thần.
+ Thiên nhiên mang đến nguồn sống, tài nguyên, bảo vệ con người, cho con người cái đẹp.
+ Thiên nhiên còn là nguồn cảm hứng dạt dào của văn học nghệ thuật.
+ Thiên nhiên đem đến sự thư giãn, bình yên cho tâm hồn.
+ Con người là một phần của thiên nhiên nên bảo vệ thiên nhiên cũng là bảo vệ cuộc sống con người.



-------------------//------------------

[bookmark: _Toc173158091]
Đề 5 – Cây Phong ba và cây Bão táp trên đảo Trường Sa.
PHẦN I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm) 
Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu:
CÂY PHONG BA
	Phong ba là loài cây dũng mãnh nhất ở đảo, được mệnh danh là loài cây chúa tể của đảo và nổi tiếng về sức chống chọi nắng mưa, giông bão. Vượt lên trên hết những loài cây sinh sống trong quần đảo Trường Sa, phong ba vượt lên giữ ngôi cao nhất và làm biểu tượng cho sức sống nơi quần đảo bão tố này.
Cây phong ba về mặt tạo hình cũng rất đẹp. Thân cây với những vết nứt trên vỏ tạo nên vẻ xù xì tự nhiên và mạnh mẽ. Từng chùm lá xòe ra những bông hoa xanh. Mỗi chiếc lá phong ba như một con mắt nhìn âu yếm, hai mặt lá một mặt mịn màu xanh, một mặt phủ một lớp lông tơ màu ánh bạc. Hoa phong ba khá giống với hoa sữa, từng chùm lốm đốm như điểm tụ cho từng phiến lá khiến chúng mềm mại mà vẫn giữ được vẻ quan tử hiên ngang đứng giữa biển trời. Có nhà báo đã đặt tên cho cây phong ba là "hoa sữa của Trường Sa".
Ở đảo Song Tử Tây có một dãy cây phong ba rất đẹp. Những thân cây đổ rạp xuống nền cát nhưng vẫn vươn lên kiên cường chống chọi bão giông. Phần thân cây đổ trên cát lại tiếp tục đâm chồi để phát triển thành những thân cây phụ vô cùng ấn tượng. Các chú nhà báo đặc biệt thích chụp ảnh những gốc phong ba này vì nó vừa đẹp về mặt tạo hình, lại mang tính biểu tượng cao. Đặc biệt nếu có thêm một chú bộ đội hải quân và một cô văn công đứng vào đó nữa thì bức ảnh càng trở nên tuyệt vời hơn. Phong ba cũng là loài cây đã đi vào thơ ca, đi vào những ca khúc viết về Trường Sa, nó cũng được các chú bộ dội chọn làm quà tặng khách đất liền nữa đấy.
	
[image: Cây Phong ba - Đặc điểm, Ý nghĩa và Tác dụng]

Cây phong ba

[image: Điều bất ngờ ít ai biết về cây bão táp]

Cây bão táp







CÂY BÃO TÁP
Phong ba bão táp luôn đi liền với nhau. Đã có cây phong ba rồi tất phải có cây bão táp cho đủ bộ. Và nói đến Trường Sa, nhắc đến cây phong ba không thể nhắc đến cây bão táp.
Dù đi liền cặp với nhau như vậy nhưng về mặt hình dáng phong ba và bão táp là hai loài cây có sự khác biệt cơ bản. Nếu như phong ba là cây thân mộc và có chiều cao khá lớn, sống từng cây độc lập thì bão táp lại là loài thân thảo sống thành bụi. Những chiếc lá bão táp giống như lá cây hoa sứ nhưng mỏng mnah hơn và to hơn gấp nhiều lần trên những thân cây mềm mọc thành từng bụi lúp xúp.
Tuy tầm vóc không hoành tráng như cây phong ba hay bàng vuông nhưng bão táp lại mạnh mẽ ở sự sinh sôi. Lá bão táp mỏng và dễ bị tổn thương. Qua mỗi mùa gió muối là lá cây bị táp và rụng sạch, thân cây cũng bị teo và chết khô từng bụi. Thế nhưng từ phần gốc vẫn tiềm tàng một sức sống. Đến mùa xuân, từ những gốc cây tưởng như đã chết khô lại bật lên những chồi non, những chồi này nhanh chóng phát triển để tạo nên những thân cây mới chẳng mấy chốc đã có thể thay thế lớp cây thế hệ trước đó bị thiên nhiên hà khắc loại bỏ. Hoa bão táp mọc từ khe lá tạo thành từng chùm màu trắng rất giống với hình dáng hoa cà phê nên ở một góc độ nào đó nó cũng làm lãng mạn thêm cuộc sống của những người lính đảo.
Việc trồng nhân giống cây bão táp cũng dễ dàng. Chỉ cần tách từ những bụi ra từng cây đơn lẻ, đào hố trồng, bão táp sẽ đâm rễ và chẳng mấy chốc từ thân cây ấy sẽ đẻ dày những bụi mới. Vì việc nhân giống dễ dàng nên ở một số đảo, bão táp là loài cây chủ lực làm nhiệm vụ phủ xanh cho đảo, bão táp là loài cây chủ lực làm nhiệm vụ phủ xanh cho đảo, bão táp là loài cây chủ lực làm nhiệm vụ phủ xanh cho đảo, tạo môi trường sinh thái ôn hòa. 
(Trích Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa, Nguyễn Xuân Thuỷ, 
NXB Kim Đồng, 2011)
	1
	Tác giả cho biết: Nếu như phong ba là cây thân mộc và có chiều cao khá lớn, sống từng cây độc lập thì bão táp lại là loài thân thảo sống thành bụi. Những chiếc lá bão táp giống như lá cây hoa sứ nhưng mỏng mnah hơn và to hơn gấp nhiều lần trên những thân cây mềm mọc thành từng bụi lúp xúp.

	2
	Phương pháp miêu tả.

	3
	- Dấu ngoặc kép "hoa sữa của Trường Sa" - đánh dấu những từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt và trích dẫn lời dẫn trực tiếp.

	4
	- Biện pháp tu từ liệt kê: bật lên những chồi non, những chồi này nhanh chóng phát triển để tạo nên những thân cây mới chẳng mấy chốc đã có thể thay thế lớp cây thế hệ trước đó bị thiên nhiên hà khắc loại bỏ
- Tác dụng: 
+ Làm cho lời văn sinh động, gợi hình gợi cảm, tăng sức thuyết phục, gây ấn tượng với người đọc, người nghe.
+ Diễn đạt đầy đủ, cụ thể và nhấn mạnh vẻ đẹp, sức sống mạnh mẽ của những cây bão táp trên đảo Trường Sa. 
- Thái độ yêu mến, trân trọng vẻ đẹp thiên nhiên, sức sống của thiên nhiên cũng như con người trên đảo Trường Sa thân yêu của Tổ quốc.

	5
	- Hiểu thêm về cuộc sống thiên nhiên con người trên đảo Trường Sa thân yêu của Tổ quốc.
- Sức sống của cây phong ba, bão táp cũng là sức sống và ý chí của những người dân đảo, những người lính đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.
- Nhắc chúng ta thêm yêu đất nước, yêu biển đảo, luôn hướng về biển đảo với những tình cảm chân thành. 
-…



---------------//--------------
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Phần  I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc ngữ liệu sau và thực hiện các yêu cầu sau:
Ghi lại chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi từ 1 - 8
Đọc ngữ liệu và trả lời các câu hỏi sau:
          Biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường đang gây ra tác động tới mọi khía cạnh của cuộc sống, của tất cả mọi sinh vật trên Trái Đất này. Những sinh vật có sức chống trả càng yếu, sẽ càng sớm trở thành nạn nhân, và chịu ảnh hưởng càng nặng nề. Rồi loài người sẽ là những nạn nhân tiếp theo nếu chúng ta không cùng nhau tạo ra thay đổi. Thế hệ tương lai sẽ trả giá, hay biết ơn là hệ quả của chính những gì chúng ta làm ngày hôm nay. Tôi tin rằng, nếu đã đọc đến đây, bạn sẽ trở thành đồng đội của tôi, của tác giả, của những người đang cố gắng để làm cho Trái Đất này trở thành một nơi tốt đẹp hơn.
   (Theo Hoàng Thảo – Lời giới thiệu, Sống xanh không khó - Nam Kha, NXB Dân trí, 2020)
Câu 1: Văn bản trên thuộc loại văn bản nào?
A. Văn bản thông tin                                                            B. Văn bản chính luận 
C. Văn bản nghị luận văn học                                              D. Văn bản hành chính
Câu 2: Đâu không phải là hậu quả của biến đổi khí hậu? 
A. Làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên
B. Nhiệt độ tăng làm tăng ca sốc nhiệt, đột quỵ, tỉ lệ tử vong cao
C. Lũ lụt gia tăng, nắng nóng kỉ lục
D. Gia tăng lương thực thực phẩm 
Câu 3: Những sinh vật có sức chống trả càng yếu sẽ như thế nào trước sự biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường ? 
A. Dễ hòa nhập.      
B. Sớm trở thành nạn nhân, và chịu ảnh hưởng càng nặng nề.
C. Không chịu ảnh hưởng từ môi trường sống.
D. Thích nghi cao với ô nhiễm môi trường.
Câu 4: Câu nào diễn đạt ý nghĩa của văn bản trên?
A. Nguồn lương thực- thực phẩm bị ô nhiễm và cạn kiệt, sức khỏe và tính mạng con người bị đe dọa.
B. Loài người không chịu sự ảnh hưởng bởi ô nhiễm môi trường.
C. Loài người thích nghi với ô nhiễm môi trường.
D. Loài người sẽ có cuộc sống tốt đẹp khi biết cùng nhau chung tay thay đổi môi trường sống.
Câu 5: Câu văn: “ Biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường đang gây ra tác động tới mọi khía cạnh của cuộc sống, của tất cả mọi sinh vật trên Trái Đất này” là câu?
A. Câu kể
B. Câu cầu khiến
C. Câu cảm thán
D. Câu hỏi
Câu 6: Nội dung chính của ngữ liệu trên:  
A. Biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường tác động tới mọi mặt cuộc sống của tất cả mọi sinh vật trên Trái Đất này và con người phải hành động.
B. Miêu tả cuộc sống của con người trên trái đất.
C. Miêu tả cuộc sống của các loài thú trên trái đất.
D. Miêu tả cuộc sống của cỏ cây trên trái đất
Câu 7: Tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê  trong câu văn: “Tôi tin rằng, nếu đã đọc đến đây, bạn sẽ trở thành đồng đội của tôi, của tác giả, của những người đang cố gắng để làm cho Trái Đất này trở thành một nơi tốt đẹp hơn”?
A.  Nhấn mạnh lực lượng đông đảo những con người cùng nhận ra vai trò của bản thân trong việc bảo vệ Trái Đất và làm cho nó tốt đẹp hơn.                                                                             
B. Nhấn mạnh sức thuyết phục của tôi.
C. Trái Đất sẽ tốt đẹp hơn.                                                                                
D. Nhấn mạnh đồng đội của tôi.
Câu 8: Trái Đất này trở thành một nơi tốt đẹp hơn khi nào? 
A. Các nước phát triển dồn rác thải sang các nước nghèo, nước chậm phát triển.
B. Mọi người, mọi quốc gia biết bảo vệ và giữ gìn môi trường sống. 
C. Các nước giàu có và phát triển bảo vệ môi trường sống của họ.
D. Các nước nghèo,  nước chậm phát triển tự bảo vệ môi trường sống của họ.
Câu 9: Biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường đang gây ra tác động tới mọi khía cạnh của cuộc sống, của tất cả mọi sinh vật trên Trái Đất này? Em đồng tình hay không đồng tình với quan điểm trên? Tại sao?
Câu 10: Thái độ và hành động của em trước sự biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường đang diễn ra trên Trái Đất này ?
Phần II. Viết (4,0 điểm)  
Viết bài văn thuyết minh giải thích về một hiện tượng tự nhiên
------------------- HẾT-------------------
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	D
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	B
	0,5

	
	9
	 -  HS có thể đồng tình hay không đồng tình với quan điểm: Biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường đang gây ra tác động tới mọi khía cạnh của cuộc sống, của tất cả mọi sinh vật trên Trái Đất này
-  Giải thích: 
+ Biến đổi khí hậu gây ra sự thay đổi trong môi trường tự nhiên
+ Biến đổi khí hậu dẫn đến tăng cường các hiện tượng thiên tai như lũ lụt, hạn hán, bão, rét đậm rét hại,... Những sự biến đổi này có thể làm gián đoạn hoạt động sản xuất, phá hủy cơ sở hạ tầng, làm mất mát về nguồn lực và tài sản, gây thiệt hại cho nông nghiệp và ngành công nghiệp, gây tổn hại đến kinh tế quốc gia.
	0.5

0.5

	
	10
	a. Thái độ: Phản đối hành vi thiếu ý thức trách nhiệm với môi trường
b. Hành động của bản thân trước sự biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường.
+ Trồng cây xanh xung quanh nhà; hạn chế sử dụng túi nilon, không xả rác bừa bãi ra môi trường và sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên, năng lượng.
+ Cần có ý thức bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường sống xung quanh
+ Có lối sống hoà hợp với môi trường.
+ Sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên: nguồn điện, nguồn nước
+ Ít sử dụng hóa chất
+ Ngăn chặn chặt phá và khai thác rừng,...
+ Bảo vệ các loài động vật quý hiếm...
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	VIẾT
	· 
	4,0

	
















	· a.Đảm bảo cấu trúc bài văn 
· 
	0,25

	
	· b. Nội dung cụ thể: HS có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần
· đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	1. Mở bài: Giới thiệu về hiện tượng tự nhiên và đưa ra cái nhìn bao quát về hiện này.
2. Thân bài:
a. Giải thích về hiện tượng tự nhiên; phân loại hiện tượng
b. Miêu tả hay thuật lại các biểu hiện điển hình của hiện tượng tự nhiên
c. Lần lượt chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến hiện tượng tự nhiên
- Vì sao hiện tượng tự nhiên đó xuất hiện.
- Hiện tượng tự nhiên đó xuất hiện như thế nào?
- Hiện tượng tự nhiên đó kết thúc như thế nào? Gây nên hậu quả gì?
d. Mối liên hệ giữa hiện tượng tự nhiên với đời sống con người
- Nhận xét:
+ Hiện tượng tự nhiên đó có diễn ra thường xuyên không?
+ Hiện tượng tự nhiên đó có ảnh hưởng, tác động tốt/xấu gì cho con người hay không?
g. Giải pháp cuả con người trước hiện tượng tự nhiên (nếu có)
3. Kết bài:
- Nêu ấn tượng hay đánh giá chung của bản thân về hiện tượng tự nhiên được đề cập
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	c. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25




I. ĐỌC-HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
      Công nghệ càng trở nên ưu việt sau khi đón tiếp sự ra đời của những chiếc điện thoại thông minh, hay còn gọi là smartphone. Vậy nên điện thoại thì thông minh nhưng người dùng nó, đặc biệt là người trẻ đã thực sự “thông minh”?
       Theo một bài báo đưa tin về báo cáo mới nhất từ công ty chuyên nghiên cứu thị trường Super Awesome (Anh), trẻ em từ 6-14 tuổi ở khu vực Đông Nam Á đang dẫn đầu thế giới về tỉ lệ sử dụng smartphone, cao hơn 20% so với một cường quốc công nghệ như Mỹ.
      Trong thời đại công nghệ lên ngôi như hiện nay, smartphone mang tính cá nhân hóa rất lớn, kết nối internet dễ dàng, linh động và có thể sử dụng liên tục mọi lúc mọi nơi. Chúng ta dễ bắt gặp những hình ảnh giới trẻ cặm cụi vào chiếc smartphone, từ đi học đến đi chơi, vào quán cà phê, siêu thị… và thậm chí là chờ đèn đỏ hay đi bộ qua đường.
       Cùng vì smartphone quá vượt trội nên chính nó cũng gây ra không ít “tác dụng phụ”. Nghiện selfie, nghiện đăng status, nghiện trở thành “anh hùng bàn phím”… khiến giới trẻ mất dần sự tương tác giữa người với người. Thật đáng buồn khi nhìn thấy trẻ em không còn thích thú với những món đồ chơi siêu nhân, búp bê, những trò chơi ngoài trời như đá bóng, nhảy dây… - những thứ từng là cả bầu trời tuổi thơ. Những buổi sum họp gia đình, ông bà, bố mẹ quây quần bên nhau còn con cháu lại chỉ biết lướt Facebook, đăng story. Hơn cả là tình trạng giới trẻ “ôm” điện thoại từ sáng đến khuya làm tổn hại đến sự phát triển thể chất và tâm hồn.
       Không ai phủ nhận được những tính năng xuất sắc mà chiếc điện thoại thông minh mang lại, song giới trẻ cần có ý thức sử dụng: dùng điện thoại thông minh một cách thông minh.
(Theo Thu Phương, Baomoi.com)
Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại văn học nào?
A. Văn bản thông tin
B. Nghị luận xã hội
C. Nghị luận văn học
D. Kí
Câu 2. Phương thức biểu đạt chính trong văn bản trên là:
A. Tự sự
B. Nghị luận
C. Thuyết minh
D. Biểu cảm
Câu 3. Đối tượng chính được nghị luận trong văn bản trên là:
A. Điện thoại thông minh (smartphone)
B. Công nghệ
C. Trẻ em
D. Người nghiện
Câu 4. Ở đoạn văn thứ 2, tác giả sử dụng thao tác lập luận nào?
A. Thao tác lập luận giải thích
B. Thao tác lập luận phân tích
C. Thao tác lập luận chứng minh
D. Thao tác lập luận bình luận
Câu 5. Trong văn bản, tác giả nhắc tới những “tác dụng phụ” nào của smartphone?
A. Thích thú với những món đồ chơi siêu nhân, búp bê, những trò chơi ngoài trời như đá bóng, nhảy dây…
B. Chỉ biết “ôm” điện thoại từ sáng đến khuya
C. Chỉ biết lướt facebook, đăng story
D. Nghiện selfie, nghiện đăng status, nghiện trở thành “anh hùng bàn phím”…
Câu 6. Trợ từ trong câu: “Cũng vì smartphone quá vượt trội nên chính nó cũng gây ra không ít “tác dụng phụ”” là:
A. Cũng
B. chính
C. không ít
D. quá
Câu 7. Biện pháp tu từ sử dụng trong câu: “Nghiện selfie, nghiện đăng status, nghiện trở thành “anh hùng bàn phím”…” là:
A. So sánh
B. Điệp ngữ
C. Ẩn dụ
D. Nói quá
Câu 8. Dòng nào sau đây là sai khi nói về nội dung văn bản trên:
A. Thực trạng tình hình sử dụng smartphone của giới trẻ
B. Đưa ra những số liệu cụ thể về tình trạng sử dụng smartphone của giới trẻ
C. Phủ định những ưu điểm của điện thoại thông minh
D. Đưa ra lời khuyên về việc sử dụng smartphone
Câu 9. (1.0 điểm) Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu sau: “Nghiện selfie, nghiện đăng status, nghiện trở thành “anh hùng bàn phím”… khiến giới trẻ mất dần sự tương tác giữa người với người.”
Câu 10. (1.0 điểm) Bài học em rút ra từ văn bản trên là gì?
Phần II. Viết (4,0 điểm)  
Viết bài văn thuyết minh giải thích về một hiện tượng tự nhiên.
------------------- HẾT-------------------
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NĂM HỌC 2023-2024
MÔN : NGỮ VĂN 8
Thời gian làm bài: 90 phút




	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Đọc
hiểu
Phần
	1
	B
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	A
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	C
	0,5

	
	8
	B
	0,5

	
	9
	- Biện pháp tu từ: Liệt kê (Nghiện selfie, nghiện đăng status, nghiện trở thành “anh hùng bàn phím)
* Tác dụng:
- Làm cho câu văn trở nên sinh động, hấp dẫn, tăng sức gợi hình gợi cảm, thuyết phục người đọc, người nghe
- Diễn tả đầy đủ, cụ thể và nhấn mạnh tác hại mà Smart phone gây ra cho con người.
- Thể hiện sự lo lắng, cảnh báo của tác giả.
	0,25



0,25

0,25

0,25

	
	10
	- Bài học rút ra:
+ Cần sử dụng điện thoại thông minh đúng cách, đúng chức năng
+ Nhận thức được điều quan trọng nhất là xây dựng, vun đắp mối quan hệ yêu thương đối với những người thân trong gia đình chứ không phải những mối quan hệ ảo trên MXH.
	1,0



	VIẾT
	· 
	4,0

	
















	· a.Đảm bảo cấu trúc bài văn 
· 
	0,25

	
	· b. Nội dung cụ thể: HS có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần
· đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	1. Mở bài: Giới thiệu về hiện tượng tự nhiên và đưa ra cái nhìn bao quát về hiện này.
2. Thân bài:
a. Giải thích về hiện tượng tự nhiên; phân loại hiện tượng
b. Miêu tả hay thuật lại các biểu hiện điển hình của hiện tượng tự nhiên
c. Lần lượt chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến hiện tượng tự nhiên
- Vì sao hiện tượng tự nhiên đó xuất hiện.
- Hiện tượng tự nhiên đó xuất hiện như thế nào?
- Hiện tượng tự nhiên đó kết thúc như thế nào? Gây nên hậu quả gì?
d. Mối liên hệ giữa hiện tượng tự nhiên với đời sống con người
- Nhận xét:
+ Hiện tượng tự nhiên đó có diễn ra thường xuyên không?
+ Hiện tượng tự nhiên đó có ảnh hưởng, tác động tốt/xấu gì cho con người hay không?
g. Giải pháp cuả con người trước hiện tượng tự nhiên (nếu có)
3. Kết bài:
- Nêu ấn tượng hay đánh giá chung của bản thân về hiện tượng tự nhiên được đề cập
	 0,25


0.25
0.75

0.75



0.75




0.5
0.25

	
	c. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25


ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II Năm học 2023 – 2024 Môn: 
Ngữ văn 8 Thời gian: 90 phút (Đề gồm 04 trang - HS làm bài ra giấy kiểm tra) 

Phần I. Đọc hiểu (6,0 điểm)  Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 
 El Nino và La Nina EL NINO VÀ LA NINA là hai hiện tượng dị thường khí hậu lớn, hình thành tự sự bất          thường trong phân bố nhiệt độ bề mặt đại dương, hải lưu và các hệ thống áp suất. Chúng xuất   hiện ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương. Những dị thường này gây ra các hậu quả lớn với thời     tiết Thái Bình Dương và rộng hơn nữa. Phần lớn các nhà khoa học xem El Nino và La Nina như những pha cực đoan của một hiện tượng khí hậu toàn cầu phức tạp có tên là El Nino – Dao động Nam (El Nino – Southem Oscillation, viết tắt là ENSO) El Nino El Nino trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “cậu bé” hoặc “Chúa hài đồng”. Cái tên này  xuất phát từ một hải lưu ấm thi thoảng xuất hiện ngoài khơi Peru vào dịp Giáng sinh. Sau này, nó  được dùng để chỉ sự tăng nhiệt bất thường tại vùng nước Đông Thái Bình Dương, làm giảm hiện tượng nước trồi đưa nước giàu dinh dưỡng lên thường xảy ra ở đây. Ngày nay, El Nino được dùng     để chỉ sự thay đổi lớn hơn về điều kiện khí quyển và đại dương ảnh hưởng tới toàn cầu. Mặc dù khá khó dự báo nhưng El Nino thường kéo dài khoảng 12 đến 18 tháng và mang tính chu kì. Tính     trung bình, chúng xảy ra khoảng 30 lần trong một thế kỉ, cách nhau 3 năm hoặc đôi khi dài tới 10       năm. Hiện nguyên nhân sâu xa dẫn đến El Nino vẫn chưa được biết rõ. Tác động của El Nino El Nino gây ra tình trạng mưa nhiều hơn bình thường và lũ lụt ở các nước tại bờ tây Nam Mỹ, đặc biệt là Ecuador, Peru, Bolivia. Những trạng thái thời tiết này có thể vươn rộng tới vùng đông nam Hoa Kì. Ở những khu vực khác trên thế giới, El Nino gây ra tình trạng khô hạn hơn. Hạn hán và cháy rừng diễn ra thường xuyên hơn ở Tây Thái Bình Dương, đáng kể là ở Indonesia và một số vùng của Australia, nhưng cũng gây tác động ở cả vùng Đông Phi và phía Bắc Brazil. Khối nước ấm ở Đông Thái Bình Dương làm suy giảm hải lưu Peru, mức dinh dưỡng trong nước  biển, tác động tiêu cực đến các vựa cá. Những tác động khác của El Nino phải kể tới là làm mùa bão ở Đại Tây Dương yên tĩnh hơn, đồng thời tăng phạm vi đóng băng quanh Nam Cực. Nhật Bản,  phía tây Canada và miền tây Hoa Kì đặc biệt hứng chịu nhiều dông bão và thời tiết ấm hơn bình thường. 
   H1. Hiện tượng El Nino làm tăng nhiệt độ Trái Đất (Ảnh minh hoạ) La Nina La Nina trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “bé gái”. Còn La Nina là sự đảo ngược của El Nino. Nó được nhận dạng bằng nhiệt độ đại dương thấp bất thường ở vùng Thái Bình Dương nằm ở phía Đông và trung tâm xích đạo, cũng như bằng các khối gió mạnh và biển ấm hơn tới phía  bắc Australia. La Nina thường (không phải luôn luôn) theo sau một đợt El Nino. Tác động của La Nina Giống như El Nino, La Nina làm tăng lượng mưa ở một số vùng và gây hạn hán ở những vùng khác trên thế giới. Ấn Độ, Đông Nam Á và miền đông Australia chịu cảnh mưa như trút, nhưng vùng tây nam Hoa Kì trải qua điều kiện khí hậu nhiệt độ cao và lượng mưa thấp. Trong khi     đó, các tiểu bang phía tây bắc Hoa Kì. 
 
H2.  Lũ lụt tại Australia năm 2019 (Nguồn: SBS News) lại có mùa đông lạnh, nhiều tuyết hơn. La Nina cũng liên quan đến sự gia tăng hoạt động bão ở Đại Tây Dương. Nhìn chung, ảnh hưởng của La Nina thường    có khuynh hướng mạnh nhất trong mùa đông ở Bắc bán cầu.  (Trích Thuyết minh trực quan nhất về đại dương, NXB Dân Trí 2022, tr.68-69) 
Trả lời các câu hỏi từ 1 đến 8 bằng cách ghi lại chỉ một chữ cái đứng đầu đáp án đúng nhất:
 Câu 1. (0.5đ) Văn bản chứa đoạn trích trên thuộc kiểu văn bản nào?  
A. Giải thích một hiện tượng tự nhiên     
B. Giải thích một hiện tượng xã hội 
C. Giới thiệu một cuốn sách 
D. Giới thiệu về một bộ phim 
Câu 2. (0.5đ) Thông tin chính tác giả muốn chuyển tải qua văn bản là gì?  
A. Miêu tả về hiện tượng thời tiết 
B. Giải thích nguyên nhân dẫn đến hiện tượng thời tiết đó 
C. Nghị luận về tác hại của hiện tượng thời tiết 
D. Giới thiệu về El Nino và La Nina, những tác động tiêu cực mà hai hiện tượng tự nhiên này mang lại.  
Câu 3. (0.5đ) Chỉ ra cách trình bày thông tin trong văn bản?     
A. Trật tự thời gian            B. So sánh và đối chiếu 
C. Quan hệ nhân quả   D. Mức độ quan trọng của đối tượng. 
Câu 4. (0.5đ) Phần Sapo của văn bản đã giới thiệu khái quát những thông tin nào về hai hiện tượng tự nhiên trên? 
A. Giới thiệu hậu quả của hiện tượng trên. 
B. Giới thiệu khái quát về nguyên nhân, địa điểm và hậu quả của hai hiện tượng tự nhiên trên. 
C. Giúp người đọc thấy được tác hại khủng khi của mưa đá. 
D. Giúp quảng bá một hiện tượng tự nhiên độc đáo của vùng Thái Bình Dương. 
Câu 5. (0.5đ): Đâu là các phương tiện phi ngôn ngữ trong văn bản 
A. Bảng số liệu. B. Sơ đồ hình cây. 
C. Biểu đồ lượng mưa. D. Hình ảnh minh họa cho hai hiện tượng trên. 
Câu 6. (0.5đ) Câu văn “La Nina trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “bé gái”.” thuộc kiểu câu gì phân theo mục đích nói?          
A. Câu nghi vấn. B. Câu cảm thán. 
C. Câu cầu khiến. D. Câu trần thuật. 
Câu 7. (0.5đ) Việc tác giả đưa ra thông tin “Giống như El Nino, La Nina làm tăng lượng mưa ở một số vùng và gây hạn hán ở những vùng khác trên thế giới. Ấn Độ, Đông Nam Á và miền đông Australia chịu cảnh mưa như trút, nhưng vùng tây nam Hoa Kì trải qua điều kiện khí hậu nhiệt độ cao và lượng mưa thấp.” có tác dụng gì?                                                                            A. Giúp nội dung bài viết phong phú hơn 
B. Nêu bật những đặc trưng của mưa đá 
C. Nhấn mạnh tác hại của La Nina.  
D. Trình bày biện pháp để hạn chế tác hại của mưa đá. 
Câu 8. (0.5đ) Tính thuyết phục của thông tin trong đoạn trích trên được tạo ra do yếu tố nào sau đây?   
A. Tác giả sử dụng nhiều số liệu chính xác, đưa ra được các ví dụ cụ thể 
B. Tác giả miêu tả được những biểu hiện điển hình kèm theo hình ảnh trực quan cùng với những tác động tiêu cực của hai hiện tượng. 
C. Tác giả giải thích được các hiện tượng bằng lập luận và căn cứu khoa học 
D. Đáp án B và C là đúng. 
Thực hiện yêu cầu/Trả lời các câu hỏi sau: 
Câu 9. (1.0đ) Sự hiện diện của các hình ảnh H1. và H2. trong văn bản có ý nghĩa gì? Câu 10. (1.0đ) Việt Nam chúng ta có chịu ảnh hưởng của hai hiện tượng El Nino và La Nina không? Nêu một số giải pháp để hạn chế tác động tiêu cực của hai hiện tượng trên ở Việt Nam? ( ít nhất 3 giải pháp)  
 
PHẦN II. VIẾT (4.0đ) Em hãy viết bài văn thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên mà em quan tâm. 
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HƯỚNG DẪN CHẤM  KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II Năm học 2023 – 2024 Môn: Ngữ văn 8 
 
Phần Câu Nội dung Điểm 
 I /ĐỌC HIỂU - 6,0 
1 A   2 D   3 B   4 B   5 D   6 D   7 C   8 D   
Câu 9 
* HS trình bày nhận xét.  
H1. Làm rõ hậu quả của hiện tượng El nino gây nên đất đai bị khô hạn, nứt nẻ 
H2. Làm rõ hậu quả của La Nina gây nên luc lụt nghiêm trọng Tăng sức thuyết phục cho thông tin được đưa ra trong bài viết.  
Học sinh trả lời đúng 01 nội dung: 0,25đ 
Học sinh trả lời đúng 02 nội dung: 0,5đ 
Học sinh trả lời đúng 03 nội dung: 1,0đ 
* Lưu ý: HS có thể nêu các nhận xét và có cách lý giải khác, tuy nhiên phải bám sát nội dung đoạn trích và trọng tâm câu hỏi, đảm bảo đặc trưng thể loại, chuẩn mực đạo đức, pháp luật...     1,0 
 Câu 10  * Việt Nam có chịu ảnh hưởng của 2 hiện tượng trên ( 0,25đ) 
* Biện pháp: 
- Thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết để sớm biết về hai hiện tượng thời tiết này có thể xảy ra; 
- Chuẩn bị sẵn các phương án trú, tránh an toàn cho người, vật nuôi, vật dụng, đồ dùng, tài sản quan trọng...khi xảy ra mưa lũ. 
- Chuyển đổi sang sản xuất các loại cây trồng và vật nuôi chịu được hạn hán.
 - Chính quyền các cấp luôn có sẵn phương án hỗ trợ chỗ ăn, ở, tái sản xuất v.v... cho bà con tại vùng chịu thiệt hại do hai hiện tượng tự nhiên trên gây ra. 
- Tích cực trồng rừng, bảo vệ rừng để hạn chế lũ lụt.  
Học sinh trả lời đúng 01 nội dung: 0,25đ 
Học sinh trả lời đúng 02 nội dung: 0,5đ 
Học sinh trả lời đúng 03 nội dung trở lên: 0,75đ 
* Lưu ý: HS có thể nêu các biện pháp khác, tuy nhiên phải bám sát nội dung đoạn trích và trọng tâm câu hỏi, đảm bảo chuẩn mực đạo đức, pháp luật... 
II /VIẾT 4,0  
a. Yêu cầu hình thức, kĩ năng 
- Đúng kiểu bài thuyết minh giải thích về hiện tượng tự nhiên, kết hợp hài hòa các thao tác thuyết minh, bố cục đủ ba phần. 
- Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.  0,5
b. Yêu cầu nội dung, kiến thức Học sinh có thể tổ chức bài văn theo nhiều cách khác nhau, song cần đảm bảo những nội dung cơ bản sau: 3,25  
- Giới thiệu hiện tượng tự nhiên và đưa ra cái nhìn bao quát 0,25  
- Miêu tả hay thuật lại các biểu hiện điển hình 0,75 
 - Nêu lần lượt các nguyên nhân, kết hợp trích dẫn ý kiến chuyên gia, tài liệu đáng tin cậy... 0,75 
 - Xác định mối liên hệ giữa hiện tượng tự nhiên với đời sống con người  0,75 
 - Nêu, đánh giá khái quát về thái độ và những việc con người đã làm trước những hiện tượng tự nhiên đó 0,5 
 - Nêu ấn tượng hay đánh giá chung của bản thân về hiện tượng tự nhiên được đề cập. 0,25 
 c. Sáng tạo: Lời văn sinh động, hấp dẫn, thuyết phục. 0,25 
I. PHẦN ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
Hiện tại, Trái Đất nóng lên chủ yếu là do con người tạo ra thông qua các hoạt động đốt cháy nhiên liệu hóa thạch (dầu, khí đốt, than đá…) cùng các loại khí thải khác nên lượng nhiệt bị giữ lại ở bầu khí quyển.
Một số hoạt động chính là nguyên nhân khiến cho Trái Đất nóng lên:
Hiệu ứng nhà kính
Các hiện tượng hiệu ứng nhà kính tăng lên rõ rệt trong thời gian gần đây đã làm thủng tầng ô-dôn... Những nơi bị thủng hoặc mất đi tầng ô-dôn thì nơi đó đất đai sẽ bị sa mạc hóa không còn tác dụng cân bằng hệ sinh thái như hiện tại thành ra ban ngày nóng, ban đêm lạnh.
Quá trình công nghiệp hóa
Do sự phát triển nhanh chóng như vũ bão của khoa học công nghệ cùng sự phát triển của nền kinh tế nên nhiều nhà máy xả thải trực tiếp và phun khí thải vào môi trường. Số lượng phương tiện từ xe cộ (xe máy, xe đạp, ô tô…) cũng đã thải ra một lượng lớn khí các-bô-níc. Khi lượng khí các-bô-níc có nhiều trong bầu khí quyển do ánh nắng Mặt Trời chiếu vào làm tăng nhiệt độ của bề mặt Trái Đất.
Rừng bị tàn phá
Nếu như khí các-bô-níc thải ra thì theo quy luật tự nhiên sẽ được cây xanh quang hợp để cung cấp lượng ô-xi cần thiết cho con người. Tuy nhiên, số lượng cây xanh đã bị tàn phá hết nên đã không thể phân giải hết lượng khí các-bô-níc trong môi trường khiến cho Trái Đất càng ngày càng nóng lên rõ rệt. Diện tích rừng bị tàn phá ngày càng rộng nên tia nắng Mặt Trời chiếu xuống Trái Đất không có tầng lá xanh của cây chặn lại nên khi chiếu xuống mặt đất sẽ hình thành nên những vùng đất khô cằn, nóng như hoang mạc. Mùa mưa không có rừng để giữ nước lại nên sẽ gây lũ lụt còn mùa khô thì xảy ra hạn hán.
[bookmark: _Hlk163912323]                          (Nguyên nhân khiến trái đất nóng lên, Theo LV, quangnam.gov.vn)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:
Câu 1. Xác định thể loại của văn bản trên?
A. Văn bản thông tin                                               B. Truyện ngắn 
C. Thơ                                                                      D. Văn bản nhật dụng
Câu 2. Theo văn bản, các nguyên nhân chính khiến Trái Đất nóng lên là gì?
A. Hiệu ứng nhà kính, thủng tầng ô-dôn, quá trình công nghiệp hóa.		
B. Quá trình công nghiệp hóa, tăng khí mê tan; rừng bị tàn phá.
C. Hiệu ứng nhà kính, quá trình công nghiệp hóa; rừng bị tàn phá.	
D. Số lượng phương tiện xe cộ tăng nhanh, hiệu ứng nhà kính, rừng bị tàn phá.
Câu 3. Thành phần biệt lập được sử dụng trong câu “Số lượng phương tiện từ xe cộ (xe máy, xe đạp, ô tô…) cũng đã thải ra một lượng lớn khí các-bô-níc.” là:
A. Thành phần tình thái                                B. Thành phần gọi đáp
C. Thành phần phụ chú                                 D. Thành phần cảm thán
Câu 4. Dòng nào sau đây nêu lên chính xác nghĩa của từ hoang mạc trong văn bản trên?
A. Vùng đất rộng lớn, khí hậu khô cằn, không có cây cối và người ở.
B. Vùng đất hoang rộng lớn, hầu như không có cây cối và người ở.
C. Vùng đất hoang rộng lớn, khí hậu khô cằn, hầu như không có cây cối và người ở.
D. Vùng đất có khí hậu khô cằn, không có cây cối và người ở.
Câu 5. Các đề mục được in đậm trong văn bản có tác dụng như thế nào?
A. Nêu lên các thông tin chủ yếu của văn bản.  	        
B. Nêu lên chủ đề của văn bản.
C. Nêu lên thông điệp của văn bản.                              
D. Nêu lên mục đích của văn bản.
Câu 6. Trong đoạn văn Rừng bị tàn phá, các thông tin được trình bày theo trình tự nào?
A. Trình tự thời gian                                             B. Quan hệ nhân quả 
C. Mức độ quan trọng của đối tượng                    D. So sánh và đối chiếu các đối tượng
Trả lời các câu hỏi sau:
Câu 7. Xét theo mục đích nói, câu văn “Các hiện tượng hiệu ứng nhà kính tăng lên rõ rệt trong thời gian gần đây đã làm thủng tầng ô-dôn.” thuộc kiểu câu gì?
Câu 8. Bằng trải nghiệm của bản thân hoặc qua sách, báo, và các phương tiện thông tin khác, em hãy kể 3 hậu quả do hiện tượng Trái Đất nóng lên gây ra.
Câu 9. Theo em, thông điệp mà tác giả gửi gắm qua văn bản trên là gì?
Câu 10. Con người có thể làm gì để hạn chế tình trạng Trái Đất nóng lên? (Viết câu trả lời bằng ba câu đến năm câu văn).
II. PHẦN VIẾT (4,0 điểm) 
Viết bài văn nêu cảm nhận của em về văn bản Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê.

----------HẾT----------
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – MÃ 001
Môn: Ngữ văn lớp 8
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A. Văn bản thông tin                                               
	0,5

	
	2
	C. Hiệu ứng nhà kính, quá trình công nghiệp hóa; rừng bị tàn phá.
	0,5

	
	3
	C. Thành phần phụ chú                                 
	0,5

	
	4
	A. Vùng đất rộng lớn, khí hậu khô cằn, không có cây cối và người ở.
	0,5

	
	5
	A. Nêu lên các thông tin chủ yếu của văn bản.  
	0,5

	
	6
	B. Quan hệ nhân quả 
	0,5

	
	7
	Câu kể.
	0,5

	
	8
	Học sinh có thể kể một trong các hậu quả sau:
- Băng ta, môi trường sống của sinh vật bị ảnh hưởng, mực nước biển tăng, diện tích đất liền bị thu hẹp.
- Gây ra các hiện tượng thời tiết bất thường: lũ lụt, hạn hán, mưa bão, sóng thần…
- Ảnh hưởng đến sức khoẻ con người.
	0,5

	
	9
	Học sinh nêu được cụ thể bức thông điệp; ý nghĩa của bức thông điệp rút ra từ văn bản.
- Gợi ý: Các hoạt động của con người có ảnh hưởng nghiêm trọng tới Trái Đất và chính môi trường sống của chúng ta. Do đó bên cạnh việc phát triển kinh tế cần phải có những giải pháp để chung tay bảo vệ môi trường.
	
 1,0

	
	10
	Học sinh nêu được cụ thể một số giải pháp hạn chế tình trạng Trái Đất nóng lên. 
- Gợi ý: Tích cực trồng cây, gây rừng; sử dụng tích cực các phương tiện công cộng hoặc xe đạp, đi bộ… để giảm lượng khói bụi từ xe cộ; các nhà máy, xí nghiệp cần xử lí chất thải trước khi xả ra môi trường, tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng. 
	
1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn ghi lại cảm nhận về văn bản truyện Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê
- Đủ 3 phần mở bài, thân bài, kết bài; các ý được sắp xếp theo một trình tự hợp lí.
- Nêu được cảm nghĩ về nội dung và nghệ thuật, nêu được giá trị của văn bản.
- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp.
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Nêu cảm nhận về văn bản Những ngôi sao xa xôi – Lê Minh Khuê 
	0,5

	
	
	HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
*Mở bài: - Giới thiệu về tác giả Lê Minh Khuê, văn bản Những ngôi sao xa xôi.
- Nêu ý kiến đánh giá khái quát về tác phẩm.
*Thân bài:
- Trình bày cảm nghĩ về nội dung:
+ Vẻ đẹp của ba cô gái thanh niên xung phong: Dũng cảm, kiên cường, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc; đời sống nội tâm phong phú, lạc quan, yêu đời; tình đồng chí, đồng đội gắn bó.
+ Vẻ đẹp riêng của từng cô gái: Phương Định, Nho, Thao.
- Trình bày cảm nghĩ về nghệ thuật: Nghệ thuật kể chuyện, lựa chọn ngôi kể, nghệ thuật xây dựng nhân vật…
*Kết bài: Nêu khái quát cảm nghĩ về văn bản. Giá trị của văn bản.
	


0,5




2,0







0,5


I. Trắc nghiệm (2.0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bằng cách viết vào giấy thi chữ cái trước đáp án đúng:
THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000
     Ngày 22 tháng 4 hằng năm được gọi là Ngày Trái Đất do một tổ chức bảo vệ môi trường của Mĩ khởi xướng từ năm 1970. Từ đó đến nay đã có 141 nước trên thế giới tham gia tổ chức này, với quy mô và nội dung thiết thực về bảo vệ môi trường. 
Ngày Trái Đất hằng năm được tổ chức theo những chủ đề liên quan đến những vấn đề môi trường nóng bỏng nhất của từng nước hoặc từng khu vực. Năm 2000 là năm đầu tiên Việt Nam tham gia Ngày Trái Đất với chủ đề “Một ngày không dùng bao bì ni lông”. 
Như chúng ta đã biết, việc sử dụng bao bì ni lông có thể gây nguy hại đối với môi trường bởi đặc tính không phân huỷ(1) của pla-xtíc(2). Hiện nay ở Việt Nam mỗi ngày thải ra hàng triệu bao bì ni lông, một phần được thu gom, phần lớn bị vứt bừa bãi khắp nơi công cộng, ao hồ, sông ngòi. Theo các nhà khoa học, bao bì ni lông lẫn vào đất vào đất làm cản trở quá trình sinh trưởng của các loài thực vật bị nó bao quanh, cản trở sự phát triển của cỏ dẫn đến hiện tượng xói mòn ở các vùng đồi núi. Bao bì ni lông bị vứt xuống cống làm tắc các đường dẫn nước thải, làm tăng khả năng ngập lụt của các đô thị về mùa mưa. Sự tắc nghẽn hệ thống cống rãnh làm cho muỗi phát sinh, lây truyền dịch bệnh. Bao bì ni lông trôi ra biển làm chết các sinh vật khi chúng nuốt phải. Đặc biệt bao bì ni lông màu đựng thực phẩm làm ô nhiễm thực phẩm do chứa các kim loại như chì, ca-đi-mi(3) gây tác hại cho não và là nguyên nhân gây ung thư phổi. Nguy hiểm nhất là khi các bao bì ni lông thải bỏ bị đốt, các khí độc thải ra đặc biệt là chất đi-ô-xin(4) có thể gây ngộ độc, gây ngất, khó thở, nôn ra máu, ảnh hưởng đến các tuyến nội tiết(5), giảm khả năng miễn dịch(6), gây rối loạn chức năng, gây ung thư và các dị tật bẩm sinh(7) cho trẻ sơ sinh…
(Theo tài liệu của Sở Khoa học – công nghệ Hà Nội)
Chú thích:
(1) Phân hủy: (hiện tượng một chất) phân chia thành những chất khác nhau, không còn mang tính chất của chất ban đầu
(2) Pla-xtíc: chất dẻo
(3) Ca-đi-mi: một kim loại, sản phẩm phụ của quá trình sản xuất kẽm, chì, đồng từ quặng
(4) Đi-ô-xin: chất rắn, không màu, rất độc, chỉ cần nhiễm một lượng nhỏ cũng đủ nguy hiểm
(5) Tuyến nội tiết: tuyến mà chất tiết ra của nó ngấm thẳng vào máu, có tác dụng bảo đảm hoạt động sinh lí bình thường của cơ thể
(6) Miễn dịch: (trạng thái của cơ thể) chống lại được một bệnh nào đó
(7) Dị tật bẩm sinh: hiện tượng biến đổi bất thường về hình dạng của bộ phận nào đó trong cơ thể (dị tật) đã có từ khi sinh ra (bẩm sinh.
Câu 1: Đoạn trích trên thuộc dạng văn bản nào?
A. Văn bản thông tin         B. Văn bản nghị luận        C. Văn bản văn học      D. Bản tin
Câu 2: Đoạn trích sử dụng phương thức biểu đạt nào?
A. Thuyết minh            B. Nghị luận             C. Tự sự          D. Thuyết minh, nghị luận
Câu 3: Thành phần biệt lập tình thái trong câu: “Nguy hiểm nhất là khi các bao bì ni lông thải bỏ bị đốt, các khí độc thải ra đặc biệt là chất đi-ô-xin có thể gây ngộ độc, gây ngất, khó thở, nôn ra máu, ảnh hưởng đến các tuyến nội tiết, giảm khả năng miễn dịch, gây rối loạn chức năng, gây ung thư và các dị tật bẩm sinh cho trẻ sơ sinh…” là gì?
A. Có thể                  B. Gây ngất                     C. Gây ung thư                    D. Trẻ sơ sinh
Câu 4: Chủ đề của Ngày Trái Đất là gì?
A. Hạn chế sử dụng bao bì ni lông
B. Một ngày không dùng bao bì ni lông
C. Tái sử dụng bao bì ni lông
D. Không vứt bao ni lông xuống cống dẫn nước thải
Câu 5: Xét theo mục đích nói, câu văn: “Năm 2000 là năm đầu tiên Việt Nam tham gia Ngày Trái Đất với chủ đề “Một ngày không dùng bao bì ni lông” thuộc kiểu câu nào ?
A. Câu cảm                   B. Câu khiến                C. Câu kể                    Câu hỏi
Câu 6: Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong câu văn: Theo các nhà khoa học, bao bì ni lông lẫn vào đất vào đất làm cản trở quá trình sinh trưởng của các loài thực vật bị nó bao quanh, cản trở sự phát triển của cỏ dẫn đến hiện tượng xói mòn ở các vùng đồi núi.
A. So sánh                B. Nhân hóa                    C. Liệt kê            D. Ẩn dụ
Câu 7: Nhận định nào nói về tác hại của bao bì ni lông đối với môi trường tự nhiên?
A. Bao bì ni lông khi bị đốt gây ngộ độc, gây ngất, khó thở, nôn ra máu, ảnh hưởng đến các tuyến nội tiết, giảm khả năng miễn dịch, gây rối loạn chức năng, gây ung thư và các dị tật bẩm sinh cho trẻ sơ sinh…
B. Bao bì ni lông bị vứt xuống cống làm tắc các đường dẫn nước thải, làm tăng khả năng ngập lụt của các đô thị về mùa mưa
C. Bao bì ni lông màu đựng thực phẩm làm ô nhiễm thực phẩm do chứa các kim loại như chì, ca-đi-mi gây tác hại cho não và là nguyên nhân gây ung thư phổi
D. Bao bì ni lông trôi ra biển làm chết các sinh vật khi chúng nuốt phải
Câu 8: Ý nào nói lên mục đích lớn nhất của tác giả khi viết văn bản Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000?
A. Để mọi người không sử dụng bao bì ni lông nữa.
B. Để mọi người thấy Trái Đất đang bị ô nhiễm nghiêm trọng
C. Để góp phần vào việc tuyên truyền và bảo vệ môi trường của Trái Đất
D. Để góp phần vào việc thay đổi thói quen sử dụng bao bì ni lông của mọi người
II. Tự luận (4.0 điểm)
Câu 9: Tìm và phân tích tác dụng của một biện pháp tu từ có trong đoạn trích trên.
Câu 10: Xã hội ngày càng hiện đại, kéo theo nhiều hệ lụy, một trong số đó là vấn đề ô nhiễm môi trường - mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia trên thế giới. Từ nội dung phần đọc hiểu, kết hợp với hiểu biết thực tế, em nêu một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 
B. PHẦN VIẾT (4 điểm):
                Đọc mỗi tác phẩm văn chương, sau mỗi trang sách, ta đọc được cả nỗi niềm boăn khoăn, trăn trở của tác giả về số phận con người. Dựa vào những hiểu biết về truyện ngắn Lão Hạc – Nam Cao, em hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 2 trang giấy thi) phân tích truyện ngắn trên.
------------------- HẾT-------------------








HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
Năm học: 2023 – 2024
	PHẦN
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	I
	1
	A
	0.25

	
	2
	D
	0.25

	
	3
	A
	0.25

	
	4
	B
	0.25

	
	5
	C
	0.25

	
	6
	C
	0.25

	
	7
	D
	0.25

	
	8
	C
	0.25

	
	9
	- Học sinh tìm đúng câu văn chứa biện pháp tu từ
- Gọi tên biện pháp tu từ
- Phân tích tác dụng
	0.5
0.5
1.0

	
	10
	- Giải pháp:
- Hạn chế hoặc tái sử dụng túi nilon & vật dụng làm từ nhựa. 
- Ưu tiên sử dụng các nguồn năng lượng sạch có sẵn.
- Trồng và chăm sóc bảo vệ cây xanh. ...
- Vứt rác đúng nơi quy định. ...
- Tận dụng những nguồn năng lượng có sẵn. ...
- Tiết kiệm điện, nước, các loại tài nguyên thiên nhiên
- Không chặt phá rừng...
	2.0

	
	
	*Hình thức: Bài văn, đủ bố cục ba phần, diễn đạt mạch lạc, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp, dùng từ; viết đúng kiểu bài phân tích một tác phẩm văn học (truyện).
*Nội dung: Bài làm cần đảm bảo các ý cơ bản sau
A. Mở bài: Giới thiệu khái quát về tác giả Nam Cao, truyện ngắn Lão Hạc
B. Thân bài:
1. Khái quát về tác phẩm
- Hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ…
- Nêu ngắn gọn nội dung chính của tác phẩm:
2. Phân tích nhân vật trong tác phẩm
a. Nhân vật Lão Hạc
- Hoàn cảnh
- Phẩm chất:
+ Yêu thương con
+ Giàu lòng nhân hậu
+ Giàu lòng tự trọng
b. Nhân vật ông giáo
- Hoàn cảnh
- Phẩm chất
3. Phân tích nghệ thuật
- Cốt truyện
- Ngôn ngữ, phong cách viết
- Chủ đề….
C. Kết bài 
	0.5



0.5


2.5




















0.5



PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
VƯỜN TÁI CHẾ
Đó là một không gian nhỏ, nằm khiêm tốn trong một góc vườn ở xóm 3 (thôn Long Thành, xã Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn).
Nơi đây được xem như là mái nhà thứ hai của những người khuyết tật, cũng là nơi vòng đời thứ hai của rác bắt đầu.
Nói đến vườn tái chế, hầu như người dân ở xã Phước Mỹ ai cũng biết, cũng như họ đã quá quen với hình ảnh những người khuyết tật ở ngôi nhà chung vườn tái chế di chuyển trên xe lăn khắp các nẻo đường nhặt từng chai nhựa, bao bì ni lông ở các ngõ hẻm mang về vườn.
Tại đây, vật liệu phế thải tưởng chừng bỏ đi, nhưng qua đôi bàn tay khéo léo của những mảnh đời khiếm khuyết đã "sống lại" cuộc đời thứ hai, trở thành vật dụng hữu ích cho cuộc sống.
Cũng ở đây, những người khuyết tật được tiếp thêm động lực vượt lên rào cản khiếm khuyết, thỏa sức thể hiện đam mê của bản thân. Họ được sáng tạo và làm ra nhiều sản phẩm độc đáo, hữu ích, góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ môi trường.
Tác giả của khu vườn là bà Nguyễn Thị Thanh Nga (Chi hội trưởng Chi hội Khuyết tật Nguyễn Nga - NNC). Vườn được hình thành từ quãng thời gian dịch bệnh Covid-19 vẫn đang hoành hành, khi đó, bà Nga nhận thấy số lượng bì ni lông, hộp đựng đồ ăn làm từ xốp, các loại chai nhựa... thải ra môi trường khá nhiều nên đã lên mạng tìm hiểu về tác hại của các loại rác thải. Từ đó, bà bắt tay vào hạn chế rác thải như thực hiện đi chợ không túi ni lông, mang theo túi đựng khi mua sắm. Sau đó, bà cùng các thành viên trong chi hội NNC suy nghĩ về cách làm "cuộc đời thứ 2" cho những loại rác thải này.
Rác thải nhựa, giấy, thủy tinh được các thành viên thu gom, nghiên cứu và chế tạo nên các sản phẩm độc đáo như xe, chuông gió, hình động vật. Ngoài giờ làm việc, những thành viên của vườn được giao lưu âm nhạc, tham gia trồng rau, hoặc có thể ngồi yên và hình dung về một sản phẩm mới nào đó, đúng như những gì mà bà Nga mong muốn: "Mỗi học sinh và người dân khi đến với vườn sẽ biết được việc tái chế rác, từ đó nâng cao nhận thức, góp phần bảo vệ môi trường. Hơn nữa, tôi chỉ mong các em được hòa mình với thiên nhiên, được tự học, tự làm nên những sản phẩm khiến các em tự tin vào bản thân là mình có thể làm được việc có ích”.
                                (Quan Hưng, Báo Tài nguyên & Môi trường, ngày 09/04/2024)
Chọn phương án đúng (4,0 điểm):
Câu 1. Ngữ liệu trên thuộc loại văn bản nào?
A. Văn bản nghị luận                    B. Văn bản thông tin
C. Văn bản tự sự                            D. Văn bản miêu tả
Câu 2. Chủ đề của văn bản là gì?
A. Bảo vệ môi trường.                   B. Tạo công ăn việc làm cho người khuyết tật
C. Thu gom phế thải                      D. Xây dựng vườn tái chế.
Câu 3. Theo tác giả bài viết, vườn tái chế có ý nghĩa như thế nào?
A. Là mái nhà thứ hai của những người khuyết tật.
B. Là nơi vòng đời thứ hai của rác bắt đầu.
C. Là nơi nuôi dưỡng người khuyết tật.
D. Đáp án A và B đúng.
Câu 4. Từ “sống lại” trong câu: “Tại đây, vật liệu phế thải tưởng chừng bỏ đi, nhưng qua đôi bàn tay khéo léo của những mảnh đời khiếm khuyết đã "sống lại" cuộc đời thứ hai, trở thành vật dụng hữu ích cho cuộc sống.” có nghĩa là gì?
A. Ở tình trạng nguy kịch, đau đớn kề cạnh cái chết nhiều lần.
B. Thay đổi cuộc đời một cách lớn lao.
C. Đã nhiều lần thất bại mà khôi phục được.
D. Đã chết rồi lại được sống lại, hoặc được hoá kiếp trở lại với đời (theo quan niệm mê tín).
Câu 5. Câu: “Rác thải nhựa, giấy, thủy tinh được các thành viên thu gom, nghiên cứu và chế tạo nên các sản phẩm độc đáo như xe, chuông gió, hình động vật.” sử dụng biện pháp tu từ nào?
A. So sánh                                     B. Ẩn dụ
C. Liệt kê                                       D. Hoán dụ
Câu 6. Xét theo mục đích nói, câu văn: “Hơn nữa, tôi chỉ mong các em được hòa mình với thiên nhiên, được tự học, tự làm nên những sản phẩm khiến các em tự tin vào bản thân là mình có thể làm được việc có ích.” thuộc kiểu câu gì?
A. Câu kể (trần thuật)                    B. Câu khiến (cầu khiến)
C. Câu hỏi (nghi vấn)                    D. Câu cảm (cảm thán)
Câu 7. Hoạt động của vườn tái chế đã mang đến những điều gì?
A. Giúp mọi người biết tái chế các vật liệu phế thải.
B. Giúp những người khuyết tật được tiếp thêm động lực vượt lên rào cản khiếm khuyết.
C. Góp phần bảo vệ môi trường.
D. Cả 3 đáp án trên.
Câu 8. Ý nào sau đây nói đầy đủ nhất về vẻ đẹp của bà Nga, tác giả của vườn tái chế? 
A. Là người đồng cảm, yêu thương và trân trọng người khuyết tật.
B. Là người có ý thức bảo vệ môi trường.
C. Là người nhân hậu, yêu thương, trân trọng người khuyết tật; có trách nhiệm với cộng đồng và có ý thức bảo vệ môi trường.
D. Là người nhân hậu, có trách nhiệm với cộng đồng.
Trả lời câu hỏi (2,0 điểm):
Câu 9. Chỉ ra thông điệp mà bài viết mang đến cho người đọc.
Câu 10. Bằng một đoạn văn 3 – 5 câu, em hãy trả lời câu hỏi: Cần làm gì để bảo vệ môi trường?
PHẦN II. VIẾT (4,0 điểm)
Em hãy viết bài văn thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên có tác động lớn đến đời sống con người.
-------------Hết-----------
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Phần I. Đọc hiểu (6,0 điểm)
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	Câu 1
	B. Văn bản thông tin
	0,5 điểm

	Câu 2
	A. Bảo vệ môi trường.
	0,5 điểm

	Câu 3
	D. Đáp án A và B đúng.
	0,5 điểm

	Câu 4
	B. Thay đổi cuộc đời một cách lớn lao.
	0,5 điểm

	Câu 5
	C. Liệt kê
	0,5 điểm

	Câu 6
	A. Câu kể (trần thuật)
	0,5 điểm

	Câu 7
	D. Cả 3 đáp án trên.
	0,5 điểm

	Câu 8
	C. Là người nhân hậu, yêu thương, trân trọng người khuyết tật; có trách nhiệm với cộng đồng và có ý thức bảo vệ môi trường.
	0,5 điểm

	Câu 9
	HS cần nêu được thông điệp, sau đây là một vài gợi ý:
- Hãy tái chế rác.
- Mỗi người cần có ý thức bảo vệ môi trường.
- Làm cho rác sống lại cũng có nghĩa là hồi sinh sự sống của chính chúng ta...
- Hãy đồng cảm, trân trọng và yêu thương những người khuyết tật – những con người tàn nhưng không phế...
	1,0 điểm



	Câu 10
	- Đảm bảo bố cục đoạn văn độ dài khoảng 3 đến 5 câu 
- Diễn đạt: trôi chảy, mạch lạc, đúng văn phong.
	0,25 điểm

	
	-Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo các ý cơ bản sau:
- Nêu ra một số giải pháp để bảo vệ môi trường:
+ Thu gom, tái chế rác.
+ Vứt rác đúng nơi quy định.
+ Trồng và chăm sóc cây xanh.
+ Vẽ tranh tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường. 
+ Lên án những hành vi phá hoại môi trường.
+ Tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường ở trường, ở địa phương...
	0,75 điểm



Phần II. Viết (4,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận văn học
Phần mở đầu: giới thiệu khái quát hiện tượng tự nhiên cần giải thích; phần nội dung: giải thích nguyên nhân xuất hiện và cách thức diễn ra của hiên tượng tự nhiên; phần kết thúc: có thể trình bày sự việc cuối/kết quả của hiện tượng tự nhiên hoặc tóm tắt nội dung giải thích.
	0,25 điểm

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên
	0,25 điểm

	
	c. Bài viết có thể triển khai theo nhiều cách khác nhau song cần đảm bảo các ý sau:
1. Mở bài: Giới thiệu hiện tượng tự nhiên
2. Thân bài
- Miêu tả các biểu hiện nổi bật của hiện tượng tự nhiên
- Giải thích điểm đặc biệt của hiện tượng bằng lập luận khoa học
- Nói rõ ảnh hưởng, tác động (tích cực, tiêu cực) của hiện tượng tự nhiên đó đối với cuộc sống con người.
3. Kết bài
- Nêu thái độ, hành động của con người trước hiện tượng tự nhiên
	3,0 điểm

	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25 điểm

	
	e. Sáng tạo: Cung cấp kiến thức phong phú về vấn đề thuyết minh; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25 điểm

	
	Lưu ý: Chỉ ghi điểm tối đa khi thí sinh đáp ứng đủ các yêu cầu về kiến thức và kĩ năng.
	





-------------Hết-----------


I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm) 
	Đọc văn bản và thực hiện các yêu cầu:

NHỮNG ĐIỀU BÍ ẨN TRONG TẬP TÍNH DI CƯ CỦA CÁC LOÀI CHIM
									      Đỗ Hợp tổng hợp
Hàng trăm tỉ con chim di cư mỗi năm theo chiều bắc nam giữa nơi sinh sản và nơi trú đông cách xa hàng ngàn hoặc thậm chí hàng chục ngàn ki-lô-mét giống như một phép lạ của cuộc sống.
Vì sao chim di cư?
Sự di cư của các loài chim đầy những bí ẩn và thách thức đối với sự hiểu biết của con người. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trường hợp cụ thể sau:
Én-sân mơ-rơ-lít (Ancient murrelet) là một loài chim vô cùng kì lạ. Mỏ của chúng giống loài chim sẻ, cơ thể lại giống một con chim cánh cụt, đôi cánh giống loài vịt và chim non trông giống những con gà con. Điều khác biệt nhất so với các loài chim khác là chân của chúng ở rất gần đuôi và có dáng đứng thẳng. Tuy nhiên, chúng có vẻ khá vụng về. Loài chim này bay khoảng 8000 km mỗi năm trên toàn bộ khu vực Bắc Thái Bình Dương, giữa các quốc gia châu Mỹ và châu Á. Chúng sinh sản ở miền tây Ca-na-đa (Canada), sau đó bay hàng ngàn dặm, băng qua đại dương ở khu vực Nhật Bản và Hàn Quốc để trú đông. Đây cũng là loài chim duy nhất được biết đến trên khắp Bắc Thái Bình Dương.
Lúc đầu, mọi người nghĩ rằng chim di cư là để tránh cái lạnh của mùa đông, tuy nhiên, nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra rằng điều này không hoàn toàn đúng. Những nơi mà loài chim này di cư tới so với nơi chúng sinh ra đều có khí hậu ôn đới khá tương đồng tại cùng một thời điểm. Về mặt lí thuyết, nếu chúng ở lại nơi được sinh ra vào mùa đông thì điều kiện khí hậu ở đó cũng không ảnh hưởng nhiều và chúng vẫn có thể sống sót bình thường. Vậy tại sao chúng vẫn phải thực hiện một hành trình dài để di cư hằng năm? Về vấn đề này, các nhà khoa học vẫn cảm thấy bối rối và chưa thể tìm được câu trả lời.
Ví dụ trên rõ ràng đã phản bác lại quan điểm chim di cư là để tránh cái lạnh giá của mùa đông.
Một số nhà khoa học đã suy đoán rằng sự di cư của loài chim có thể bắt nguồn từ thời kì băng hà 10 000 năm trước Công nguyên. Mùa băng ở Bắc bán cầu và tuyết rơi khiến một số loài chim buộc phải rời khỏi nơi cư trú để tìm đến những nơi có điều kiện sống tốt hơn, dễ kiếm thức ăn hơn. Khi giá lạnh qua đi, chúng sẽ lại trở về nơi sinh sống cũ. Nhưng khi mùa đông ập đến, nhóm chim di cư dần mở rộng và cuối cùng đã hình thành sự di cư hằng năm của các loài chim này. Nói cách khác, sự xói mòn và đóng băng định kì của sông băng đã khiến các loài chim hình thành một bản năng di truyền thường xuyên từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Tuy nhiên, lí thuyết này vẫn có những lỗ hổng nhất định. Nó không thể giải thích được tại sao một số loài chim không di cư và thời kì băng hà chỉ chiếm 1% trong lịch sử sinh tồn của loài chim. Một khoảng thời gian ngắn như vậy tại sao lại có thể có tác động đến sự di truyền của chúng?
Trong những năm gần đây, hai nhà khoa học W. E-lít-xơ Bon (W. Alice Boyle) và Coóc-nây Con-quây (Courtney Conway) thuộc Đại học A-ri-dô-na (Arizona), đã đưa ra những ý tưởng mới để nghiên cứu về sự di cư của loài chim. Lí do di cư của loài chim là vì tình trạng thiếu lương thực xảy ra ở một số khu vực trong thời tiết lạnh, buộc chúng phải rời khỏi nhà, di chuyển đến những khu vực có nhiệt độ cao và lượng thức ăn phong phú hơn. […]
Tại sao đàn chim di cư lại bay theo đội hình chữ V?
Hằng năm cứ vào mùa đông, nhiều loài chim lại kéo nhau bay về phương nam để tránh rét và tìm kiếm thêm thức ăn. Thú vị ở chỗ, nhiều loài chim như nhạn, ngỗng trời,... có tập tính bay đội hình chữ V. Vậy nguyên nhân nào khiến những loài chim lại sử dụng đội hình bay như thế?
Các nhà khoa học Anh đã tìm ra câu trả lời sau khi tiến hành thực nghiệm trên mười bốn con cò đen đầu hói bằng cách đeo thiết bị để xác định vị trí đường bay, tốc độ và nhịp cánh của mỗi chú cò.
Đội hình chữ V được xem là đội hình tối ưu về mặt khí động lực học', con chim bay ở đầu mũi tên hay hình chữ V thường là chim đầu đàn và khoẻ hơn hẳn những con phía sau. Khi bay theo đội hình như vậy, các chú chim thường tận dụng luồng không khí đi qua đôi cánh của chúng bao gồm: luồng khí hướng lên (có lợi) từ phía dưới lên mép sau của đôi cánh giữ cho chúng ở trên không trung mà không phải quạt cánh vất vả và luồng không khí hướng xuống (không có lợi) từ phía trên đến mép sau đôi cánh. Khi bay, con chim dẫn đầu vỗ cánh làm cho không khí hai bên cánh chuyển động, luồng khí này truyền ra phía sau. Những con chim bay phía sau sẽ nhận luồng khí có lợi từ con đầu đàn và giảm thiểu luồng khí hướng xuống bất lợi nhằm hạn chế việc hao tốn sức lực trong suốt thời gian dài. Đó là mục đích chính của đội hình bay chữ V: “Những con chim bay sau chỉ đơn giản cảm nhận được đâu là vị trí của luồng không khí hướng lên và đâu là vị trí của luồng không khí hướng xuống. Từ đó, chúng sẽ xác định được vị trí thích hợp để không phải mất nhiều sức lực khi bay”. Nhờ sự liên kết khí động lực học này mà hiếm có con chim nào phải rời đàn vì kiệt sức, nếu con đầu đàn không còn sức thì lập tức sẽ có một con to khoẻ khác thay thế ngay.
Theo một nghiên cứu năm 2001, những con bồ nông trắng khi bay theo đội hình chữ V có nhịp tim và nhịp vỗ cánh thấp hơn 14% khi chúng bay một mình. Nghiên cứu từ những năm 1970 cho thấy, khi bay thành đàn, chim có thể bay nhanh hơn khi bay đơn độc đến 71% nên con chim đầu đàn phải có sức khoẻ và ý chí cao hơn những con chim còn lại.
Ngoài ra, việc bay theo đội hình chữ V còn giúp đàn chim giữ liên lạc tốt hơn vì những con chim bay sau dễ dàng nhìn thấy những con chim phía trước. Điều này giúp chúng không bị lạc đàn mỗi khi chim đầu đàn ra tín hiệu dừng lại để nghỉ, tìm thức ăn hoặc đổi hướng bay.
Con người cũng có thể học cách bay theo đội hình chữ V của loài chim vì tiết kiệm được năng lượng khi bay theo đội hình, hình thức này khá phổ biến với cả phi công dân sự và quân sự. Tờ báo chuyên công bố kết quả của những nghiên cứu mới nhất – Nây-chơ (Nature) cho biết: “Bằng cách giữ đầu mũi cánh trong vùng xoáy của máy bay phía trước, mỗi chiếc bay sau có thể tiết kiệm tối đa 18% lượng nhiên liệu.”
           		    (SGK Ngữ văn 8 tập 1, bộ CTST, NXB Giáo dục Việt Nam, trg 43,44,45)
 
(1) Khí động lực học: Ngành khoa học nghien cứu về dòng chảy của chất khí.

Câu 1 (1.0 điểm). Chỉ ra những đặc điểm của văn bản thông tin giải thích một hiện tự nhiên được thể hiện trong văn bản trên.  
Câu 2 (1.0 điểm). Xác định cách trình bày thông tin của đoạn trích: “Hằng năm cứ vào mùa đông, nhiều loài chim lại kéo nhau bay về phương nam để tránh rét và tìm kiếm thêm thức ăn… mỗi chiếc bay sau có thể tiết kiệm tối đa 18% lượng nhiên liệu”. 
Câu 3 (1.0 điểm). Tìm thông tin cơ bản và thông tin chi tiết của đoạn văn sau: “Én-sân mơ-rơ-lít là một loài chim vô cùng kì lạ, mỏ của chúng giống loài chim sẻ… trên khắp Bắc Thái Bình Dương”. 
Câu  4 (0.75 điểm). Văn bản đã trình bày (những) thông tin cơ bản nào? 
Câu 5 (0.75 điểm). Tại sao các loài chim di cư bay theo hình chữ V?
Câu 6 (0.75 điểm). Việc sử dụng các phương tiện phi ngôn ngữ trong văn bản có tác dụng gì?
Câu 7 (0.75 điểm). Em biết thêm được điều gì từ vấn đề mà văn bản trên giải thích?
II. VIẾT (4.0 điểm) 
Viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện ngoài chương trình SGK (bộ Kết nối tri thức) mà em ấn tượng.
			------------------------- Hết ----------------------


V. HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN NGỮ VĂN - LỚP 8
1. HƯỚNG DẪN CHUNG
- Nhóm chuyên môn tổ chức thảo luận để thống nhất hướng dẫn chấm và cách cho điểm; chấm chung ít nhất 0,5 bài và ghi vào biên bản họp nhóm lớp 8.
	- Hướng dẫn chấm chỉ là gợi ý nên trong quá trình chấm bài, giáo viên cần linh hoạt, tránh đếm ý cho điểm, chú ý kĩ năng làm bài và sự sáng tạo của học sinh. Học sinh có thể có nhiều cách diễn đạt và lí giải khác nhau, miễn là hợp lý và thuyết phục.
2. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ. 
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	Những đặc điểm của văn bản thông tin giải thích một hiện tượng tự nhiên được thể hiện trong văn bản trên là:
- Văn bản giới thiệu lí do chim di cư và tại sao lại di cư theo đội hình chữ V.
- Sử dụng ngôn ngữ thuộc chuyên ngành, phương tiện phi ngôn ngữ,…
	0.5



0.5

	
	2
	 Cách trình bày thông tin của đoạn trích: Giải thích nguyên nhân vì sao loài chim lại di cư theo đội hình bay chữ V:
+ Diễn giải mục đích chính của việc bay theo đội hình chữ V.
+ Lợi ích của việc bay theo đội hình chữ V.
	1,0

	
	3
	- Thông tin cơ bản: Giới thiệu về loài chim Én-sân mơ-rơ-lít.
- Thông tin chi tiết: Giới thiệu và miêu tả chi tiết về ngoại hình (mỏ, cánh, chân, dáng đứng), khu vực và quá trình di cư của loài chim Én-sân mơ-rơ-lít.
	1.0


	
	4
	- Văn bản đã trình bày những thông tin cơ bản sau:
+ Nguyên nhân loài chim di cư.
+ Giải thích lí do loài chim di cư lại bay theo đội hình chữ V.
	   0,75


	
	5



	Đội hình chữ V được xem là đội hình tối ưu về mặt khí động lực học'
	   0,75


	
	6
	Phương tiện phi ngôn ngữ văn bản đã sử dụng:
+ Hình ảnh = > Giúp người đọc hình dung dễ dàng hơn về đối tượng được đề cập tới.
+ Số liệu => Giúp văn bản mang tính xác thực và chính xác hơn
	0,75

	
	  
    7

	 Thông quan văn bản, em biết thêm được những kiến thức về nguyên nhân loài chim di cư và vì sao chim di cư lại bay theo đội hình chữ V
	  0,75



	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài phân tích tác phẩm văn học
- Hiểu được giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm văn học.
- Hiểu được cách trình bày luận điểm, luận cứ, lập luận trong bài văn nghị luận văn học.
- Trình bày, phân tích rõ các khía cạnh của vấn đề
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện ngoài chương trình SGK (bộ Kết nối tri thức) mà em ấn tượng.
	0,25

	
	
	c. - Vận dụng được các kĩ năng tạo lập văn bản nghị luận để viết bài văn nghị luận về một tác phẩm văn học.
    - Trình bày được quan điểm, ý kiến (tán thành) của người viết về giá trị đặc sắc của tác phẩm văn học.
	0,5

	
	
	
1. Nhận biết:
· Đảm bảo cấu trúc của bài văn: mở bài, thân bài, kết bài.
· Xác định đúng yêu cầu của đề bài: Viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện.
2. Thông hiểu:
- Giới thiệu khái quát về tác giả và tác phẩm,nêu ý kiến chung của người viết về tác phẩm truyện.
- Nêu nội dung chính của tác phẩm.
- Nêu chủ đề của tác phẩm.
- Chỉ ra và phân tích tác dụng của một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm .
- Khẳng định được vị trí, ý nghĩa của tác phẩm truyện.
3. Vận dụng:
· Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
· Đánh giá khái quát về nội dung, nghệ thuật và khẳng định ý nghĩa bài thơ.
4. Vận dụng cao: Có cách diễn đạt sáng tạo, độc đáo, hợp lí.

	2,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25


PHẦN I – ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới
	(1) Trong chuyến thăm này, trái tim tôi thực sự xúc động trước tấm lòng nhân hậu vốn nổi tiếng của người Việt Nam. Qua vô số những người đứng xếp hàng trên các con phố, tươi cười và vẫy tay chào, tôi cảm nhận được tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Tối qua, tôi đã đến thăm phố cổ Hà Nội và thưởng thức một vài món ăn đặc sắc của Việt Nam. Tôi đã ăn Bún Chả Uống một chút bia Hà Nội. Nhưng tôi phải thú thực là đường phố thật đông đúc, cả đời tôi chưa bao giờ thấy có nhiều xe máy đến vậy. Vì vậy tôi chưa thử đi qua đường, nhưng có thể sau này khi có dịp tôi quay trở lại, các bạn có thể chỉ cho tôi cách qua đường.
	(2) Tôi không phải là Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên đến Việt Nam trong những năm gần đây. Nhưng tôi là Tổng thống đầu tiên, cũng giống nhiều bạn ở đây, đã trưởng thành sau cuộc chiến giữa hai nước chúng ta. Khi những lực lượng cuối cùng của Hoa Kỳ rời khỏi Việt Nam, tôi mới tròn 13 tuổi. Do vậy lần đầu tiên tôi trực tiếp biết đến Việt Nam và tiếp xúc với người Việt Nam là khi tôi lớn lên ở Hawaii, với cộng đồng người Mỹ gốc Việt đầy tự hào ở đó.
	(3) (...)Chúng tôi đã thấy những tiến bộ của Việt Nam qua những tòa tháp cao chọc trời và những tòa nhà cao tầng ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, qua những trung tâm mua sắm và khu đô thị mới. Chúng tôi đã thấy những tiến bộ như vậy qua những vệ tinh mà Việt Nam đưa vào không gian và qua một thế hệ mới đang được kết nối trực tuyến, khởi nghiệp và điều hành những doanh nghiệp mới. Chúng tôi đã thấy những tiến bộ như vậy qua hàng chục triệu người Việt Nam kết nối trên Facebook và Instagram. Và các bạn không chỉ đăng những tấm ảnh selfies – mặc dù tôi được biết các bạn rất hay chụp như thế – cho đến giờ có rất nhiều bạn đã mời tôi cùng chụp selfies. Các bạn còn nói lên tiếng nói của mình về những vấn đề mà các bạn quan tâm, như bảo vệ cây cổ thụ ở Hà Nội.
	(4) Chính sự năng động như vậy đã đem lại những bước tiến thực sự trong cuộc sống của người dân. Ở đây, ở Việt Nam, các bạn đã giảm mạnh tỷ lệ nghèo đói cùng cực, nâng mức thu nhập của các hộ gia đình và giúp hàng triệu người vươn lên trở thành tầng lớp trung lưu ngày càng lớn mạnh. Đói nghèo, bệnh tật, tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ em đều giảm. Số người có nước sạch và điện, số trẻ em trai và trẻ em gái được đến trường, tỷ lệ biết đọc biết viết – tất cả đều tăng lên. Đó là sự tiến bộ vượt bậc. Đó là những thành tựu mà các bạn đã có thể đạt được trong một khoảng thời gian rất ngắn.
(Trích Bài phát biểu của Tổng thống Obama trong chuyến thăm Việt Nam, 2016, https://vn.usembassy.gov/vi/obama-ncc240516/)
Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại văn học nào?
A. Nghị luận văn học
B. Nghị luận xã hội
C. Văn bản thông tin
D. Kí
Câu 2. Hai phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn trích là
A. Miêu tả và biểu cảm
B. Biểu cảm và tự sự
C. Nghị luận và tự sự
D. Nghị luận và biểu cảm
Câu 3. Trong bài phát biểu, khi đến thăm phố cổ Hà Nội, tổng thống Obama ấn tượng nhất điều gì?
A. Những người đứng xếp hàng trên các con phố, tươi cười và vẫy tay chào.
B. Cảm nhận được tình hữu nghị giữa hai dân tộc.
C. Thưởng thức một vài món ăn đặc sắc của Việt Nam.
D. Đường phố thật đông đúc, cả đời tôi chưa bao giờ thấy có nhiều xe máy đến vậy.
Câu 4. Trong đoạn (3) có sử dụng phép liên kết hình thức nào?
A. Phép lặp; phép thế
B. Phép lặp; phép nối
C. Phép thế; phép nối
D. Phép liên tưởng; phép thế
Câu 5. Trong các từ sau, từ nào không phải là từ Hán Việt?
A. Nhân hậu
B. Tươi cười
C. Hữu nghị
D. Trưởng thành
Câu 6. Xét về chức năng ngữ pháp, cụm từ “mặc dù tôi được biết các bạn rất hay chụp như thế” trong câu “Và các bạn không chỉ đăng những tấm ảnh selfies – mặc dù tôi được biết các bạn rất hay chụp như thế – cho đến giờ có rất nhiều bạn đã mời tôi cùng chụp selfies” là thành phần
A. Chủ ngữ
B. Khởi ngữ
C. Phụ chú
D. Trạng ngữ
Câu 7. Trong đoạn (3) có sử dụng phép tu từ cú pháp
A. Liệt kê; đảo ngữ
B. Điệp cú pháp; liệt kê
C. Điệp cú pháp
D. Liệt kê
Câu 8. Trong đoạn (4), tổng thống Obama nhìn nhận sự tiến bộ của Việt Nam qua những phương diện nào?
A. Đói nghèo, bệnh tật, tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ em đều giảm
B. Số người có nước sạch và điện, số trẻ em trai và trẻ em gái được đến trường, tỷ lệ biết đọc viết viết – tất cả đều tăng lên.
C. Giảm mạnh tỷ lệ nghèo đói cùng cực, nâng mức thu nhập của các hộ gia đình và giúp hàng triệu người vươn lên trở thành tầng lớp trang lưu ngày càng lớn mạnh.
D. Giảm mạnh tỷ lệ nghèo đói cùng cực, nâng mức thu nhập của các hộ gia đình và giúp hàng triệu người vươn lên trở thành tầng lớp trung lưu ngày càng lớn mạnh. Đói nghèo, bệnh tật, tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ em đều giảm. Số người có nước sạch và điện, số trẻ em trai và trẻ em gái được đến trường, tỷ lệ biết đọc biết viết - tất cả đều tăng lên. Đó là sự tiến bộ vượt bậc.
Câu 9 (1,0 điểm) Nêu hiệu quả của phép điệp cấu trúc được sử dụng trong đoạn (3).
Câu 10 (1,0 điểm) Thông điệp sâu sắc nhất anh/chị rút ra từ đoạn trích.
Phần II. VIẾT (4,0 điểm)
Em hãy viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện mà mình đã được học, được nghe.

DẪN CHẤM HƯỚNG
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	
		Câu1
	Câu2
	Câu3
	Câu4
	Câu5
	Câu6
	Câu7
	Câu8

	B
	D
	D
	B
	B
	C
	B
	D



	4,0

	
	9
	Phép điệp cấu trúc được sử dụng trong đoạn (3): Chúng tôi đã thấy những tiến bộ… các bạn không chỉ… Các bạn còn… 
Hiệu quả:
· Nhấn mạnh vào kết quả đạt được, những tiến bộ của Việt Nam.
· Tạo giọng điệu khẳng định, trân trọng, yêu mến

	1,0

	
	10
	- Thông điệp sâu sắc nhất: trình bày thông điệp ý nghĩa nhất với bản thân. Thông điệp phù hợp với nội dung tư tưởng của văn bản và mang tính đạo đức, thẩm mĩ

	1,0





	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài phân tích tác phẩm văn học
- Hiểu được giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm văn học.
- Hiểu được cách trình bày luận điểm, luận cứ, lập luận trong bài văn nghị luận văn học.
- Trình bày, phân tích rõ các khía cạnh của vấn đề
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện ngoài chương trình SGK (bộ Kết nối tri thức) mà em ấn tượng.
	0,25

	
	
	c. - Vận dụng được các kĩ năng tạo lập văn bản nghị luận để viết bài văn nghị luận về một tác phẩm văn học.
    - Trình bày được quan điểm, ý kiến (tán thành) của người viết về giá trị đặc sắc của tác phẩm văn học.
	0,5

	
	
	
2. Nhận biết:
· Đảm bảo cấu trúc của bài văn: mở bài, thân bài, kết bài.
· Xác định đúng yêu cầu của đề bài: Viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện.
2. Thông hiểu:
- Giới thiệu khái quát về tác giả và tác phẩm,nêu ý kiến chung của người viết về tác phẩm truyện.
- Nêu nội dung chính của tác phẩm.
- Nêu chủ đề của tác phẩm.
- Chỉ ra và phân tích tác dụng của một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm .
- Khẳng định được vị trí, ý nghĩa của tác phẩm truyện.
4. Vận dụng:
· Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
· Đánh giá khái quát về nội dung, nghệ thuật và khẳng định ý nghĩa bài thơ.
4. Vận dụng cao: Có cách diễn đạt sáng tạo, độc đáo, hợp lí.

	2,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,25






Bài tham khảo:
Khánh Hoài là một nhà văn giàu tình yêu thương với trẻ em. Một trong những tác phẩm tiêu biểu đó là truyện ngắn “Cuộc chia tay của những con búp bê”. Từ cuộc chia tay xúc động của hai anh em Thành và Thủy, tác giả đã gửi gắm một bài học ý nghĩa trong cuộc sống.
Câu chuyện kể về một gia đình có hai anh em là Thành và Thủy. Nhưng vì bố mẹ ly hôn nên hai anh em không thể tiếp tục sống với nhau được nữa. Khánh Hoài đã xây dựng một tình huống đặc biệt để cho thấy tình cảm sâu sắc của Thành và Thủy. Người mẹ yêu cầu hai anh em phải đem đồ chơi ra chia. Nghe thấy tiếng mẹ nói chia đồ chơi mà Thủy không kìm nổi nỗi sợ hãi “bất giác run lên bần bật, kinh hoàng”. Còn Thành thì thầm nghĩ: “Cảnh vật vẫn cứ như hôm qua, hôm kia thôi mà sao tai họa giáng xuống đầu anh em tôi nặng nề thế này”. Đối mặt với cuộc chia tay, Thành và Thủy đều cảm thấy buồn bã và thật nặng nề. 
Nhưng điều  đó không làm tình cảm của cả hai mất đi. Đến tận bây giờ, hai anh em vẫn nhường nhịn và dành những điều tốt nhất cho nhau, thật đáng trân trọng. Thành dành hầu  hết số đồ chơi cho em: bộ tú lơ khơ, bàn cá ngựa, những con ốc biển và bộ chỉ màu và ngay cả hai con búp bê là Em Nhỏ và Vệ Sĩ. 
Khi hai anh em về đến nhà thì đã nhìn thấy một chiếc xe tải đỗ trước cổng, cuộc chia tay quá đột ngột khiến cả hai bàng hoàng. Thủy chạy vào nhà lấy con Vệ Sĩ đưa cho Thành để nó gác cho anh ngủ. Nhưng sau đó, cô bé lại đem cả con Em Nhỏ lại cho anh và bắt anh hứa không bao giờ để chúng phải xa nhau nữa Sau khi chia đồ chơi, Thành đưa em đến trường tạm biệt thầy cô và bạn bè. 
Khung cảnh ngôi trường hôm nay sao mà thân thương đến vậy. Cô tặng cho Thủy một quyển sổ và một chiếc bút mực nhưng Thủy không dám nhận vì không còn được đi học nữa. 
Sau khi từ trường về nhà, Thành và Thủy nhìn thấy một chiếc xe tải đỗ trước cổng, cuộc chia tay quá đột ngột khiến cả hai bàng hoàng. Thủy chạy vào nhà lấy con Vệ Sĩ đưa cho Thành để nó gác cho anh ngủ. Nhưng sau đó, cô bé lại đem cả con Em Nhỏ lại cho anh và bắt anh hứa không bao giờ để chúng phải xa nhau nữa. Dường như đó cũng chính là mong muốn của Thủy. Em mong rằng mình và anh trai sẽ không phải xa cách nhau nữa. 
Cuộc chia tay diễn ra đẫm  nước mắt, buồn bã và đau thương. Cả hai anh em đều sẽ không biết bao giờ mới  có thể gặp lại nhau.
Cuộc chia tay của những con búp bê đã gợi cho người lớn bao suy nghĩ về trách nhiệm của mình, về việc gìn giữ mái ấm hạnh phúc để cho con cái được vui vẻ, trọn vẹn yêu thương.










Phần I. Đọc hiểu (6,0 điểm) 
     Đọc văn bản sau:
VÌ SAO CÓ MƯA ĐÁ, CÁCH PHÒNG TRÁNH THẾ NÀO?
     Mưa đá là một trong những hiện tượng thiên nhiên nguy hiểm nhất trên Trái Đất. Tại sao lại có mưa đá và có cách nào phòng tránh mưa đá không?
     Mưa đá là gì?
     Mưa đá là hiện tượng mưa dưới dạng hạt hoặc cục băng có hình dáng và kích thước khác nhau do đối lưu cực mạnh từ các đám mây dông gây ra. Kích thước có thể từ 5 mm đến hàng chục cm, thường cỡ khoảng một vài cm, có dạng hình cầu không cân đối. Những hạt mưa đá thường rơi xuống cùng với mưa rào. 
     Mưa đá thường xảy ra ở vùng núi hay khu vực giáp biển, giáp núi (bán sơn địa), còn vùng đồng bằng ít xảy ra hơn. Vì vậy ở Việt Nam mưa đá có thể xảy ra ở khắp các vùng miền và cả trong mùa hè. Riêng ở vùng núi phía bắc Việt Nam, từ tháng 1 đến tháng 5 hàng năm thường có mưa đá, nhiều nhất là từ tháng 3 đến tháng 5.
     Tại sao có mưa đá?
     Các chuyên gia khí tượng cho biết, mưa đá xảy ra do sự bất ổn định trong không khí giữa luồng khí hậu lạnh và nóng gặp nhau. Khi các đám mây gần mặt đất được các luồng không khí bốc lên cao thì phần trên của mây thường ở nhiệt độ dưới -20 độ C, khiến cho rất nhiều hơi nước trong mây biến thành những hạt băng nhỏ. 
     Nhưng tầng mây ở dưới thấp hơn, do nhiều nguyên nhân không thể ngưng kết thành băng, lại biến thành các giọt nước có độ lạnh dưới 0 độ C. Các luồng không khí không ngừng bốc lên cao sẽ đưa một khối lượng lớn các giọt nước lạnh này lên tầng trên của đám mây. 
                                  [image: 1001 thắc mắc: Vì sao có mưa đá, cách phòng tránh thế nào? ảnh 1] 
     Ngay sau đó, chúng đông kết với các hạt băng đang tồn tại ở tầng trên, làm cho thể tích của các hạt băng càng ngày càng lớn hơn, khi trọng lượng tăng đến mức độ nhất định nào đó chúng sẽ rơi xuống.
     Khi rơi xuống tầng mây thấp, mặt ngoài của băng lại được bao bọc thêm một lớp màng nước, đồng thời lại bị các luồng nước khi mạnh, khi yếu đang không ngừng bốc lên cao tác động vào. Càng bị các luồng khí tác động lâu thì lớp "áo nước" của băng thể càng va chạm liên tục, dẫn đến dính chặt lẫn nhau, khiến thể tích của băng thể càng lớn hơn. Đến lúc này, các luồng khí không còn có thể "tung hứng" các băng thể được nữa, đành để chúng rơi xuống mặt đất, gây ra những trận mưa đá. Mưa đá thường kết thúc rất nhanh trong vòng 5 -10 phút và cũng có thể kéo dài từ 20 - 30 phút.
[...]
     Cách phòng tránh tác hại của mưa đá
     Việc dự báo mưa đá và khu vực chính xác sẽ có mưa đá là rất khó. Người dân ở các khu vực hay có mưa đá cần thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết để sớm biết có khả năng xảy ra mưa đá và luôn chuẩn bị sẵn các phương án trú, tránh an toàn cho người, vật nuôi và hạn chế tác hại của mưa đá đối với các vật dụng, đồ dùng, máy móc,… nếu nó xảy ra.
                                    [image: 1001 thắc mắc: Vì sao có mưa đá, cách phòng tránh thế nào? ảnh 3] 
     Với cây trồng hoặc hoa màu dễ bị nát dập, bạn có thể dựng giàn che dọc theo luống, và nên làm giàn dạng mái hình tam giác sẽ giúp giảm tác động của hạt mưa đá khi va chạm, đá sẽ rơi xuống hai bên luống cây mà không đâm thủng giàn che, chú ý dựng cọc chống phải chắc chắn.
     Với mái nhà, cần thường xuyên kiểm tra tình trạng của mái nhà và gia cố lại mái. Ở những chỗ trọng yếu nên sử dụng các vật liệu có thể chống chịu với va đập. Hiện trên thị trường có loại vật liệu là tấm Polycarbonate rất bền, có khả năng chịu va đập cao, cách âm, kháng cháy và bền trong nhiều năm trong điều kiện môi trường và thời tiết khắc nghiệt, không bị vỡ, trọng lượng nhẹ và kháng tia tử ngoại (tia UV) tốt. Tấm Polycarbonate dày hoặc đa lớp thậm chí có thể được dùng làm cửa sổ chống đạn. Có thể trang bị vật liệu này ở các phần mái lấy sáng, mái che, mái hiên, mái nhà kính, giếng trời, mái nhà xe... để tránh bị vỡ khi có mưa đá.
     Làm mái nhà dốc xuống hai bên, cách dựng mái nhà này sẽ làm giảm lực tác động từ mưa đá. Mưa đá va vào mái nhà ở một góc độ 90 độ sẽ gây ra thiệt hại nhiều hơn mưa đá rơi xuống mái nhà theo một góc lệch.
     Nếu đang đi ngoài đường mà gặp mưa đá, bạn nên lập tức dừng lại tìm chỗ ẩn, đội mũ bảo hiểm để tránh đá rơi vào đầu, chờ đá trên đường tan hết mới tiếp tục đi để tránh trơn ngã.
 (Theo 1001 thắc mắc: Vì sao có mưa đá? Cách phòng tránh thế nào?, https://www.tienphong.vn/, ngày 24/03/2020, Châu Anh tổng hợp)
Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên:
A. Thuyết minh                                     B. Tự sự
C. Miêu tả                                              D. Nghị luận                                      
Câu 2: Mục đích chính của văn bản trên là gì?
A. Giới thiệu mưa đá là một trong những hiện tượng thiên nhiên nguy hiểm nhất trên Trái Đất
B. Giải thích một số vấn đề liên quan đến hiện tượng mưa đá để cung cấp những thông tin sau: khái niệm mưa đá, nguyên nhân và cách phòng tránh tác hại của mưa đá
C. Giới thiệu để người dân nhận biết hiện tượng mưa đá và phòng tránh nó
D. Cung cấp cho người đọc những thông tin khoa học, thú vị
Câu 3: Câu văn nào sau đây nêu lên vấn đề chính được giải thích trong văn bản
A. Mưa đá là một trong những hiện tượng thiên nhiên nguy hiểm nhất trên Trái Đất
B. Tại sao lại có mưa đá và có cách nào phòng tránh mưa đá không?
C. Mưa đá thường xảy ra ở vùng núi hay khu vực giáp biển, giáp núi (bán sơn địa), còn vùng đồng bằng ít xảy ra hơn
D. Việc dự báo mưa đá và khu vực chính xác sẽ có mưa đá là rất khó
Câu 4. Câu văn nào giải thích khái quát về nguyên nhân tạo ra mưa đá:
A. Mưa đá là hiện tượng mưa dưới dạng hạt hoặc cục băng có hình dáng và kích thước khác nhau do đối lưu cực mạnh từ các đám mây dông gây ra
B. Các chuyên gia khí tượng cho biết, mưa đá xảy ra do sự bất ổn định trong không khí giữa luồng khí hậu lạnh và nóng gặp nhau
C. Việc dự báo mưa đá và khu vực chính xác sẽ có mưa đá là rất khó.
D. Mưa đá va vào mái nhà ở một góc độ 90 độ sẽ gây ra thiệt hại nhiều hơn mưa đá rơi xuống mái nhà theo một góc lệch.
Câu 5: Đoạn văn: “Mưa đá là hiện tượng mưa dưới dạng hạt hoặc cục băng có hình dáng và kích thước khác nhau [..] thường rơi xuống cùng với mưa rào.” trong văn bản trên được trình bày theo cách nào?
A. Diễn dịch                                                  B. Quy nạp
C. Song song                                                  D. Phối hợp
Câu 6: Ý nào nói đúng nhất về thông tin cơ bản của văn bản:
A. Giải thích hiện tượng mưa đá, nguyên nhân và tác hại của mưa đá
B. Giới thiệu về hiện tượng mưa đá và cách phòng tránh tác hại của mưa đá
C. Giải thích hiện tượng mưa đá, nguyên nhân có mưa đá và cách phòng tránh tác hại của mưa đá
D. Giải thích hiện tượng mưa đá, nguyên nhân, tác hại và cách phòng tránh  tác hại của mưa đá
Câu 7: Văn bản đã sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ nào:
A. Sơ đồ chỉ dẫn                                B. Kí hiệu
C. Biểu đồ                                          D. Hình ảnh minh họa
Câu 8: Việc sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ trong VB trên có tác dụng:
A. Biểu đạt mối quan hệ giữa các thông tin.
B. Giúp trình bày thông tin một cách hệ thống.
C. Cung cấp những thông tin cụ thể, chính xác.
D. Làm tăng tính hấp dẫn và trực quan của thông tin.
Trả lời câu hỏi/Thực hiện yêu cầu:
Câu 9: Theo em, thông tin mà văn bản cung cấp có ý nghĩa như thế nào với độc giả?
Câu 10: Không chỉ mưa đá mà các hiện tượng thời tiết cực đoan khác đều có tác động tiêu cực tới tính mạng, sức khỏe và tài sản con người. Bằng những hiểu biết của bản thân, em hãy đưa ra một số biện pháp để hạn chế các hiện tượng thời tiết cực đoan này.
Phần II. Viết (6,0 điểm)  
      Em hãy viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên có tác động lớn đến đời sống con người.
Gợi ý trả lời
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1->8
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	B
	B
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	D
	D



	4.0 điểm
(Mỗi ý đúng được 0.5 điểm)

	9
	-Thông tin mà văn bản cung cấp có ý nghĩa thiết thực đối với mọi người. 
Cụ thể là: 
+ Hiểu được mưa đá là gì, thời điểm và địa điểm hay xảy ra mưa đá, nguyên nhân xảy ra hiện tượng mưa đá là do sự bất ổn định trong không khí giữa luồng khí hậu lạnh và nóng gặp nhau. 
+ Nắm được thông tin về tác hại của mưa đá đối với sản xuất và đời sống để từ đó có những biện pháp phù hợp để hạn chế hậu quả mà mưa đá gây ra. 
+ Nhận thức được việc bảo vệ môi trường sẽ giúp con người giảm thiểu được những tác hại của hiện tượng thời tiết cực đoan với đời sống. Từ đó, mỗi người cần có hành động thiết thực để bảo vệ môi trường.
	1.0 điểm

	10
	Để hạn chế thời tiết cực đoan, con người cần tích cực tuyên truyền và thực hiện các giải pháp về môi trường như:
- Hạn chế rác thải đặc biệt là rác thải nhựa trong quá trình sống, sản xuất, kinh doanh.
- Có các chế tài phù hợp, mang tính răn đe để bảo vệ môi trường
- Trồng nhiều cây và phủ xanh môi trường sống
- Đặc biệt, hãy theo dõi thông tin thời tiết nhanh chóng để giảm thiểu rủi ro của thời tiết cho người và của tới mức tối đa.
	1.0 điểm



	II
	
	LÀM VĂN
	4.0

	
	
	Viết bài văn thuyết mình giải thích một hiện tượng tự nhiên
	

	
	
	a.Đảm bảo cấu trúc bài văn thuyết minh
Phần mở đầu: giới thiệu khái quát hiện tượng tự nhiên cần giải thích; phần nội dung”: giải thích nguyên nhân xuất hiện và cách thức diễn ra của hiên tượng tự nhiên; phần kết thúc: có thể trình bày sự việc cuối/kết quả của hiện tượng tự nhiên hoặc tóm tắt nội dung giải thích.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần thuyết minh
  Thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên
	0.25

	
	
	c. Triển khai, làm rõ đối tượng thuyết mình
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần làm sáng tỏ nguyên nhân, cách thức diễn ra của hiện tượng tự nhiên đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	*Dẫn dắt và nêu vấn đề thuyết minh
Hướng dẫn chấm: giới thiệu vấn đề cần thuyết mình: 0,5 điểm.
	0.5

	
	
	*Lần lượt giới thiệu, khái quát hiện tượng tự nhiên; giải thích nguyên nhân và trình tự diễn ra của hiện tượng tự nhiên.
	1.5

	
	
	*Người viết liên hệ với những vấn đề xã hội đương đại hoặc liên hệ với bài học nhận thức của bản thân
Hướng dẫn chấm:
- Trình bày  được 2 ý: 0,5 điểm.
- Trình bày được 1 ý: 0,25 điểm.
	0.5





	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.5

	
	
	e. Sáng tạo
Cung cấp kiến thức phong phú về vấn đề thuyết minh; có cách diễn đạt mới mẻ.
Hướng dẫn chấm: 
- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm.
- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm.
	0.5

	Tổng điểm
	10,0





Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
       29/03/2014
       Tối nay (29/3), 63 tỉnh thành Việt Nam sẽ cùng cả thế giới hành động trong chiến dịch Giờ Trái Đất, với nhiều hoạt động nhằm sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng và bảo vệ môi trường trước biến đổi khí hậu.
      (1) Vào năm 2004, Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế của Ô-xtrây-li-a (Australia) tìm kiếm phương pháp truyền thông mới để đưa vấn đề biến đổi khí hậu vào hoạt động tuyên truyền. Tổ chức này đã thảo luận với công ti quảng cáo Lê-ô Bớc-nét Xít-ni (Leo Bumett Sydney) về các ý tưởng truyền thông nhằm thu hút sự chú ý của người dân Ô-xtrây-li-a về vấn đề biến đổi khí hậu. Chiến dịch dựa trên niềm hi vọng rằng mỗi cá nhân đều có trách nhiệm với tương lai của Trái Đất nơi chúng ta đang sinh sống.
      (2) Sang năm 2005, Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế Ô-xtrây-li-a và công ti Lê-ô Bớc-nét Xít-ni bắt đầu xây dựng một ý tưởng tắt điện ở quy mô lớn, dự án có tên gọi “Tiếng tắt lớn”.
       Đến năm 2006, nhà quảng cáo Lê-ô Bớc-nét được giao một nhiệm vụ khó khăn: Đặt tên cho chiến dịch. Từ đó, tên “Giờ Trái Đất” ra đời, kêu gọi các cá nhân và doanh nghiệp tắt điện một tiếng đồng hồ vào tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hằng năm. Tên gọi Giờ Trái Đất giúp chiến dịch mở rộng từ mục tiêu kêu gọi mọi người tắt đèn và các thiết bị sử dụng điện sang mục tiêu có tính bền vững, lâu dài hơn. Chiến dịch Giờ Trái Đất nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Thị trưởng thành phố Xít-ni.
      Vào ngày 31-3-2007, lễ khai mạc sự kiện Giờ Trái Đất được tổ chức tại Xít-ni, Ô-xtrây-li-a với sự tham gia của 2,2 triệu người dân và 2100 doanh nghiệp tại đây, sự kiện kéo dài một tiếng đồng hồ từ 19h30 đến 20h30.
      Chiến dịch Giờ Trái Đất ban đầu chỉ nằm trong kế hoạch thuộc phạm vi quốc gia của Ô-xtrây-li-a nhưng đã thực sự thu hút sự quan tâm của thế giới và các nước bắt đầu tham gia vào chiến dịch Giờ Trái Đất những năm sau đó.
     Vào ngày 29-3-2008, chiến dịch Giờ Trái Đất mở rộng được tổ chức ở 371 thảnh phố và thị trấn thuộc hơn 35 quốc gia trên thế giới với sự tham gia của hơn 50 triệu người.
    Một năm sau đó (2009), chiến dịch Giờ Trái Đất đã thu hút sự tham gia của hàng trăm triệu người. Hơn 4000 thành phố và thị trấn thuộc 88 quốc gia trên thế giới cùng biểu thị tinh thần chống biến đổi khí hậu bằng hành động tắt đèn trong vòng một giờ đồng hồ.
    “Giờ Trái Đất không phải chỉ dừng lại ở hành động tắt đèn, mà đây là chiến dịch trong đó tất cả mọi người trên thế giới cùng nhau đoàn kết và thể hiện họ có thể làm gì trong suốt cả năm để bảo vệ hành tinh.
(En-đi Rít-li (Andy Ridley), Giám đốc và là người sáng lập chiến dịch 
Giờ Trái Đất toàn cầu).”
Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại nào?
A. Văn bản nghị luận
B. Văn bản thông tin
C. Hành chính công vụ
D. Văn thuyết minh
Câu 2. Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên:
A. Thuyết minh                                     B. Tự sự
C. Miêu tả                                             D. Nghị luận                                      
Câu 3. Tên ban đầu của chiến dịch Giờ Trái Đất là gì?
A. Giờ tắt lớn.
B. Tắt.
C. Tiếng nổ lớn.
D. Tiếng tắt lớn.
Câu 4. Nội dung chính của đoạn trích dưới đây:
    29/3/2014
    “Tối nay (29/3), 63 tỉnh thành Việt Nam sẽ cùng cả thế giới hành động trong chiến dịch Giờ Trái Đất, với nhiều hoạt động nhằm sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng và bảo vệ môi trường trước biến đổi khí hậu.”
A. Sự ra đời và phát triển của giờ Trái Đất.
B. Khởi phát của giờ Trái Đất.
C. Khái quát và nêu lên sự kiện thông tin.
D. Giờ Trái Đất chính thức trở thành chiến dịch toàn cầu.
Câu 5. Nội dung chính của đoạn trích dưới đây:
 “Vào năm 2004, Tổ chức Bảo tồn Thiên Nhiên Quốc tế của Ô-xtrây-li-a (Australia) tìm kiếm phương pháp truyền thông mới để đưa vấn đề biến đổi khí hậu vào hoạt động tuyên truyền. Tổ chức này đã thảo luận với Công ti quảng cáo Lê-ơ Bớc-nét Xít-ni (Leo Bernett Sydney) về các ý tưởng truyền thông nhằm thu hút sự chú ý của người dân Ô-xtrây-li-a về vấn đề biến đổi khí hậu. Chiến dịch dựa trên niềm hi vọng rằng mỗi cá nhân đều có trách nhiệm với tương lai của Trái Đất nơi chúng ta đang sinh sống.”
A. Sự ra đời và phát triển của giờ Trái Đất
B. Khởi phát của giờ Trái Đất
C. Khái quát và nêu lên sự kiện thông tin
D. Giờ Trái Đất chính thức trở thành chiến dịch toàn cầu
Câu 6.  Câu văn sau: “Một năm sau đó (2009), chiến dịch Giờ Trái Đất đã thu hút sự tham gia của hàng trăm triệu người.” thuộc kiểu câu nào?
A. Câu nghi vấn
B. Câu cầu khiến
C. Câu cảm thán
D. Câu trần thuật
Câu 7. Văn bản trên sử dụng những phương tiện nào để cung cấp thông tin cho người đọc?
A. Sử dụng câu trần thuật kết hợp với trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn; các sự kiện được sắp xếp treo trật tự thời gian.
B. Sử dụng kết hợp các biện pháp nghệ thuật: so sánh, ẩn dụ, nhân hóa...
C. Kết hợp văn bản truyền thống và hình ảnh, đồ họa…
D. Giọng điệu truyền cảm, thiết tha
Câu 8. Giờ Trái Đất có ý nghĩa gì với nhân loại?
A. Giúp mọi người trên thế giới đoàn kết
B. Thể hiện hành động cụ thể để bảo vệ hành tinh
C. Giúp mọi người trên thế giới chung tay bảo vệ hành tinh của chúng ta.
D. Chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc
Câu 9 (1,0 điểm). Thông tin từ văn bản trên có ý nghĩa gì đối với bản thân em? Chỉ ra ít nhất một việc em sẽ làm để thể hiện ý nghĩa đó?
Câu 10 (1,5 điểm).  Phân tích tính thuyết phục của những kiến nghị mà văn bản đã đề xuất. Hãy chỉ ra tác dụng của từ “vì vậy” trong việc liên kết các phần của văn bản.
Câu 11 (1,5 điểm). Em hãy nêu những đề xuất để hạn chế việc ô nhiễm môi trường ở nước ta hiện nay?
Phần II. Viết (4,0 điểm)
   Viết bài văn giải thích thuyết minh về một hiện tượng tự nhiên. 










	  


	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Ngữ văn - Lớp 8
Thời gian làm bài: 90 phút 

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1-8
		1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	B
	A
	D
	C
	B
	D
	A
	C


Hướng dẫn chấm: Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	2,0


	
	9
	-Ý nghĩa của những thông tin trong văn bản đối với em:
    Thông tin từ văn bản trên giúp bản thân em nhận ra rằng môi trường hiện tại đang gặp nguy hiểm, bản thân em cùng mọi người xung quanh phải đoàn kết với nhau, cùng nhau hành động. 
-Một việc em sẽ làm để thể hiện ý nghĩa đó:
    Đối với em, hành động đơn giản nhất mà chúng ta có thể cùng nhau làm là tắt điện nước khi không sử dụng (ra khỏi phòng học, sau khi rủa tay xong,…).
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời đúng ý 1 cho 0,5 điểm, ý 2 cho 0,5 điểm, 
- Trả lời chạm 2 ý: 0,5 điểm
- Không trả lời: 0 điểm
	1,0

	























      II
	
10
	- Văn bản có tính thuyết phục:
+ Văn bản chỉ ra nguồn gốc, sự hưởng ứng và chủ đề của ngày Trái Đất.
+ Văn bản đưa ra được cụ thể những tác hại nghiêm trọng của việc sử dụng bao bì ni lông - được khảo sát từ thực tế.
+ Những biện pháp được nêu ra vô cùng hợp lý, thuyết phục.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời đúng 1 ý: 0,25 điểm, đúng 2: ý 0,5 điểm, đúng 3 ý: 0,75 điểm 
- Trả lời chạm 3 ý: 0,5 điểm
- Trả lời chạm 3 ý: 0,25 điểm
- Không trả lời hoặc trả lời sai: 0 điểm
	   0,75



    


     



	
	
	- Tác dụng của từ “vì vậy”:
+ Tạo sự liên kết giữa hai phần của văn bản: tác hại và biện pháp.
+ Tạo ra cách kết thúc vấn đề chặt chẽ hơn, thuyết phục hơn.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời đúng ý 1 cho 0,5 điểm, ý 2 cho 0,75 điểm, 
- Trả lời chạm 2 ý: 0,5 điểm
- Không trả lời: 0 điểm
	0,75

	
	11
	Một số biện pháp đề xuất: 
+ Trồng nhiều cây xanh 
+ Hạn chế sử dụng túi nilong 
+ Không vứt rác bừa bãi, xử lí các chất thải cách hợp lí khoa học 
+ Hạn chế dùng thuốc trừ sâu 
+ Giáo dục tuyên truyền mọi người cần biết giữ gìn vệ sinh chung 
+ Sử dụng các năng lượng mới không gây ra ô nhiễm môi trường
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được 3 ý như đáp án: 1,5 điểm
- Trả lời được 2 ý: 1,0 điểm
- Trả lời được 1 ý: 0,5 điểm
- Không trả lời: 0 điểm
	1,5

     

	
	
	LÀM VĂN
	4,0

	
	
	Viết bài văn giải thích thuyết minh một hiện tượng tự nhiên.
	

	
	
	a.Đảm bảo cấu trúc bài văn thuyết minh
Phần mở đầu: giới thiệu khái quát hiện tượng tự nhiên cần giải thích; phần nội dung”: giải thích nguyên nhân xuất hiện và cách thức diễn ra của hiên tượng tự nhiên; phần kết thúc: có thể trình bày sự việc cuối/kết quả của hiện tượng tự nhiên hoặc tóm tắt nội dung giải thích.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần thuyết minh
  Thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên
	0.25

	
	
	c. Hs có trình bày theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
* Mở bài: 
- Nêu tên hiện tượng tự nhiên  
- Đưa ra cái nhìn bao quát về hiện này
* Thân bài: 
Triển khai các yêu cầu sau
- Miêu tả hay thuật lại các biểu hiện điển hình của hiện tượng tự nhiên.
- Lần lượt nêu các nguyên nhân dẫn đến hiện tượng tự nhiên, kết hợp trích dẫn ý kiến của các chuyên gia và bổ sung trên cơ sở một số tài liệu được cập nhật.
- Xác định mối liên hệ giữa hiện tượng tự nhiên với đời sống con người; nêu, đánh giá khái quát về thái độ và những việc con người đã làm trước hiện tượng tự nhiên đó.
* Kết bài:  
Nêu ấn tượng hay đánh giá chung của bản thân về hiện tượng tự nhiên được đề cập.
	     3,0
















	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Diễn đạt sáng tạo, sinh động, giàu hình ảnh, có giọng điệu riêng.
	     0,25


. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm): 
Đọc văn bản sau:
    VÌ SAO BỜ BIỂN HỘI AN BỊ SẠT LỞ NGÀY CÀNG NGHIÊM TRỌNG HƠN?

Ngày 16-12 tại tỉnh Quảng Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội thảo đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban điều phối về quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và bờ biển giữa hai địa phương trong năm 2017-2020.
Tại buổi hội thảo, tiến sĩ Phạm Quang Đông - phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thủy lợi miền Trung - đã có báo cụ thể về hiện trạng và nguyên nhân dẫn đến việc bờ biển tại thành phố Hội An đang bị xói lở và đưa ra một số đề xuất nhằm giảm tình trạng trên.
Bờ biển tại thành phố Hội An từ trước đến nay hầu như năm nào cũng diễn ra tình trạng sạt lở. Tuy nhiên, từ năm 2003 đến nay đang có hướng chuyển dịch về phía bắc, hai năm trở lại đây tình trạng sạt lở, xói mòn diễn ra khá nghiêm trọng. Nhiều đường bờ biển như Cửa Đại, An Bàng... đang bị sạt lở nghiêm trọng, làm mất hoàn toàn các bãi tắm, phá hủy nhiều công trình và cơ sở hạ tầng kinh tế, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của người dân ven bờ.
Theo tiến sĩ Đông, nguyên nhân dẫn đến sạt lở bờ biển tại thành phố Hội An là do tác động từ yếu tố tự nhiên như: lượng bùn cát từ thượng lưu giảm mạnh, dòng chảy từ Cửa Đại ngày càng đi xuống phía nam mang theo bùn cát. Xuất hiện nhiều con sóng có chiều cao lớn, hướng sóng vuông với bờ vào mùa gió Đông Bắc. Kèm theo đó là các cơn bão, mưa lũ. Ngoài ra, việc xây dựng các công trình ven biển như nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng quá nhiều đã làm giảm việc trao đổi cát giữa bờ và giải cát ngầm, khiến tác động của sóng biển vào bờ là khá lớn. Việc xây dựng các bờ kè chống sạt lở tạm thời của người dân sống gần bờ biển cũng là "ngòi nổ" tạo hiệu ứng lan truyền xói lở lên phía bắc, việc khai thác cát trên sông Thu Bồn diễn ra phức tạp.
Để khắc phục tình trạng sạt lở, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường hai địa phương đã đưa ra các giải pháp như: xây dựng công trình cứng như xây dựng tuyến kè phù hợp, bảo đảm ổn định, phun cát tạo bãi, xây đê ngầm giảm sóng. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý các dải cồn cát ven biển, rừng ngập mặn khu vực cửa sông, các công trình bảo vệ bờ hiện có. Bên cạnh đó, quản lý việc khai thác, nuôi trồng thủy hải sản theo quy hoạch, cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch dân cư, phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven biển, xây dựng giải pháp quản lý tổng hợp vùng bờ biển, giám sát chặt chẽ việc xây dựng các công trình du lịch, dân sinh ven biển.
(Đức Tài, Báo Tuổi trẻ online ngày 16/12/2020)


Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. (0,5 điểm): Xét theo mục đích nói, câu sau thuộc kiểu câu gì?
“Bờ biển tại thành phố  Hội An từ trước đến nay hầu như năm nào cũng diễn ra tình trạng sạt lở.” 
Câu 2. (0,5 điểm): Nêu tên thành phần biệt lập được in đậm trong câu: “Tại buổi hội thảo, tiến sĩ Phạm Quang Đông - phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghệ kinh tế và thủy lợi miền Trung - đã có báo cụ thể về hiện trạng và nguyên nhân dẫn đến việc bờ biển tại TP Hội An đang bị xói lở và đưa ra một số đề xuất nhằm giảm tình trạng trên”. 
Câu 3 (0,5 điểm): Theo văn bản, việc sạt lở ở bờ biển Hội An đã để lại những hậu quả gì? 
Câu 4. (0,5 điểm): Nhan đề văn bản gợi cho em hình dung điều gì về thông tin chính của bài viết?   
Câu 5. (1,5 điểm): Có thể xếp văn bản này vào kiểu văn bản giải thích hiện tượng tự nhiên được không? Vì sao? 
Câu 6. (1,0 điểm): Hãy phân tích cách trình bày thông tin trong văn bản. 
Câu 7 (1,0 điểm): Từ nội dung văn bản, theo em, nước ta có nên xây dựng các công trình kiến trúc dọc bờ biển không? Vì sao? 
Câu 8 (0,5 điểm): Viết một đoạn văn ngắn (5-7 câu) nêu lên sự cần thiết phải khắc phục hiện tượng sạt lở bờ biển ở Hội An. 
II. VIẾT (4,0 điểm)
           Viết bài văn thuyết minh giải thích hiện tượng lũ lụt ở địa phương em.
---HẾT---


IV. HƯỚNG DẪN CHẤM 


	Phần
	Câu
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	Câu kể (trần thuật)  
	0,5

	
	2
	Thành phần chêm xen (phụ chú)
	0,5

	
	3
	Việc sạt lở ở bờ biển Hội An đã để lại những hậu quả: 
- Mất hoàn toàn các bãi tắm, 
- Phá hủy nhiều công trình và cơ sở hạ tầng kinh tế, 
- Ảnh hưởng đến việc kinh doanh của người dân ven bờ.
(HS chỉ cần trả lời được hai ý: 0,5 điểm; trả lời được một ý: 0,25 điểm)
	0,5

	
	4
	Tác giả đặt nhan đề bằng cách đặt câu hỏi nhằm hướng người đọc vào nội dung chính của văn bản sẽ giải thích nguyên nhân của việc sạt lở bờ biển ở Hội An ngày càng nghiêm trọng.
(HS có thể diễn đạt bằng cách khác)
	0,5

	
	5
	- Có thể xếp văn bản này vào kiểu văn bản giải thích hiện tượng tự nhiên.
- Vì: 
+ Bài viết đã nêu ra những căn cứ và lập luận khoa học về hiện tượng xuất phát từ sự ghi nhận tại chỗ và trao đổi của các nhà khoa học trong một hội thảo. 
+ Văn bản đã giải thích tường tận nguyên nhân và hậu quả của việc bờ biển Hội An bị sạt lở; đồng thời đưa ra một số giải pháp khắc phục hiện tượng.
(HS có thể diễn đạt bằng cách khác)
	0,5

1,0

	
	6
	Cách trình bày thông tin trong văn bản:
-Văn bản đã trình bày vấn đề theo trình tự:
+ Nêu hiện tượng
+ Phân tích hậu quả 
+ Giải thích nguyên nhân 
+ Đề ra các giải pháp khắc phục
- Đó là một trình tự trình bày chặt chẽ, hợp lí, thuyết phục. 
	1,0

	
	7
	- HS đưa ra lựa chọn: nên, không nên hoặc vừa nên vừa không
- Giải thích hợp lí, thuyết phục: 
* Gợi ý:
- Nên xây dựng:
+ Khai thác điều kiện tự nhiên thuận lợi để phục vụ phát triển kinh tế, xây dựng đất nước.
+ Đảm bảo an ninh quốc phòng, khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
…
- Không nên:
+ Nên tôn trọng, bảo vệ  vẻ đẹp tự nhiên, nguyên sơ của biển.
+ Nếu xây dựng nhiều sẽ tạo ra sự không đồng bộ trong kiến trúc giữa công trình tự nhiên và nhân tạo.
+ Tác động đến sự an toàn của bờ biển, gây ra hậu quả sạt lở bờ biển, ô nhiễm vùng biển,.... 
…
* Hướng dẫn chấm :
- Mức 1  (1,0 điểm): HS đưa ra lựa chọn và nêu được từ hai lí do hợp lí; trình bày ngắn gọn, rõ ràng, chặt chẽ.
- Mức 2 (0,5 điểm): HS đưa ra lựa chọn và nêu được một lí do hợp lí.
- Mức 3 (0,25 điểm): HS đưa ra lựa chọn và không giải thích.
- Mức 4 (0,0 điểm): HS không trả lời hoặc trả lời không liên quan.
	1,0

	
	8
	- Đảm bảo hình thức đoạn văn
- Nêu được sự cần thiết phải khắc phục hiện tượng sạt lở bờ biển ở Hội An:
Gợi ý
- Khôi phục lại vẻ đẹp tự nhiên của biển
- Bảo về các công trình kiến trúc, cuộc sống của người dân ven biển.
- Phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ cho địa phương.
…
* Hướng dẫn chấm :
- Mức 1  (0,5 điểm): HS nêu được một lí do hợp lí; đảm bảo hình thức đoạn văn. 
- Mức 2  (0,25 điểm): HS nêu được một lí do hợp lí; chưa đảm bảo hình thức đoạn văn. 
- Mức 3 (0,0 điểm): HS không trả lời hoặc trả lời không liên quan.
	 0,5


I. Phần I: Đọc- hiểu
Đọc văn bản sau:
Kỳ lạ vì sao một số loài côn trùng đi lại băng băng trên nước?
     Côn trùng là những loài động vật thân mềm chiếm số lượng đông đảo nhất trong thế giới động vật. Ước tính có hơn 1 triệu loài côn trùng sống trong mọi môi trường từ núi lửa, sa mạc, đầm lầy cho đến những dòng sông băng. Thông thường các con vật, côn trùng đều chìm nghỉm khi xuống nước. Vậy tại sao một số loài côn trùng lại có thể đi lại dễ dàng trên mặt nước?
     Mỗi phân tử nước đều chịu lực tác động từ các phân tử nước xung quanh theo mọi hướng (lực hút phân tử) trừ các phân tử nằm ở bề mặt. Do không có phân tử nước nào nằm ở phía ngoài chúng chịu lực hút vào phía trong mạnh hơn, điều này tạo ra sức căng bề mặt biến mọi bề mặt nước thành một “màng căng” vô hình. Trong khi đó, một số côn trùng như gọng vó hay nhện bè có trọng lượng rất nhỏ. Vì vậy, lực do chân của côn trùng tác động lên lớp “màng căng” thấp hơn so với sức căng bề mặt. Bên cạnh đó, côn trùng luôn mở rộng chân khi đi trên mặt nước nên trọng lượng của chúng được chia nhỏ và phân tán tới mỗi chân. Nhờ đó, chân của chúng không bị chìm xuống nước mà chỉ tạo ra “vết lún” trên bề mặt cho phép côn trùng di chuyển được trên mặt nước.
     Kết luận: Do sức căng của bề mặt nước và trọng lượng nhỏ của côn trùng cho phép chúng đi trên nước mà không bị chìm.
Điểm mặt các loài động vật, côn trùng biết đi trên mặt nước
Thằn lằn Basilisk
     Thằn lằn Basilisk hay thằn lằn Chúng có khả năng vô cùng đáng kinh ngạc đó là… chạy như bay trên mặt nước. Loài thằn lằn độc đáo này sống chủ yếu trong khu rừng nhiệt đới Trung Mỹ, lẩn trốn trong các hốc cây để hâm nóng nhiệt độ cơ thể.
     Khi bị giật mình và nhận thấy sự đe dọa của kẻ thù, thằn lằn Basilisk thường nhảy xuống con suối hoặc sông để tẩu thoát. Thằn lằn Chúa chạy rất nhanh, chúng có thể đạt tốc độ 8,4km/h, đôi khi lên tới 11km/h trên mặt nước.
     Sở dĩ mà thằn lằn Basilisk có thể chạy nhanh trên nước đến vậy là bởi giữa các ngón chân thằn lằn có một màng mỏng. Khi chạy trên nước, phần ngón chân xòe rộng ra, tạo thành bề mặt rộng hơn và túi đựng không khí để tăng cường sức căng bề mặt giúp không bị chìm xuống nước.[...]
Nhện nước
     Nhện nước (tên khoa học Gerris remigis) sống chủ yếu ở sông, ao hồ... và được coi là loài tiến bộ nhất trong giới tự nhiên về khả năng cư ngụ trên mặt nước.
     Những chiếc chân dài, mảnh khảnh khiến cho nhện nước dễ dàng đi lại trên cạn và trên mặt nước. Dưới kính hiển vi, các chuyên gia phát hiện ra quanh chân của nhện nước có hàng nghìn sợi lông tí hon, mỗi sợi dài khoảng 50 micromet. Các sợi lông này xù ra thành chùm tơ cực nhỏ, "bẫy" không khí vào bên trong, tạo ra lớp đệm ngăn cách chân với mặt nước, đồng thời làm tăng sức nổi của con vật. Chính lớp đệm khí này cũng giúp nhện nước di chuyển nhanh chóng và lấy lại thăng bằng trên mặt nước, ngay cả khi thời tiết không mấy thuận lợi như mưa bão [...] 
         (Theo 1001 thắc mắc: Kỳ lạ vì sao một số loài côn trùng đi lại băng băng trên nước?, https://www.tienphong.vn/ , ngày 04/12/2019, Châu Anh tổng hợp)
Lựa chọn đáp án đúng từ câu 1 – 8:
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên là gì?
A. Thuyết minh                                                      B. Nghị luận
C. Tự sự                                                                 D. Biểu cảm                                                 
Câu 2. Mục đích viết của VB trên là gì?
A. Giới thiệu tên một số loại côn trùng có thể đi băng băng trên mặt nước
B. Giải thích hiện tượng một số loại côn trùng có thể đi băng băng trên mặt nước
C. Cung cấp cho người đọc những hiểu biết về các loài côn trùng
D.  Để con người có thể học tập các phương pháp đi trên mặt nước của côn trùng                   
Câu 3. Theo văn bản, đâu không phải là lí do mà côn trùng có thể di chuyển trên mặt nước?
A. Do sức căng của bề mặt nước
B. Do côn trùng có trọng lượng nhỏ
C. Do côn trùng luôn mở rộng chân khi di chuyển trên mặt nước
D. Do các loài côn trùng di chuyển với tốc độ rất nhanh
Câu 4. Dòng nào nêu đúngcách trình bày thông tin trong đoạn văn sau?
“Thằn lằn Basilisk hay thằn lằn Chúa có khả năng vô cùng đáng kinh ngạc đó là… chạy như bay trên mặt nước...Cho tới khi đuối sức, thằn lằn Basilisk sẽ nhảy xuống nước và bơi vào bờ.”
A. Theo cấu trúc so sánh và đối chiếu
B. Theo trình tự thời gian
C. Theo quan hệ nhân quả
D. Theo mức độ quan trọng của đối tượng
Câu 5. Câu văn nào sau đây nêu lên hiện tượng tự nhiên được giải thích trong văn bản?
A. Côn trùng là những loài động vật thân mềm chiếm số lượng đông đảo nhất trong thế giới động vật. 
B. Ước tính có hơn 1 triệu loài côn trùng sống trong mọi môi trường từ núi lửa, sa mạc, đầm lầy cho đến những dòng sông băng
C. Thông thường các con vật, côn trùng đều chìm nghỉm khi xuống nước
D. Vậy tại sao một số loài côn trùng lại có thể đi lại dễ dàng trên mặt nước?
Câu 6. Phương tiện phi ngôn ngữ nào được sử dụng trong VB trên?
A. Số liệu                                                            B. Biểu đồ
C. Hình ảnh minh họa                                         D. Kí hiệu
Câu 7. Dòng nào nêu đúng tác dụng của phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng trong VB trên?
A. Biểu đạt mối quan hệ giữa các thông tin
B. Giúp trình bày thông tin một cách hệ thống
C. Làm tăng tính hấp dẫn và trực quan của thông tin 
D. Cung cấp thông tin cụ thể, chính xác về số lượng của các loài côn trùng và tốc độ di chuyển của chúng trên mặt nước
Trả lời câu hỏi/Thực hiện yêu cầu:
Câu 8. Theo em, nếu cần đưa thêm một phương tiện phi ngôn ngữ vào văn bản, chúng ta nên sử dụng phương tiện nào cho phù hợp? Giải thích lí do em chọn phương tiện phi ngôn ngữ đó. 
Câu 9. Việc tác giả đưa thêm nội dung thông tin Điểm tên một số loài động vật, côn trùng biết đi trên mặt nước có tác dụng gì trong việc thể hiện mục đích văn bản?
Câu 10. Theo em, chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ môi trường tự nhiên? Trình bày bằng 1 đoạn văn 7-9 câu.
II. Phần viết 4đ
Phân tích 1 tác phẩm truyện mà em yêu thích.
		GỢI Ý	
	Câu
	Đáp án gợi ý
Từ câu 1-7: 0.5đ/câu

	1
	A. Thuyết minh

	2
	B. Giải thích hiện tượng một số loại côn trùng có thể đi băng băng trên mặt nước

	3
	D. Do các loài côn trùng di chuyển với tốc độ rất nhanh

	4
	C. Theo quan hệ nhân quả

	5
	D. Vậy tại sao một số loài côn trùng lại có thể đi lại dễ dàng trên mặt nước?

	6
	A. Số liệu                                                            

	7
	D. Cung cấp thông tin cụ thể, chính xác về số lượng của các loài côn trùng và tốc độ di chuyển của chúng trên mặt nước

	8
0.25


0.25
	- Chúng ta nên đưa thêm hình ảnh minh họa để minh họa cho nội dung thông tin Điểm tên một số loài động vật, côn trùng biết đi trên mặt nước, chẳng hạn đưa thêm hình ảnh của thằn lằn Basilisk, nhện nước vào VB.
=>Việc đưa thêm hình minh họa sẽ tăng tính hấp dẫn và trực quan cho VB thông tin, giúp người đọc hình dung cụ thể hơn về nội dung thông tin mà VB đề cập đến.

	9

0.25


0.25
	Theo em, việc tác giả đưa thêm nội dung thông tin Điểm tên một số loài động vật, côn trùng biết đi trên mặt nước có tác dụng trong việc thể hiện mục đích văn bản là:
- Minh họa cụ thể cho thông tin cơ bản của VB: Không chỉ đưa ra lí do vì sao các loài côn trùng, động vật có thể đi trên mặt nước mà còn đưa ra bằng chứng cụ thể để tăng tính thuyết phục cho VB thông tin.
- Tạo sự hấp dẫn, thú vị cho VB thông tin.

	10
0.25
1đ
0.25
	
-Hình thức : Đoạn văn 7-9 câu
-Nội dung: Đưa ra các giải pháp , hành động để bảo vệ môi trường tự nhiên
-Sáng tạo, chính tả
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